




1 

 

 

 

MӨC LӨC 

NӜI DUNG Trang 

Mөcălөc 1 

Bҧngătổngăhợpăkếtăquҧătựăđánhăgiá 3 

Phần I. CѪ SӢ DӲ LIӊU  5 

Phần II. TӴ ĐÁNH GIÁ 10 

A. Đ̣T V́N Đ̀ 10 

B. TӴ ĐÁNH GIÁ 15 

I. TӴ ĐÁNH GIÁ TIểU CHệ MӬC 1, 2 VÀ 3 15 

1. Tiêu chuẩn 1: Tә chӭc vƠ quҧn lý nhƠ trѭӡng 15 

1.1. Tiêuăchíă1:ăPhươngăhướng,ăchiếnă lượcăxâyădựngăvàăphátă triểnă

nhàătrường. 

15 

1.2.ăTiêuăchíă2:ăHộiăđӗngătrườngă(Hộiăđӗngăquҧnătrịăđӕiăvớiătrườngă

tưăthөc)ăvàăcácăhộiăđӗngăkhác. 
17 

1.3.ăTiêuăchíă3:ăTổăchứcăĐҧngăCộngăsҧnăViӋtăNam,ăcácăđoànăthểăvàă

tổăchứcăkhácătrongănhàătrường. 
19 

1.4. Tiêu chí 4: HiӋuătrưởng,ăphóăhiӋuătrưởng,ătổăchuyênămônăvàătổă
vĕnăphòng. 

21 

1.5.ăTiêuăchíă5:ăKhӕiălớpăvàătổăchứcălớpăhọc. 23 

1.6.ăTiêuăchíă6:ăQuҧnălỦăhànhăchính,ătàiăchínhăvàătàiăsҧn. 25 

1.7.ăTiêuăchíă7:ăQuҧnălỦăcánăbộ,ăgiáoăviênăvàănhânăviên. 27 

1.8.ăTiêuăchíă8:ăQuҧnălỦăcác hoạtăđộng giáo dөc. 29 

1.9.ăTiêuăchíă9:ăThựcăhiӋnăquyăchếădânăchӫăcơăsở. 30 

1.10.ăTiêuăchíă10:ăĐҧmăbҧoăanăninhătrậtătự,ăanătoànătrườngăhọc. 32 

2. Tiêu chuẩn 2: Cán bӝ quҧn lý, giáo viên, nhơn viên vƠ hӑc 
sinh 

35 

2.1.ăTiêuăchíă1:ăĐӕiăvớiăhiӋuătrưởng, phó hiӋuătrưởng. 35 

2.2.ăTiêuăchíă2:ăĐӕiăvớiăgiáoăviên. 37 



2 

 

 

 

2.3.ăTiêuăchíă3:ăĐӕiăvớiănhânăviên. 39 

2.4.ăTiêuăchíă4:ăĐӕiăvớiăhọcăsinh. 42 

3. Tiêu chuẩn 3: Cѫ sӣ vật chất vƠ trang thiết bӏ dҥy hӑc 44 

3.1.ăTiêuăchíă1:ăKhuônăviên,ăsânăchơi,ăsânătập. 45 

3.2.Tiêu chí 2: Phòng học. 47 

3.3.ăTiêuă chíă3:ăKhӕiă phòngăphөcăvөăhọcă tậpăvàăkhӕiăphòngăhànhă

chính – quҧnătrị. 
49 

3.4.ăTiêuăchíă4:ăKhuăvӋăsinh,ăhӋăthӕngăcҩpăthoátănước. 50 

3.5.ăTiêuăchíă5:ăThiếtăbị. 52 

3.6.ăTiêuăchíă6:ăThưăviӋn. 54 

4. Tiêu chuẩn 4: Quan hӋ giӳa nhƠ trѭӡng, gia đình vƠ xư hӝi 57 

4.1.ăTiêuăchíă1:ăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinh. 58 

4.2.ăTiêuăchíă2:ăCôngătácăthamămưuăvớiăcҩpăӫyăĐҧng,ăchínhăquyềnă

và phӕiăhợpăvớiăcác tổ chứcăcáănhânăcӫaănhàătrường. 
60 

5. Tiêu chuẩn 5: Hoҥt đӝng giáo dөc vƠ kết quҧ giáo dөc 63 

5.1.ăTiêuăchíă1:ăKếăhoạchăgiáoădөcăcӫaănhàătrường. 64 

5.2.ăTiêuăchíă2:ăThựcăhiӋnăchươngătrìnhăgiáoădөcăphổăthôngăcҩpătiểuă

học. 
66 

5.3.ăTiêuăchíă3:ăThựcăhiӋnăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăkhác. 69 

5.4.ăTiêuăchíă4:ăCôngătácăphổăcậpăgiáoădөcătiểuăhọc. 70 

5.5.ăTiêuăchíă5:ăKếtăquҧăgiáoădөc. 72 

II. TӴ ĐÁNH GIÁ TIểU CHệ MӬC 4 75 
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TӘNG HӦP ḰT QUҦ TӴ ĐÁNH GIÁ 

 

1. Kết quҧ đánh giá 

Tiêu chuẩn, 
tiêu chí 

Kết quҧ 

Không đҥt 
Đҥt 

Mӭc 1 Mӭc 2 Mӭc 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  x   

Tiêu chí 1.2  x   

Tiêu chí 1.3  x x x 

Tiêu chí 1.4  x   

Tiêu chí 1.5  x   

Tiêu chí 1.6  x   

Tiêu chí 1.7  x   

Tiêu chí 1.8  x x  

Tiêu chí 1.9  x x  

Tiêu chí 1.10  x x  

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  x x  

Tiêu chí 2.2  x   

Tiêu chí 2.3  x   

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  x x  

Tiêu chí 3.2  x   

Tiêu chí 3.3  x   

Tiêu chí 3.4  x x  

Tiêu chí 3.5  x   

Tiêu chí 3.6  x x x 
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Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  x x x 

Tiêu chí 4.2  x x  

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  x   

Tiêu chí 5.2  x x  

Tiêu chí 5.3  x x  

Tiêu chí 5.4  x x x 

Tiêu chí 5.5  x x x 

 

Kết quҧ: ĐạtăMứcă1. 

2. Kết luận: Trѭӡng đҥt Mӭc 1. 
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Phần I 

CѪ SӢ DӲ LIӊU 

Tênătrường:ăTrườngăTiểuăhọcăNhịăXuân. 

Tênătrướcăđây:ăTrườngăPhổăthôngăcҩpă1,ă2ăNhịăXuân. 

Cơăquanăchӫăquҧn:ăӪyăbanănhânădânăhuyӋnăHócăMôn. 

Thànhăphӕă Hӗ Chí Minh 

 

Họ và tênăhiӋuă
trưởng 

TôăNgọcăThúy 

HuyӋnă Hóc Môn ĐiӋnăthoại 028.37139171 

Xã  XuânăThớiăSơn Fax Không 

Đạtăchuẩnăquӕcăgia Không Website 
http://thnhixuan.hcm

.edu.vn 

Nĕmăthànhălập 1996 Sӕăđiểmătrườngă 01  

Côngălập X 

 

Loạiăhìnhăkhác Không 

Tưăthөc Không 
Thuộcăvùngăkhóă
khĕn 

Không 

TrườngăchuyênăbiӋt Không 
Thuộcăvùngăđặcă
biӋtăkhóăkhĕn 

Không 

Trườngăliênăkếtăvớiă
nướcăngoài Không   

1. Sӕ lӟp hӑc  

Sӕ lӟp hӑc 
Năm hӑc 

2018-2019 

Năm hӑc 
2019-2020 

Năm hӑc 
2020-2021 

Năm hӑc 
2021-2022 

Năm hӑc 
2022-2023 

Khӕiălớpă1 05 04 04 09 09 

Khӕiălớpă2 04 05 04 04 09 

Khӕiălớpă3 03 04 05 04 05 

Khӕiălớpă4 04 03 04 05 05 

Khӕiălớpă5 04 04 03 04 06 

Cӝng 20 20 20 26 34 
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2. Cѫ cấu khӕi công trình cӫa nhƠ trѭӡng 

TT Sӕ liӋu 
Năm hӑc 

2018-2019 

Năm hӑc 
2019-2020 

Năm hӑc 
2020-2021 

Năm hӑc 
2021-2022 

Năm hӑc 
2022-2023 

Ghi 

chú 

I 

Phòngă học,ă
phòngă họcă
bộă mônă vàă
khӕiă phөcă
vөăhọcătập 

16 16 16 49 49  

1 Phòngăhọc 15 15 15 40 40  

a 
Phòng kiên 

cӕ 
0 0 0 40 40  

b 
Phòng bán 

kiênăcӕ 
13 13 13 0 0  

c Phòngătạm 02 02 02 0 0  

2 
Phòngă họcă
bộămôn 

01 01 01 07 07  

a 
Phòng kiên 

cӕ 
0 0 0 07 07  

b 
Phòng bán 

kiênăcӕ 
01 01 01 0 0  

c Phòngătạm 0 0 0 0 0  

3 
Khӕiă phөcă
vөăhọcătập 

0 0 0 02 02  

a 
Phòng kiên 

cӕ 
0 0 0 02 02  

b 
Phòng bán 

kiênăcӕ 
0 0 0 0 0  

c Phòngătạm 0 0 0 0 0  

II 

Khӕiă phòngă
hành chính - 

quҧnătrị 
01 01 01 11 11  

1 
Phòng kiên 

cӕ 
0 0 0 11 11  

2 
Phòng bán 

kiênăcӕ 
01 01 01 0 0  

3 Phòngătạm 0 0 0 0 0  
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III ThưăviӋn 01 01 01 01 01  

IV 

Các công 

trình,ă khӕiă
phòngă chứcă
nĕngăkhác 

0 0 0 07 07  

 Cӝng 18 18 18 68 68  

 

3. Cán bӝ quҧn lý, giáo viên, nhơn viên 

a)ăSӕăliӋuătạiăthờiăđiểmătựăđánhăgiá:ăThángă2ănĕmă2023 

 
Tәng 

sӕ 
Nӳ 

Dân 

tӝc 

Trình đӝ đƠo tҥo 

Ghi chú 
Chưa 
đạt 

chuẩn 

Đạt 
chuẩn 

Trên 

chuẩn 

HiӋuătrưởng 01 01 0 0 01 0  

PhóăhiӋuătrưởng 01 01 0 0 01 0  

Giáo viên 41 40 0 02 39 0 HĐK:ă04 

Nhân viên 07 05 0 04 01 02 HĐK:ă06 

Cӝng 50 47 0 06 42 02  

b)ăSӕăliӋuăcӫaă5ănĕmăgầnăđây: 

TT Sӕ liӋu Năm hӑc 
2018-2019 

Năm hӑc 
2019-2020 

Năm hӑc 
2020-2021 

Năm hӑc 
2021-2022 

Năm hӑc 
2022-2023 

1 Tổngăsӕăgiáoăviênă 24 26 26 27 41 

2 
TỷălӋăgiáoă
viên/lớp 

1,2 1,3 1,3 1,0 1,2 

3 
TỷălӋăgiáoă
viên/họcăsinhă 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

4 

Tổngăsӕăgiáoăviênă
dạyă giӓiă cҩpă
huyӋnă vàă tươngă
đương 

01 0 01 0 02 

5 

Tổngăsӕăgiáoăviênă
dạyă giӓiă cҩpă tỉnhă
trởălên 

0 0 0 0 0 

6 CácăsӕăliӋuăkhác 0 0 0 0 0 
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4. Hӑc sinh 

a)ăSӕăliӋuăchungă 

TT Sӕ liӋu  Năm hӑc 
2018-2019 

Năm hӑc 
2019-2020 

Năm hӑc 
2020-2021 

Năm hӑc 
2021-2022 

Năm hӑc 
2022-2023 

1 

Tổngă sӕă họcă
sinh 

956 956 945 1133 1370 

- Nữ 457 457 444 529 653 

- Dân tộc 28 32 35 39 40 

- Khối lớp 1 231 192 179 325 345 

- Khối lớp 2 193 225 188 186 330 

- Khối lớp 3 145 196 233 189 207 

- Khối lớp 4 203 143 199 234 228 

- Khối lớp 5 184 200 146 199 260 

2 
Tổngăsӕ 

tuyểnămới 234 196 179 325 345 

3 
Họcă2ă
buổi/ngày 

507 505 483 1133 1370 

4 Bán trú 507 494 448 948 1195 

5 Nộiătrú 0 0 0 0 0 

6 

Bìnhă quână sӕă
họcă sinh/lớpă
học 

47,80 47,80 47,25 43,58 40,29 

7 

Sӕă lượngă vàă
tỷălӋă%ăđiăhọcă
đúngăđộătuổi 

947/956 

99,06% 

937/956 

98,01% 

939/945 

99,37% 

1121/1133

98,94 % 

1366/1370

99,70% 

- Nữ 453 452 438 525 651 

- Dân tộc 14 18 18 38 40 

8 

Tổngă sӕă họcă
sinhă giӓiă cҩpă
huyӋn/tỉnh 

0 0 0 0 0 

9 

Tổngă sӕă họcă
sinhăgiӓiăquӕcă
gia 

0 0 0 0 0 

10 Tổngă sӕă họcă 0 0 0 17 16 
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sinhăthuộcăđӕiă
tượngă chínhă
sách 

- Nữ 0 0 0 07 16 

- Dân tộc 0 0 0 0 0 

11 

Tổngă sӕă họcă
sinh có hoàn 

cҧnhăđặcăbiӋt 
0 0 0 0 0 

b)ăCôngătácăphổăcậpăgiáoădөcătiểuăhọcăvàăkếtăquҧăgiáoădөcă(đӕiăvớiătiểuăhọc) 

Sӕ liӋu Năm 
hӑc 

2018-

2019 

Năm 
hӑc 

2019-

2020 

Năm 
hӑc 

2020-

2021 

Năm 
hӑc 

2021-

2022 

Năm 
hӑc 

2022-

2023 

Ghi 

chú 

Trongă địaă bànă tuyểnă sinhă
cӫaă trườngă tỷă lӋă trẻăemă6ă
tuổiăvàoălớpă1. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

TỷălӋăhọcăsinhăhoànăthànhă
chươngătrìnhălớpăhọc. 98,47% 98,43% 97,59% 98,68% 98,98% 

 

Tỷă lӋă họcă sinhă 11ă tuổiă
hoànă thànhă chươngă trìnhă
tiểuăhọc. 

95,17% 100% 100% 100% 100% 

 

Tỷă lӋă trẻă emă đếnă 14ă tuổiă
hoànă thànhă chươngă trìnhă
tiểuăhọc. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

5. Các sӕ liӋu khác (nếu có): Không có. 
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Phần II 

TӴ ĐÁNH GIÁ 

A. Đ̣T V́N Đ̀ 

1. Tình hình chung cӫa nhƠ trѭӡng 

Trườngă Tiểuă họcă Nhịă Xuân,ă huyӋnă Hócă Mônă làă tiềnă thână cӫaă Trườngă Phổă

thôngăcҩpă1,ă2ăNhịăXuân.ăTừănĕmăhọcă1996-1997,ă trườngăđượcăđổiă tênălàăTrườngă

TiểuăhọcăNhịăXuânătheoăQuyếtăđịnhăsӕă81/QĐ-UB-THăngàyă27ăthángă3ănĕmă1996ă

cӫaăӪyăbanănhânădânăhuyӋnăHócăMônăvềăviӋcăđổiă tênăTrườngăphổăthôngăcҩpă1,ă2ă

NhịăXuânăthànhăTrườngăTiểuăhọcăNhịăXuânătheoăNghịăđịnhăsӕă90/CPăngàyă24ăthángă

11ănĕmă1993ăcӫaăChínhăphӫ.ă 

TrườngăTiểuăhọcăNhịăXuânătọaălạcătạiăsӕă8BăNguyӉnăVĕnăBứa,ăҩpă5,ăxãăXuână

ThớiăSơn,ăhuyӋnăHócăMôn.ăNĕmăhọcă2021-2022,ăđượcăsựăquană tâmăcӫaă lãnhăđạoă

huyӋn,ă địaă phươngăTrườngăTiểuă họcăNhịăXuânăxâyămớiă tạiă địaă chỉă sӕă 03,ă đườngă

XuânăThớiăSơnă10B,ăҩpă5,ăxãăXuânăThớiăSơn,ăhuyӋnăHócăMôn.ă 

Nhàă trườngă luônă nhậnă đượcă sựă quană tâmă cӫaăHuyӋnă ӫy,ăӪyă bană nhână dână

huyӋnăHócăMôn,ăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăhuyӋnăHócăMôn.ăĐộiăngũăcánăbộ,ăgiáoă

viên,ă nhână viênă đoànă kết,ă nêuă caoă tinhă thầnă tráchă nhiӋm,ă phҩnă đҩuă vìă nhiӋmă vөă

chung.ăChiăbộăTrườngăTiểuăhọcăNhịăXuânăhoạtăđộngădướiăsựăquҧnălỦăcӫaăĐҧngăӫyă

xãăXuânăThớiăSơn.ăCácăđҧngăviênăluônănêuăcaoătinhăthầnătráchănhiӋm,ăcóănĕngălựcă

tậpăhợpăquầnăchúng.ăCácăđoànăthểăhoạtăđộngătӕt,ăhỗătrợăđắcălựcăchoămọiăhoạtăđộngă

cӫaănhàătrường.ăHọcăsinhăcóăỦăthứcăphҩnăđҩuătrongăhọcătậpăvàăthamăgiaătíchăcựcăcácă

phong trào. 

Khuônăviênătrườngăkhangătrang,ăthoángămátăvớiătổngădiӋnătíchăđҩtălàă12611,7 

m2,ădiӋnătíchăxâyădựngă làă9840m2.ăBênăcạnhăđó,ănhàătrườngăluônăphátăhuyăvaiă tròă

thamămưuăvớiăcҩpăӫy,ăchínhăquyềnăđịaăphươngăđẩyămạnhăcôngătácăxãăhộiăhóaăgiáoă

dөcătạiăđơnăvị.ăCácăbanăngànhăđoànăthểăđịaăphươngăluônăquanătâmăhỗătrợănhàătrườngă

vềămọiămặt.ăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhănhiӋtă tìnhătrongăviӋcăphӕiăhợpăvớiănhàă

trườngăđểăgiáoădөcăhọcăsinh.ăChiăhộiăKhuyếnăhọcăcӫaănhàătrườngăhoạtăđộngăcóăhiӋuă
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quҧ. 

Trongăquáătrìnhăxâyădựngăvàăphátătriển,ătrườngăđãăđạtămộtăsӕăthànhătíchănhưă

sau:ăNĕmăhọcă2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023:ăTrườngă

đạtădanhăhiӋuă“Tậpăthểălaoăđộngăxuҩtăsắc”,ănĕmăhọcă2021-2022ă“BằngăkhenăcӫaăӪyă

banăNhânădânăThànhăphӕ”;ăCôngăđoànă“HoànăthànhătӕtănhiӋmăvө”;ăChiăđoànă“Hoànă

thànhăxuҩtăsắcănhiӋmăvө”;ăĐộiăThiếuăniênăTiềnăphongăHӗăChíăMinhăđạtădanhăhiӋuă

“LiênăđộiăhoànăthànhăxuҩtăsắcănhiӋmăvө”.ăNĕmă2018,ă2019,ă2020,ă2021ăchiăbộăđạtă

“HoànăthànhătӕtănhiӋmăvө”,ănĕmă2022ă“HoànăthànhăxuҩtăsắcănhiӋmăvө”. 

2. Mөc đích tӵ đánh giá 

Mөcăđíchăcӫaă tựăđánhăgiáă làănhằmăcҧiă tiến,ănângăcaoăchҩtă lượngăcӫaăcơăsởă

giáoădөcăphổă thông,ăđểăđánhăgiáă thựcă trạngăgiáoădөcăcӫaănhàă trường.ăQuaăđó,ă cơă

quanăchứcănĕngăđánhăgiáăvàăcôngănhậnănhàătrườngăđạtă tiêuăchuẩnăchҩtălượngăgiáoă

dөc.ăTrongăquáătrìnhătựăđánhăgiáănhàătrườngătựăxemăxét,ătựăkiểmătra,ăchỉăraăcácăđiểmă

mạnh,ăđiểmăyếuăcӫaătừngătiêuăchí,ăxâyădựngăkếăhoạchăcҧiătiếnăchҩtălượngăvàăcácăbiӋnă

phápăthựcăhiӋnăđểăđápăứngăcácătiêuăchuẩnăchҩtălượngăgiáoădөcădoăBộăGiáoădөcăvàă

Đàoătạoăbanăhànhănhằmăkhôngăngừngăcҧiătiến,ănângăcaoăchҩtălượngăgiáoădөcăvàăđểă

đĕngăkỦăkiểmăđịnhăchҩtălượngăgiáoădөc.ă 

TrườngăTiểuăhọcăNhịăXuân,ăhuyӋnăHócăMônăthựcăhiӋnăđánhăgiáăchҩtă lượngă

giáoădөcă trườngă tiểuăhọcă theoăThôngă tưă sӕă17/2018/TT-BGDĐTăngàyă22ă thángă8ă

nĕmă2018ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăbanăhànhăQuyăđịnhăvềăkiểmăđịnhăchҩtălượngă

giáoădөcăvàăcôngănhậnăđạtăchuẩnăquӕcăgiaăđӕiăvớiătrườngătiểuăhọc,ănhằmăxácăđịnhă

mөcătiêuăgiáoădөcătrongătừngăgiaiăđoạn;ălậpăkếăhoạchăcҧiătiếnăchҩtălượng,ăduyătrìăvàă

nângăcaoăchҩtălượngăcácăhoạtăđộngăcӫaănhàătrường.ăTừăđó,ăphânătíchăđánhăgiáăđượcă

mặtămạnhăvàămặtăyếuăđểăđưaăraăkếăhoạchăcҧiătiếnăchҩtălượng,ăkhắcăphөcăđiểmăyếu. 

Sӭ mӋnh cӫa nhƠ trѭӡng:  

BằngămọiăhìnhăthứcăgiáoădөcăhữuăhiӋu,ănhàătrườngăthiếtălậpăvàăcổăvũăchoămộtă

môiătrườngăgiáoădөcămangătínhănhânăvĕn,ăgiúpăcácăemăhọcăsinhăphátăhuyăhếtănhữngă

nĕngălựcătiềmăẩnăcӫaăchínhămình,ăvớiămộtăkhҧănĕngăứngăxửăvĕnăhóaăgiáoădөcăphùă
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hợp,ăvớiănhữngăcáchăthứcăgiaoătiếpălịchăsựăvĕnăminh,ătiếpăthuănhanhăchóngăkiếnăthứcă

mớiămẻ,ăgópăphầnăvàoăviӋcănângăcaoăchҩtă lượngăhӋăthӕngăgiáoădөcăquӕcăgiaăViӋtă

Namătrongăthờiăkỳămới. 

Vớiămөcăđíchăvàănhậnăthứcătrên,ăTrườngăTiểuăhọcăNhịăXuân,ăhuyӋnăHócăMônă

đãătriểnăkhai,ăphổăbiếnăquyătrìnhătựăđánhăgiáăvàăyêuăcầuăcácăbộăphận,ăcácăcáănhână

phӕiă hợpă thựcăhiӋn.ăCácăhoạtă độngăđánhăgiáă chҩtă lượngăgiáoădөcăđượcă triểnăkhaiă

trongătoànăthểăhộiăđӗngănhàătrườngăvàătiếnăhànhătựăđánhăgiáăcөăthểănhưăsau: 

3. Tóm tắt quá trình vƠ nhӳng vấn đӅ nәi bật trong hoҥt đӝng tӵ đánh 
giá  

Trongăquáătrìnhătựăđánhăgiá,ăHộiăđӗngăTựăđánhăgiáăcӫaătrườngăđãătriểnăkhaiă

đầyăđӫăcácăvĕnăbҧnăchỉăđạoăvàăhướngădẫnăthựcăhiӋnăcôngătácăkiểmăđịnhăchҩtălượngă

giáoădөcăđếnătoànăthểăcácăthànhăviênătrongăHộiăđӗngăGiáoădөcănhàătrường;ăyêuăcầuă

cácăbộăphận,ăđoànăthể,ăcáănhânăphӕiăhợpăcùngăthựcăhiӋn.gӗm:ăBộătiêuăchuẩnăđánhă

giáă chҩtă lượngă giáoă dөcă trườngă tiểuă họcă theoă Thôngă tưă sӕă 17/2018/TT-BGDĐT;ă

Hướngădẫnăsӕă5932/BGDĐT-QLCLăngàyă28ăthángă12ănĕmă2018ăcӫaăBộăGiáoădөcă

vàăĐàoătạoăbanăhànhăhướngădẫnătựăđánhăgiáăvàăđánhăgiáăngoàiăcơăsởăgiáoădөcăphổă

thông;ăThôngătưăsӕă27/2016/TT-BGDĐTăngàyă30ăthángă12ănĕmă2016ăcӫaăBộăGiáoă

dөcăvàăĐàoătạoăbanăhànhăquyăđịnhăthờiăhạnăbҧoăquҧnătàiăliӋuăchuyênămônănghiӋpăvөă

cӫaăngànhăGiáoădөc.ăNhàătrườngăthựcăhiӋnăquáătrìnhătựăđánhăgiáănhưăsau: 

- Ngày 16 tháng 9 nĕmă2022:ăTrườngăthànhălậpăHộiăđӗngătựăđánhăgiá. Lên 

kếăhoạchătựăđánhăgiá. 

- Từăngày 20 tháng 9 nĕmă2022 đếnăngàyă30 tháng 9 nĕmă2022:ăHọpăHộiă

đӗngătựăđánhăgiá,ăthôngăquaăkếăhoạchătựăđánhăgiá,ăphânăcôngănhiӋmăvөăchoătừngă

thành viên. 

- Từăngày 01 tháng 10 nĕmă2022 đếnăngàyă08ăthángă10 nĕmă2022:ăTậpăhuҩnă

nghiӋpăvөăchoăHộiăđӗngătựăđánhăgiá,ăphổăbiếnăkếăhoạchătựăđánhăgiáăđếnătoànăthểă

cánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăcӫaătrường. 



13 

 

 

 

- Từăngày 10 tháng 10 nĕmă2022 đếnăngàyă12 tháng 11 nĕmă2022: Các nhóm 

côngă tácă thuă thậpăminhăchứngăvàăviếtăphiếuăđánhăgiáă tiêuăchí.ăMãăhoáăcácăminhă

chứngăthuăđược. 

- Từăngày 14 tháng 11 nĕmă2022 đếnăngàyă22 tháng 11 nĕmă2022:ăHọpăhộiă

đӗngă tự đánh giá đểă thҧoă luậnăvềănhữngăvҩnăđềănҧyăsinhă từăcácăminhăchứngă thuă

đượcăvàăxácăđịnhănhữngăminhăchứngăcầnăthuăthậpăbổăsung.ă Điềuăchỉnhăđềăcươngă

báoăcáoătựăđánhăgiáăvàăxâyădựngăđềăcươngăchiătiết.  

- Từăngày 23 tháng 11 nĕmă2022 đếnăngàyă06 tháng 12 nĕmă2022:ăThuăthập,ă

xửă lỦă thôngă tinăbổăsungă (nếuăcầnă thiết).ăThôngăquaăđềăcươngăchiă tiếtăbáoăcáoă tựă

đánhăgiá. 

- Từăngày 07 tháng 12 nĕmă2022ăđếnăngàyă20 tháng 12 nĕmă2022:ăDựăthҧoă

báoăcáoătựăđánhăgiá.ăKiểmătraălạiăthôngătinăvàăminhăchứngăđượcăsửădөngătrongăbáoă

cáoătөăđánhăgiá. 

- Từăngàyă21ăthángă12ănĕmă2022ăđếnăngàyă05ăthángă01ănĕmă2023:ăHộiăđӗngă

tựăđánhăgiáăhọpăvớiăgiáoăviên,ănhânăviênătrongănhàătrườngăđểăthҧoăluậnădựăthҧoăbáoă

cáoătựăđánhăgiá,ăxinăcácăỦăkiếnăđóngăgóp.ăHoànăthiӋnăbáoăcáoătựăđánhăgiá. 

- Từăngàyă06ăthángă01ănĕmă2023ăđếnă13ăthángă01ănĕmă2023:ăHọpăHộiăđӗngă

tựăđánhăgiáăđểăthôngăquaăbҧnăbáoăcáoătựăđánhăgiáăđãăsửaăchữa.ăCôngăbӕăbáoăcáoătựă

đánhăgiáătrongănộiăbộănhàătrườngăvàăthuăthậpăcácăỦăkiếnăđóngăgóp. 

- Từăngàyă14ăthángă01ănĕmă2023ăđếnăngàyă21ăthángă01ănĕmă2023:ăXửălỦăcácă

ỦăkiếnăđóngăgópăvàăhoànăthiӋnăbҧnăbáoăcáoătựăđánhăgiá. 

- Từăngàyă23ăthángă01ănĕmă2023ăđếnăngàyă01ăthángă02ănĕmă2023:ăCôngăbӕă

bҧnăbáoăcáoătựăđánhăgiáăđãăhoànăthiӋn (trongănộiăbộănhà trường).ă 

- Từăngàyă02ăthángă02ănĕmă2023ăđếnăngàyă10ăthángă02ănĕmă2023:ăTậpăhợpă

cácăỦăkiếnăđóngăgópăchoăquyătrìnhătựăđánhăgiá,ăcácăbiểuămẫuăvàăcácăphầnăkhácăcӫaă

tàiă liӋuăhướngădẫn.ăSauăkhiăhoànăthànhăbáoăcáoătựăđánhăgiá,ăcĕnăcứăcácăđiềuăkiӋnă

theoăquyăđịnhăcӫaăThôngătưăsӕă17/2018/TT-BGDĐT,ănhàătrườngătiếnăhànhăđĕngăkỦă
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đánhăgiáăngoàiăvớiăcơăquanăquҧnălỦătrựcătiếp.ă 

B. TӴ ĐÁNH GIÁ 

I. TӴ ĐÁNH GIÁ TIểU CHệ MӬC 1, 2 VÀ 3 

1. Tiêu chuẩn 1: Tә chӭc vƠ quҧn lý nhƠ trѭӡng 

Mӣ đầu  

TrườngăTiểu họcăNhịăXuân,ăhuyӋnăHócăMônăcóăcơăcҩuătổăchức,ăquҧnălỦăvàăbộă

máyănhàătrườngătheoăđúngăquyăđịnhătạiăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc.ăCácăhộiăđӗng,ăcácătổă

chứcăchínhătrịătrongănhàătrườngăđềuăcóăquyếtăđịnhăthànhălậpăvàăhoạtăđộngătíchăcực,ă

mangălạiăhiӋuăquҧăthiếtăthực.ăCácătổăchuyênămôn,ătổăvĕnăphòngăcóăcơăcҩuătổăchứcăvàă

thựcăhiӋnănhiӋmăvөăđúngăquyăđịnh.ăCácătổăchứcăvàăbộăphậnăhoạtăđộngădướiăsựăchỉă

đạoătrựcătiếpăcӫaăhiӋuătrưởng.ăCán bộ quҧn lỦ vàăcácătổăchứcăđoànăthểăcóăsựăphӕiă

hợpăchặtăchẽ,ăthựcăhiӋnătӕtănhiӋmăvөăđượcăgiao. 

Kếă hoạchă hoạtă độngă cӫaă nhàă trườngă đượcă tổă chứcă mộtă cáchă khoaă họcă vàă

thườngăxuyên;ăđượcă theoădõi,ăkiểmă tra,ăđánhăgiáămộtă cáchăchínhăxác,ă côngăbằng,ă

côngăkhaiăvàădânăchӫ.ăNhàătrườngăcóăkếăhoạchăbӗiădưỡngăchoăcácăgiáoăviên,ănhână

viênă trongă trườngănângă caoă trìnhăđộă chuyênămônănghiӋpăvө,ă quҧnă lỦăgiáoădөcăvàă

trìnhăđộălỦăluậnăchínhătrị. 

1.1. Tiêu chí 1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường. 

Mͱc 1: 

a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội cͯa địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực cͯa 

nhà trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Được công bố công khai bằng hình thͱc niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử cͯa nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 
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phương tiện thông tin đại chúng cͯa địa phương, trang thông tin điện tử cͯa phòng 

giáo dục và đào tạo. 

Mͱc 2: 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

Mͱc 3: 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chͱc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có 

sự tham gia cͯa các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng 

đồng. 

1.1.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăHiӋuătrưởngăcóăxâyădựngăkếăhoạchăchiếnălượcăphátătriểnănhàătrườngătrongă5ă

nĕm;ăkếăhoạchănêuăđượcăđịnhăhướngăphátătriểnăgiáoădөcătừngăgiaiăđoạnădựaătrênămөcă

tiêuăgiáoădөcăquyăđịnhătạiăLuậtăGiáoădөc,ăNghịăquyếtăĐạiăhộiăĐҧngăbộăxãăXuânăThớiă

Sơnăvàătìnhăhìnhăthựcătếăcӫaănhàătrườngă[H1-1.1-01]. 

b)ă Kếă hoạchă chiếnă lượcă phátă triểnă cӫaă nhàă trườngă đãă đượcă Hộiă đӗngă trườngă

thôngăquaăvàăphêăduyӋtăcӫaăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăhuyӋnăHócăMônă[H1-1.1-01]. 

c)ăKếăhoạchăchiếnălượcăcӫaănhàătrườngăđãăđượcăcôngăbӕăcôngăkhaiăbằngăhìnhă

thứcăniêmăyếtătạiăphòngăgiáoăviênăvàăđĕngătrênătrangăthôngătinăđiӋnătửăcӫaătrườngă

[H1-1.1-02]. 

Mứcă2: 

CácăgiҧiăphápăgiámăsátăviӋcăthựcăhiӋnăphươngăhướng,ăchiếnălượcăxâyădựngăvàă

phátătriểnănhàătrườngăchưaăchiătiết,ăcөăthể. 

Mứcă3: 
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ViӋcăràăsoát,ăbổăsung,ăđiềuăchỉnhăphươngăhướng,ăchiếnălượcăxâyădựngăvàăphátă

triển chưaăthườngăxuyên,ăchưaăkịpătiếnăđộ. 

1.1.2. ĐiӇm mҥnh 

Kếăhoạchăxâyădựngădựaătrênăđặcăđiểmătìnhăhìnhăthựcătếăcӫaănhàătrường.ăĐượcă

thҧoăluậnăđóngăgópăcӫaătậpăthểăgiáoăviên,ănhânăviênătrườngăvàăBanăđạiădiӋnăchaămẹă

họcăsinh. 

  1.1.3. ĐiӇm yếu 

Nộiădungăkếăhoạchăcònănhiềuăđiểmădựăbáoăchưaăcөăthể.ăCácăgiҧiăphápăgiámă

sátăviӋcăthựcăhiӋnăphươngăhướng,ăchiếnălượcăxâyădựngăvàăphátătriểnănhàătrườngăchưaă

chiă tiết,ă cөă thể.ăViӋcă ràă soát,ă bổă sung,ă điềuă chỉnhă phươngă hướng,ă chiếnă lượcă xâyă

dựngăvàăphátătriển chưaăthườngăxuyên,ăchưaăkịpătiếnăđộ. 

  1.1.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăbổăsung,ăđiềuăchỉnhăkếăhoạchăphùă

hợpăvớiătìnhăhìnhămớiăvàătĕngădânăsӕăcơăhọcătrênăđịaăbànăcөăthểăhơn.ăXâyădựngăkếă

hoạchăthựcăhiӋnăđịnhăkỳăviӋcăràăsoát,ăđánhăgiá,ăđiềuăchỉnh,ăbổăsungănộiădungătrongă

chiếnălượcăphátătriểnănhàătrường.ăăă 

1.1.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

1.2. Tiêu chí 2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) 

và các hội đồng khác. 

Mͱc 1: 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chͱc năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

Mͱc 2: 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cͯa nhà 

trường. 
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1.2.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăHộiăđӗngătrườngăđược công nhậnătheoăQuyếtăđịnhăsӕ 694/QĐ-UBND ngày 

08ăthángă02ănĕmă2021ăcӫaăӪyăbanănhânădânăhuyӋnăHócăMôn,ăNhiӋmăvөăvàăquyềnă

hạnăcӫaăHộiăđӗngătrườngăđượcăquyăđịnhătheoăĐiềuă10ăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc,ăcácă

thànhăviênă trongăHộiă đӗngă trườngăđạtă yêuă cầuăvềă trìnhăđộăvàă thâmăniênă côngă tácă

[H1-1.2-01]. Hộiă đӗngă tưă vҩnă vàă Hộiă đӗngă thiă đuaă khenă thưởngă doă hiӋuă trưởngă

thànhă lậpă vàoă mỗiă đầuă nĕmăhọc,ă hiӋuă trưởngă làă Chӫă tịchă Hộiă đӗngă thiă đuaă khenă

thưởngă[H1-1.2-02]; [H1-1.2-03]. 

b)ăHộiăđӗngă trườngă thựcăhiӋnăđầyăđӫă tráchănhiӋmăvàăquyềnăhạnăđượcăgiaoă

theoăĐiềuă10ăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H1-1-01-04].ăHộiăđӗngăthiăđuaăkhenăthưởngă

cóăcơăcҩuătổăchứcăvàăthựcăhiӋnănhiӋmăvөătheoăquyăđịnhătạiăĐiềuă12ăĐiềuălӋătrườngă

tiểuăhọcă[H1-1.2-01]; [H1-1.2-03]. 

c)ăCácăhoạtă độngă cӫaăHộiă đӗngă trườngăvà các hộiăđӗng khácăđượcă ràă soát,ă

đánhăgiá vàoămỗiăthángătrongăcácăcuộcăhọpăđịnhăkỳă[H1-1-01-04]. 

Mứcă2: 

Hoạtăđộngăgópăphầnănângăcaoăchҩtă lượngăgiáoădөcăcӫaănhàă trường,ăcӫaăcácă

hộiăđӗngăđạtăhiӋuăquҧăchưaăcao. 

1.2.2. ĐiӇm mҥnh 

CácăthànhăviênătrongăHộiăđӗngătrườngăcóăchuyênămônăvữngăvàngăvàăđượcătậpă

thểăgiáoăviênătínănhiӋm. 

TrườngăcóăthànhălậpăHộiăđӗngăthiăđuaăkhenăthưởng,ăHộiăđӗngătưăvҩnăvớiăsӕă

lượngă thànhă viênăvàă cơă cҩuă theoăđúngă quyăđịnhă nhằmăgiúpă viӋcă choă hiӋuă trưởngă

trong các công tác có liên quan. 

1.2.3. ĐiӇm yếu 

CácăthànhăviênătrongăHộiăđӗngătrườngăhoạtăđộngăchưaăđềuătayănênăhiӋuăquҧă
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hoạtăđộngăcӫaăhộiăđӗngăchưaăcao. 

1.2.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Từănĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngăphânăcôngătheoănĕngălựcăcӫaătừngăthànhă

viênătrongăhộiăđӗng,ăđểătừngăcáănhânăcóăthểăphátăhuyăvaiătròăcӫaămìnhăvàăhọcăhӓiă

kinhănghiӋmălẫnănhauăthôngăquaăcácăcuộcăhọpăhộiăđӗngătrường. 

1.2.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1.ă 

1.3. Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường. 

Mͱc 1: 

a) Các đoàn thể và tổ chͱc khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chͱc theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

Mͱc 2: 

a) Tổ chͱc Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chͱc và hoạt động theo quy 

định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chͱc khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động cͯa 

nhà trường. 

Mͱc 3: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chͱc Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chͱc khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động cͯa nhà 

trường và cộng đồng. 
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1.3.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăTrườngăcóăđầyăđӫăcácătổăchứcăchínhătrịăvàăxãăhộiătheoăđúngăĐiềuă13ăĐiềuălӋă

trườngătiểuăhọc:ăTổăchứcăCôngăđoàn,ăĐoànăThanhăniênăCộngăsҧnăHӗăChíăMinh,ăĐộiă

ThiếuăniênăTiềnăphongăHӗăChíăMinhăvàăSaoăNhiăđӗngăHӗăChíăMinh;ăChiăbộăTrườngă

TiểuăhọcăNhịăXuân có 19 đҧngăviên gӗmă18 đҧngăviênăchínhăthức, 01ăđҧngăviênădựă

bị.ăChiăbộătrườngăcóăchiăӫyăgӗmă03 đӗngăchí. TổăchứcăCôngăđoànăđượcăthànhălậpăvà 

hoạtăđộngătheoăĐiềuălӋăCôngăđoànăgӗmă50ăcôngăđoànăviên. Ban ChҩpăhànhăCông 

đoànăcóă01ăchӫătịch,ă01ăphóăchӫătịchăvàă03 ӫyăviên. Chiăđoàn gӗmă06ăđoànăviên,ăcơă

cҩuă01ăbíăthư chiăđoàn. TổăchứcăchứcăĐộiăThiếuăniênăTiềnăphongăHӗăChíăMinh gӗmă

695 độiăviên, 01ătổngăphөătráchăvàăBanăchỉăhuyăLiênăđội gӗmă07ăđộiăviên [H1-1.3-

01]; [H1-1.3-02]; [H1-1.3-03]; [H1-1.3-04]. 

b) CácătổăchứcăvàăđoànăthểătrongănhàătrườngăhoạtăđộngătheoăđúngăđiềuălӋăhiӋnă

hành.ăCácătổăchức,ăđoànăthểăxâyădựngăkếăhoạch,ăquyăchếălàmăviӋcăvàătriểnăkhaiăthựcă

hiӋnăđầyăđӫ.ăChҩtă lượngăhoạtă độngăhằngănĕmăcӫaă cácă đoànă thểă trongănhàă trườngă

luônăđượcăcҩpătrênăđánhăgiáăcao [H1-1.3-05]. 

c) Hằngănĕm,ăhoạtăđộngăcӫaăcácăđoànăthểătrongănhàătrườngăluônăsôiănổi,ătíchă

cựcăvàăđượcăràăsoát,ăđánhăgiáăđạtăhiӋuăquҧăcao. Cácăhoạtăđộngăcӫaăcôngăđoàn,ăchiă

đoànăđềuăthựcăhiӋnăbáoăcáoătổngăkếtăvàăđượcăcҩpătrênăđánhăgiá,ăxếpăloạiăhằngănĕmă

[H1-1.3-05]; [H1-1.3-06]. 

Mứcă2: 

a)ăChiăbộăĐҧngăCộngăsҧnăViӋtăNamăsinhăhoạtăítănhҩtă1ălần/tháng,ăcóăsổălưuătrữă

vĕnăbҧnăcӫaăcácăcҩpăӫyăĐҧng,ăcơăquanăquҧnălỦăliênăquanăđếnăhoạtăđộngăcӫaănhàătrườngă

[H1-1.3-07].ă Từă nĕmă 2018ă đếnă nay,ă Chiă bộă Trườngă Tiểuă họcăNhịă Xuână luônă đượcă

ĐҧngăuỷăxãăXuânăThớiăSơnăđánhăgiáăhoànăthànhătӕtănhiӋmăvөătrởălênă[H1-1.3-8]. 

b)ăCôngăđoànăcơăsởătrườngătổăchứcănhiềuăhoạtăđộngăchoăcôngăđoànăviênăvàă

thamăgiaăđầyăđӫăcácăhoạtăđộngădoăLiênăđoànăLaoăđộngăhuyӋn tổăchứcănhưăđóngăgópă
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cácăloạiăquỹăxãăhội,ătổăchứcăhoạtăđộngăngàyăQuӕcătếăphөănữă8/3,ăngàyăPhөănữăViӋtă

Namă20/10…ă[H1-1.3-09]. 

Ngoàiăra,ăChiăđoànăgiáoăviênăvàăLiênăđộiătrườngăcũngăđãăcóănhiềuăhoạtăđộngă

choăgiáoăviên,ăhọcăsinhănhưăngàyăHộiăkếăhoạchănhӓ,ăNөăcườiăhӗng,ăngàyăchӫănhậtă

xanh…ă[H1-1.3-10]. 

Mứcă3: 

a)ăTrongănhữngănĕmăqua,ăChiăbộăđãăhoànăthànhătӕtănhiӋmăvө,ăđạtăđượcădanhă

hiӋuă“HoànăthànhăxuҩtăsắcănhiӋmăvө”ănĕmă2022ă[H1-1.3-08]. 

b)ăTừănĕmăhọcă2018-2019ăđếnănay,ăCôngăđoànăcơăsở,ăChiăđoànăvàăLiênăđộiă

đóngăgópăhiӋuăquҧăchoăcácăhoạtăđộngăcӫaănhàă trường: Côngăđoànăcơă sởă luônăđạtă

danhăhiӋuăCôngăđoànă“Hoànă thànhă tӕtănhiӋmăvө”,ăChiăđoànăvàăLiênăđộiăđạtădanhă

hiӋuă“Hoànă thànhăxuҩtă sắcănhiӋmăvө”. Tuyănhiên,ă cácăđoànă thể,ă tổă chứcăchӫăyếuă

thamăgiaăhoạtăđộngăcộngăđӗngă theoăkếăhoạchăcӫaăđịaăphươngăchưaăchӫăđộngăđềă

xuҩtănộiădungăhoạtăđộng [H1-1.3-05]. 

1.3.2. ĐiӇm mҥnh 

Cácătổăchứcăchínhătrị,ăxãăhội và cácăđoànăthểătrongănhàătrườngăcóăcơăcҩuătổă

chứcăđúngă theoăquyăđịnh,ăhoạtăđộngăđúngăđiềuă lӋăvàăhiӋuăquҧă trongăviӋcăchỉăđạo,ă

phӕiăhợpăhoạtăđộngăgópăphầnănângăcaoăchҩtălượngăgiáoădөcăcӫa nhàătrường. 

1.3.3. ĐiӇm yếu  

  Cácă đoànă thểă vàă tổă chứcă chӫă yếuă thamă giaă hoạtă độngă cộngă đӗngă theoă kếă

hoạchăcӫaăđịaăphương,ăchưaăchӫăđộngăđềăxuҩtănộiădungăhoạtăđộng. 

1.3.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024ăvàănhữngănĕmătiếpătheo, HiӋuătrưởngăphӕiăhợpăvớiăBană

ChҩpăhànhăcôngăđoànăthựcăhiӋnăphânăcôngănhiӋmăvөăcөăthể,ăphùăhợpăvớiănĕngălựcăcáă

nhân trong các hoạtăđộngăcóăliênăquan.ăĐӗngăthời tạoăđiềuăkiӋnăvềăthờiăgian, độngă

viên, khuyếnăkhích kịpăthờiăđể giáo viên, nhân viên tíchăcực thamăgiaăcácăhoạtăđộng,ă

phongătràoănhằmănângăcaoăchҩtălượngăhoạtăđộngăcӫaăcácăđoànăthể trongănhàătrường.  
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1.3.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă3. 

1.4. Tiêu chí 4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng. 

Mͱc 1: 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chͱc theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

Mͱc 2: 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động cͯa tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

Mͱc 3: 

a) Hoạt động cͯa tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động cͯa nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

1.4.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Trườngă có 34 lớp,ă hiӋnă tạiă cóăhiӋuă trưởngăphөă tráchă chung,ă 01ăphóăhiӋuă

trưởngăphөătráchăvềăchuyênămônăkiêmăphөătráchăcôngătácăbánătrúă[H1-1.4-01]. 

b)ăTrườngăcóăcácătổăchuyênămônăvàătổ vĕnăphòngăđượcăthànhălậpăvàăsinhăhoạtă

theoăđúngăquyăđịnhăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc:ăcóă06ătổăchuyênămônă(mỗiătổăcóătừă04ă
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đếnă09ăthànhăviên)ăvàă tổăvĕnăphòng,ăcácătổăđềuăcóă tổă trưởng,ă tổăphóă(tổă1,ă2,ăvĕnă

phòng)ăđiềuăhànhăcôngăviӋcăcӫaătổă[H1-1.4-02]; [H1-1.4-03]. 

c)ăCácătổăchuyên môn đềuăcóăxâyădựngăkếăhoạchăhoạtăđộngăcөăthểătheoănĕm,ă

tháng,ătuần nhằmăthựcăhiӋnăchươngătrình,ăkếăhoạchădạyăhọcăvàăhoạtăđộngăgiáoădөcă

theoăquyăđịnh. Mỗiătổăsinhăhoạtăđịnhăkỳă02ătuần/lầnăvàăđộtăxuҩtăkhiăcóănhuăcầuăcӫaă

côngăviӋc [H1-1.4-04]; [H1-1.4-05].ăTổăvĕnăphòngăthựcăhiӋnăđầyăđӫănhiӋmăvөăcӫaă

từngăthànhăviênătrongătổ,ăđúngăquyăđịnhătheoăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H1-1.4-06]. 

Mứcă2: 

a) Hằngă nĕm,ă mỗiă tổă chuyênă mônă đềă xuҩtă vàă thựcă hiӋnă đượcă 01ă chuyênă đềă

chuyên môn. LuônăchúătrọngănângăcaoăchҩtălượngăvàăhiӋuăquҧăgiáoădөcăquaăviӋcătriểnă

khaiă đếnă toànă thểă giáoă viênă trongă nhàă trường.ă Từă đó, tổă chuyênă môn xâyă dựngă kếă

hoạch,ătổăchứcăcác chuyênăđềăcҩpătrườngăvàăchuyênăđềăcҩpătổ đạtăhiӋuăquҧă[H1-1.4-07]. 

b) Theoă địnhă kỳ,ă cácă hoạtă độngă cӫaă tổă chuyênă môn,ă tổă vĕnă phòngă đượcă ràă

soát,ăđánhăgiá,ăđiềuăchỉnhăvàoăgiaiăđoạnăcuӕiăhọcăkỳăIăvàăcuӕiănĕmăhọcăđểăbáoăcáo,ă

đánhăgiá,ărútăkinhănghiӋm nhằm đápăứngăyêuăcầuătrongăviӋcăthựcăhiӋnănhiӋmăvөăcӫaă

trường [H1-1.4-08]; [H1-1.4-09]. 

Mứcă3: 

a) Tổăchuyênămônăsinhăhoạtăđúngăđặcăthù,ătổăchứcăcácăhoạtăđộngăchuyênăđề,ă

thaoăgiҧngăđểăbӗiădưỡngăkỹănĕngăvậnădөngăphươngăphápăhìnhăthứcătổăchứcădạyăhọcă

theoăhướngăđổiămớiăchoăgiáoăviên;ăhướngădẫnăgiáoăviênăsoạnăđềăkiểmătraăđịnhăkỳ;ă

thҧoăluận,ăchiaăsẻăkinhănghiӋmăvậnădөngăcácăbiӋnăphápăphөăđạoăvàădạyăhọcăcáăthểă

đӕiăvớiăhọcăsinhăchưaăđạtăchuẩnăkiếnă thứcăkỹănĕng. Cácă thànhăviênă tổăvĕnăphòngă

ngoàiăviӋcăthựcăhiӋnătӕtănhiӋmăvөăchínhăđượcăphânăcôngăđãătíchăcựcăthamăgiaăhỗătrợă

cácăhoạtăđộngăgiáoădөcăngoàiăgiờălênălớpănhư:ătổăchứcăcácălӉăhội,ăthamăquan,ăgiáoă

dөcăkỹănĕngăsӕng…ătạoăđiềuăkiӋnătӕtăchoăhọcăsinhăthamăgiaăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcă

cӫaănhàătrườngă[H1-1.4-07]; [H1-1.4-10]. 

b) Trongăcácănĕmăhọcăvừaăqua,ătổăchuyênămônăđãătổăchứcăcácăchuyênăđềăphùă
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hợpăvớiănhuăcầuăbӗiădưỡngăcӫaăgiáoăviên.ăThựcăhiӋnăhiӋuăquҧăcácăchuyênăđềăchuyênă

mônăgópăphầnănângăcaoăchҩtălượngăgiáoădөcăcӫaătổănóiăriêngăvàăcӫaănhàătrườngănóiă

chung [H1-1.4-07]; [H1-1.4-08].  

1.4.2. ĐiӇm mҥnh 

CơăcҩuătổăchứcăcӫaătổăchuyênămônăvàătổăvĕnăphòngăđượcăthựcăhiӋnătheoăquyă

địnhătạiăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc.ăCácăkếăhoạchăđềăraăcөăthể,ărõăràngăthuậnătiӋnăchoă

viӋcăthựcăhiӋnăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcămộtăcáchătoànădiӋn. 

BanăgiámăhiӋuănĕngănổ,ănhiӋtătình,ăcóătinhăthầnătráchănhiӋmăcao,ăxâyădựngăkếă

hoạchăhoạtăđộngăvàăcơăcҩuătổăchứcăcácătổăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăcôngătác.ăĐộiăngũătổă

trưởngăcóătráchănhiӋmăcao,ărҩtănhiӋtătình,ătiếpăcậnănhanhăvớiăcácăbiӋnăphápădạyăhọcă

tiênă tiến,ă cácănộiădungăkếăhoạchăcӫaănĕmăhọcăđượcăxâyădựngă sâuăsátăvớiăđặcă thùă

riêngăcӫaătổăvàăthựcăsựăđiăsâuăvàoănhiӋmăvөăchính.ăViӋcăsắpătổătheoăchuyênămônăphùă

hợpăvớiăviӋcădạyăhọcătheoămônăquyăđịnh. 

CácănhânăviênăởătổăvĕnăphòngăđượcăphânăcôngăđúngăvớiănghiӋpăvөăđượcăđàoă

tạo,ătinhăthầnătráchănhiӋmăcao,ăluônăthamămưuăvớiăhiӋuătrưởngăđểăhoànăthiӋnăcôngă

viӋcăcӫaămìnhăgópăphầnălớnătrongăviӋcăxâyădựngănhàătrường. 

1.4.3. ĐiӇm yếu 

TheoăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc,ănhàătrườngăthiếuă01ăphóăhiӋuătrưởng. 

1.4.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmă họcă 2023-2024,ă HiӋuă trưởngă cóă vĕnă bҧnă đềă xuҩtă vớiă lãnhă đạoă Phòngă

GiáoădөcăvàăĐàoătạo,ăӪyăbanănhânădânăhuyӋnăHócăMônăbổăsungă01ăphóăhiӋuătrưởngă

theoăquyăđịnh. 

1.4.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

1.5. Tiêu chí 5: Khối lớp và tổ chức lớp học. 

Mͱc 1: 

a) Có đͯ các khối lớp cấp tiểu học; 
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b) Học sinh được tổ chͱc theo lớp học; lớp học được tổ chͱc theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chͯ. 

Mͱc 2: 

a) Trường có không quá 30 (ba mươi) lớp; 

b) Sĩ số học sinh trong lớp theo quy định; 

c) Tổ chͱc lớp học linh hoạt và phù hợp với các hình thͱc hoạt động giáo 

dục. 

1.5.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ă Nhàă trườngă cóă đӫă cácă khӕiă lớpă thuộcă cҩpă tiểuă học,ă từă lớpă 1ă đếnă lớpă 5.ă

Trườngăcóătҩtăcҧă34ălớpăđềuăhọcă2ăbuổi/ngàyăvàăthamăgiaăbánătrúă[H1-1.5-01]. 

b)ăCơăcҩuăcácă lớpăhọcăcӫaă trườngăđượcăsắpăxếpă theoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuă lӋă

trườngătiểuăhọc.ăMỗiălớpăcóămộtăgiáoăviênăchӫănhiӋm,ăđượcăhiӋuătrưởngăphânăcôngă

theoătừngănĕmăhọcă[H1-1.4-02]; [H1-1.5-02]. 

Đầuănĕmăhọc,ăgiáoăviênăchӫănhiӋmătổăchứcăchoătậpăthểăhọcăsinhăbầuăBanăcánă

sựălớpăbằngăhìnhăthứcătựăứngăcửăhoặcăđềăcửăđӕiăvớiăcácăkhӕiătừălớpă2ăđếnălớpă5,ăbằngă

hìnhăthứcăchỉăđịnhăởăkhӕiălớpă1.ăBanăcánăsựălớpăđượcăluânăphiênăsauămỗiăhọcăkỳătùyă

theoătìnhăhìnhăhọcătậpăvàăhoạtăđộngăcӫaălớp.ăMỗiălớpăcóălớpătrưởngăvàălớpăphó,ămỗiă

tổăcóătổătrưởng,ătổăphóăthamăgiaătựăquҧnălớpăhọcă[H1-1.5-02]; [H1-1.5-03]. 

c) Lớpăhọcăhoạtăđộngătheoănguyênătắcătựăquҧn,ădânăchӫătheoăđịnhăhướngăvàăsựă

quҧnălỦăcӫaăgiáoăviênăchӫănhiӋm,ătạoăđiềuăkiӋnăđểăhọcăsinhăthamăgiaăviӋcăbầuăcửăbană

cánăsựă lớp,ăxétă thiăđua,ăkhenă thưởngăvàă thamăgiaăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăcӫaănhàă

trường.ăHọcăsinhăcóăcơăhộiăthểăhiӋnănĕngălựcăcӫaăbҧnăthână[H1-1.5-02]; [H1-1.5-03]. 

Mứcă2: 

a)ăNĕmăhọcă2022-2023,ătrườngăcóă34ălớpăvớiă09ălớpă1,ă09ălớpă2,ă05ălớpă3,ă05ă

lớpă4ăvàă06ălớpă5ă[H1-1.5-01]. 
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b)ăTổngăsӕăhọcăsinhă làă1370ăem.ăSĩăsӕăbìnhăquânăcӫaămỗiă lớpă làă40,29ăhọcă

sinh,ăvượtăquáăsoăvớiăquyăđịnhălàă35ăhọcăsinh/lớpătheoăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H1-

1.5-01]; [H1-1.5-02]. 

c)ăTrườngăcóăchúăỦăviӋcătổăchứcăcácălớpăhọcăvớiăsӕălượngăhọcăsinhăđӗngăđềuă

nhauănhằmăđҧmăbҧoătínhălinhăhoạtăvàăphùăhợpăkhiătổăchứcăcácăhoạtăđộngăcӫaătrườngă

[H1-1.5-01]; [H1-1.5-02]. 

1.5.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàătrườngăcóăđӫălớpăhọcătheoătừngăkhӕiălớpăđápăứngăyêuăcầuătheoăquyăđịnhă

cӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc.ăCácălớpăđượcătổăchứcătheoăquyăđịnhăvàăhoạtăđộngătheoă

nguyênătắcătựăquҧn,ădânăchӫăphùăhợpăvớiăhoạtăđộngăgiáoădөc. 

1.5.3. ĐiӇm yếu  

Sĩăsӕăbìnhăquânăhọcăsinh/lớpăvượtăquyăđịnhă tạiăĐiềuă16ăcӫaăĐiềuă lӋă trườngă

tiểuăhọc. 

1.5.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Từănĕmăhọcă2023-2024ăvàănhữngănĕmătiếpătheo,ăHiӋuătrưởngătíchăcựcăthamă

mưuălãnhăđạoăӪyăbanănhânădânăhuyӋnăHócăMôn,ăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăphână

tuyến,ăgiaoăchỉătiêuăhuyăđộngătrẻă06ătuổiătrênăđịaăbànăvàoălớpă1ăthíchăhợpăđểăđҧmăbҧoă

trườngăthựcăhiӋnăđượcăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcăvềăsӕălớp/trườngăvàăsӕă

họcăsinh/lớp. 

1.5.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

1.6. Tiêu chí 6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản. 

Mͱc 1: 

a) Hệ thống hồ sơ cͯa nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và 

cơ sở vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy 
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chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy 

định hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các hoạt động giáo dục. 

Mͱc 2: 

a) Ͱng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản cͯa nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận cͯa thanh tra, 

kiểm toán.  

Mͱc 3: 

Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

1.6.1. Mô tҧ hiӋn trҥng   

Mứcă1: 

a) Nhà trườngăthựcăhiӋnălưuătrữăkhoaăhọcăcácăloạiăhӗăsơ,ăvĕnăbҧnăđầyăđӫăvàăcóă

cậpănhậtătheoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc vềăcácăchếăđộăchínhăsách,ăchuyên 

mônănghiӋpăvөă theoăđúngăLuậtă lưuă trữ,ăbáoăcáoăđầyăđӫăcácă thôngă tinăquaăđịaă chỉă

email,ăphầnămềmăquҧnălỦăhӗăsơăcôngăviӋcăgiữaătrườngăvàăcácăphòngăbanăthuộcăӪyă

banănhânădânăhuyӋnăHóc Môn.ăHӗăsơăchung cӫaătrườngăđượcălưuătrữătrong các tӫăhӗă

sơăđặtătạiăphòngăvĕnăthư vàăkhoălưuătrữ [H1-1.6-01]; [H1-1.6-02]; [H1-1.6-03]; [H1-

1.6-04]; [H1-1.6-05]; [H1-1.6-06]; [H1-1.6-07]; [H1-1.6-08]; [H1-1.6-09]; [H1-1.6-

10]; [H1-1.6-11]. 

b)ăLậpădựătoán,ăthựcăhiӋnăthuăchiărõăràng,ăđúngăquyăđịnh;ăquyếtătoán,ăthӕngă

kê,ăbáoăcáoătàiăchínhăvàăcơăsởăvậtăchҩtăchínhăxác,ăkịpăthời;ăthựcăhiӋnăcôngăkhaiăvàă

địnhăkỳătựăkiểmătraătàiăchính,ătàiăsҧnătheoăquyăđịnh;ăquyăchếăchiătiêuănộiăbộăđượcăbổă
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sung,ăcậpănhậtăhàngănĕmăphùăhợpăvớiăđiềuăkiӋnăthựcătếăvàăcácăquyăđịnhăhiӋnăhànhă

[H1-1.6-07]; [H1-1.6-10]; [H1-1.6-11]; [H1-1.6-12]. 

c)ăNhàătrườngăthựcăhiӋnăviӋcăquҧnălỦ,ăsửădөngătàiăchính,ăcơăsởăvậtăchҩtătheoă

đúngăquyăđịnh,ăđҧmăbҧoătínhăcôngăkhai,ăminhăbạchăvàămangălạiăhiӋuăquҧătӕtătrongă

viӋcăphөcăvөăcácăhoạtăđộngăgiáoădөc [H1-1.6-10]; [H1-1.6-12]; [H1-1.6-13]. 

Mứcă2: 

a) NhàătrườngăđãăvàăđangătriểnăkhaiăviӋcăứngădөngăcôngănghӋăthôngătinătrongă

quҧnălỦănhàătrường,ălưuătrữădữăliӋuătrênămáyătính.ăViӋcăcôngăkhaiătrênătrangăthôngă

tinăđiӋnătửăcӫaătrườngăđượcăcậpănhậtăthôngătinăthườngăxuyên [H1-1.6-14]. 

b) Hằngănĕm,ăphòngătàiăchính kếăhoạch cӫaăhuyӋnăđềuăkiểmătraăcôngătácăkếă

toánăcӫaă trường.ăNhàă trườngăkhôngăcóăviăphạmă liênăquanăđếnăviӋcăquҧnă lỦăhànhă

chính,ătàiăchínhăvàătàiăsҧnăcӫaătrường [H1-1.6-10]; [H1-1.6-12]. 

Mứcă3: 

Nhàă trườngă chưaă cóă kếă hoạchă dàiă hạn,ă trungă hạnă vàă ngắnă hạnă đểă tạoă cácă

nguӗnătàiăchínhăhợpăphápăphùăhợp ngoàiănguӗnăngânăsáchăNhàănướcăcҩp. 

1.6.2. ĐiӇm mҥnh 

ThựcăhiӋnătӕtăviӋcăquҧnălỦ,ăsửădөngăhiӋuăquҧăngânăsáchăđượcăgiao,ămangălạiă

hiӋuăquҧătӕtătrongăviӋcătuăbổ,ămuaăsắmăcơăsởăvậtăchҩt,ătrangăthiếtăbịăphөcăvөăcácăhoạtă

độngăgiáoădөc.ă 

1.6.3. ĐiӇm yếu  

Nhàă trườngă chưaă cóă kếă hoạchă dàiă hạn,ă trungă hạnă vàă ngắnă hạnă đểă tạoă cácă

nguӗnătàiăchínhăhợpăphápăphùăhợp ngoàiănguӗnăngânăsáchăNhàănướcăcҩp.  

1.6.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

HiӋuătrưởngătiếpătөcăthựcăhiӋnătӕtăcôngătácăkiểmătra,ăđánhăgiáăcácăhoạtăđộngă

quҧnălỦătàiăchính,ătàiăsҧn,ăcơăsởăvậtăchҩtătheoăquyăđịnh. 
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Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngăxâyădựngăkếăhoạchădàiăhạn,ă trungăhạnăvàă

ngắnăhạnăđểătạoăcácănguӗnătàiăchínhăhợpăphápăphùăhợp ngoàiănguӗnăngânăsáchăNhàă

nướcăcҩp.   

1.6.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

1.7. Tiêu chí 7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên  

Mͱc 1: 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên;  

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý 

đảm bảo hiệu quả các hoạt động cͯa nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy 

định. 

Mͱc 2: 

Có các biện pháp để phát huy năng lực cͯa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

1.7.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ă Hằngă nĕm,ă HiӋuă trưởng xâyă dựngă kếă hoạchă đàoă tạo,ă bӗiă dưỡngă thườngă

xuyên, nângăcaoătrìnhăđộăchuyênămôn,ănghiӋpăvө,ălỦăluậnăchínhătrịăchoăđộiăngũăcánă

bộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăvàănhânăviên;ătҩtăcҧăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăđềuăthamăgiaă

họcătậpăchínhătrịăhè;ăgiáoăviênăthamăgiaăhọcăcácălớpăbӗiădưỡngătổătrưởng,ăgiáoăviênă

chӫănhiӋm,ăbӗiădưỡngăchứcădanhănghềănghiӋpătheoăquyăđịnhăhiӋnăhành;ăcánăbộăquҧnă

lỦăđượcăbӗiădưỡngăvềănghiӋpăvөăQuҧnălỦăgiáoădөc,ăđápăứngăcácăyêuăcầuăvềăchuyênă

môn [H1-1.7-01]; [H1-1.7-02]; [H1-1.7-03]; [H1-1.7-04]. 

b)ăCôngătácăphânăcông,ăsửădөngăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăvàănhânăviênăcӫaă

trườngă hợpă lỦ,ă rõă ràng.ă Nhàă trườngă cóă độiă ngũă giáoă viênă đượcă phână côngă đúngă
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chuyênămônătheoăquyăđịnhătrongăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H1-1.4-02].ăĐộiăngũănhână

viênăcóăỦăthứcătổăchứcăkỷăluật,ăchӫăđộngăphӕiăhợpăvớiăcácăđoànăthểătrongănhàătrườngă

hoànăthànhătӕtăcôngătácăđượcăgiaoă[H1-1.7-05]; [H1-1.7-06]. 

c) NhàătrườngăđãăđҧmăbҧoăđầyăđӫăquyềnălợiăchoăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăvàă

nhânăviênătheoăquyăđịnh.ăThựcăhiӋnăchếăđộănângălươngătheoăniênăhạnăvàătrướcăniênă

hạn,ănângăphөăcҩpăthâmăniênănhàăgiáoăchoăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăđúngă

quyăđịnh,ăcôngăbằng,ăcôngăkhai.ăChiătrҧălươngăvàăphөăcҩpăhàngăthángăkịpăthời,ăđầyă

đӫ.ăNgoàiăra,ănhàătrườngăcònăthựcăhiӋnăquyăhoạchăcánăbộăquҧnălỦăkếăcận,ătạoăđiềuă

kiӋnăthuậnălợiăvềăthờiăgianăchoăgiáoăviênătheoăhọcăcácălớpăbӗiădưỡngănângăcaoătrìnhă

độăđàoătạoăvềăchuyênămôn,ănghiӋpăvө.ăCánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăđượcă

biết,ăđượcăthamăgiaăgópăỦ,ăquyếtăđịnhăcácăhoạtăđộngătrongănhàătrườngă theo quyăchếă

dânăchӫăcơăsở [H1-1.7-07]; [H1-1.7-08]. 

Mứcă2: 

Cácăgiҧiăphápăđểăphátăhuyăđượcănĕngălựcăcӫaăđộiăngũăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhână

viênă trongăviӋcăxâyădựng,ăphátă triểnăvàănângăcaoăchҩtă lượngăgiáoădөcănhàă trườngă

chưaămangălạiăhiӋuăquҧăcao. 

1.7.2. ĐiӇm mҥnh 

NhàătrườngăthựcăhiӋnătӕtăkếăhoạchăbӗiădưỡngăchuyênămôn,ănghiӋpăvөăchoăđộiă

ngũăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăvàănhânăviên.ăPhânăcông,ăsửădөngăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoă

viên, nhân viên theoănĕngălựcăđểăđҧmăbҧoăhiӋuăquҧăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăvàăđҧmă

bҧoăcácăquyềnălợiăhợpăphápătheoăquyăđịnh.  

1.7.3. ĐiӇm yếu 

Cácăgiҧiăphápăđểăphátăhuyăđượcănĕngălựcăcӫaăđộiăngũăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhână

viênă trongăviӋcăxâyădựng,ăphátă triểnăvàănângăcaoăchҩtă lượngăgiáoădөcănhàă trườngă

chưaămangălạiăhiӋuăquҧăcao. 

1.7.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 
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Trongă nĕmă họcă 2023-2024,ă HiӋuă trưởngă tiếpă tөcă thựcă hiӋnă tӕtă cácă chếă độă

chínhăsáchăchoăgiáoăviênătheoăquyăđịnhăcӫaăphápăluật;ătĕngăcườngăcôngătácăthiăđua,ă

khenăthưởngătạiăđơnăvịăđểăđộngăviên,ăkhuyếnăkhíchăgiáoăviênătíchăcựcăhơnătrongămọiă

phongătrào.ăXâyădựngăkếăhoạchăgiáoădөcăvớiăcácăgiҧiăphápăcөăthể,ăhìnhăthứcătổăchứcă

đaădạng,ăphongăphúănhằmăphátăhuyănĕngă lựcăcӫaăđộiăngũăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhână

viênătrongăviӋcăxâyădựng,ăphátătriểnăvàănângăcaoăchҩtălượngăgiáoădөcănhàătrường.ă 

1.7.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

1.8. Tiêu chí 8: Quản lý các họt động giáo dục 

Mͱc 1: 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện cͯa nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đͯ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

Mͱc 2: 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá cͯa nhà trường đối với các hoạt 

động giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

1.8.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Hằngănĕm,ănhàătrườngăcĕnăcứăvàoăkếăhoạchăthựcăhiӋnănhiӋmăvөăgiáoădөcă

tiểuăhọcăcӫaăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăhuyӋnăHóc Môn đểăxâyădựngăkếăhoạchăthựcă

hiӋnănhiӋmăvөăgiáoădөc.ăKếăhoạchăgiáoădөcăphùăhợpăvớiăsựăchỉăđạo,ăđịnhăhướngăcӫaă

ngành,ăđiềuăkiӋnăthựcătếăđịaăphươngăvàăđiềuăkiӋnăcӫaănhàătrườngă[H1-1.8-01]. 

b)ăNhàă trườngăđãă thựcăhiӋnăđầyăđӫăkếăhoạchăgiáoădөcă trongăgiờă lênă lớpăvàă

ngoàiăgiờălênălớp theo tháng,ănĕmă[H1-1.4-08]; [H1-1.8-02]. 

c)ăKếăhoạchăgiáoădөcăcӫaănhàătrườngăđượcătổăchứcăthựcăhiӋnăvớiănhiềuăgiҧiă

phápăphùăhợp,ăcóăràăsoát,ăđánhăgiáăvàăđiềuăchỉnhăkếăhoạchăkịpăthờiăchoăphùăhợpăvớiă
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tìnhăhìnhăhoạtăđộngăcӫaănhàătrườngătừngăgiaiăđoạn, sơăkếtăcuӕiăhọcăkỳăI và tổngăkếtă

cuӕiănĕmăhọcă[H1-1.4-08]; [H1-1.8-02]. 

Mứcă2: 

CácăbiӋnăphápăchỉăđạo,ăkiểmă tra,ăđánhăgiáă cӫaănhàă trườngăđӕiăvớiă cácăhoạtă

độngăgiáoădөcătrongămỗiănĕmăhọcăđãăđượcăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạo,ăӪy ban nhân 

dânăhuyӋnăHóc Môn đánhăgiáăđạtăhiӋuăquҧătӕtăquaăcácăđợtăkiểmătra,ăqua hộiănghịăsơă

kết,ătổngăkếtăvàăquaăcácădanhăhiӋuăthiăđuaăhàngănĕmătrườngăđạtăđược [H1-1.8-03]. 

1.8.2. ĐiӇm mҥnh 

NhàătrườngăcóăxâyădựngăkếăhoạchăthựcăhiӋnănhiӋmăvөăgiáoădөc,ătổăchứcăthựcă

hiӋnăcóăhiӋuăquҧăkếăhoạchăđãăđềăra,ăcóăbiӋnăphápătổăchứcăđánhăgiá,ăràăsoát,ăcóăsơăkết,ă

tổngăkết,ăbổăsung,ăđiềuăchỉnhăkịpăthờiăkếăhoạchăđãăđềăra. 

1.8.3. ĐiӇm yếu 

CácăhoạtăđộngătrҧiănghiӋmăchưaăđượcătổăchứcăthườngăxuyên. 

1.8.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă 2023-2024,ă HiӋuă trưởngă chúă trọngă phátă huyă thếă mạnhă trongă viӋcă

thựcăhiӋnăcácăhoạtăđộngătrҧiănghiӋmăvàăsắpăxếp,ăbӕătrí,ăphânăcôngănhânăsựăphùăhợpă

nhằmătạoăđiềuăkiӋnăthuậnălợiăđểăcácăhoạtăđộngăthựcăhiӋnăđúngătheoăkếăhoạchăđãăđềă

ra. 

1.8.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

1.9 Tiêu chí 9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  

Mͱc 1: 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động 

cͯa nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý 

cͯa nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 
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c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chͯ cơ sở. 

Mͱc 2: 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chͯ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

1.9.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăNhàătrườngăcóăxâyădựngăQuyăchếăthựcăhiӋnădânăchӫătạiăđơnăvị,ătҩtăcҧăcácăkếă

hoạchăhoạtăđộngăđềuăđượcăbànăbạc,ă thҧoăluận,ăthôngăquaătrướcăkhiătriểnăkhaiă thựcă

hiӋn,ăcácăcáănhân,ăđoànăthểătrongănhàătrườngăhoạtăđộngătheoăquyăchế,ădânăchӫ,ăcôngă

khaiăđҧmăbҧoă thựcăhiӋnăđúngăcácăquyăđịnhăcӫaăQuyăchếă thựcăhiӋnădânăchӫă trongă

hoạtăđộngăcӫaănhàătrườngă[H1-1.2-04]; [H1-1.6-11]; [H1-1.9-01]. 

b)ăCácăphҧnăҧnhăthuộcăthẩmăquyềnăquҧnălỦăcӫaănhàătrườngăđượcăhiӋuătrưởngă

xemăxét,ătìmăhiểuăvàătrҧălờiăkịpăthời,ăđúngăquyăđịnhă[H1-1.6-11]. 

c)ăHằngănĕm,ănhàătrườngăcóăbáoăcáoăvềăviӋcăthựcăhiӋnăquyăchếădânăchӫătrongă

các hội nghị và cơăquanăquҧn lỦ cҩp trên có liên quan [H1-1.6-11]; [H1-1.9-02]. 

Mứcă2: 

Nhàătrườngăphӕi hợp vớiăCôngăđoàn phân công Ban Thanh tra nhân dân giám 

sátănhằmăđҧmăbҧoăquyăchếădânăchӫăcơăsởăđượcăthựcăhiӋnămộtăcáchăcôngăkhai,ăminhă

bạch,ăhiӋuăquҧă[H1-1.6-11]; [H1-1.6-12]; [H1-1.9-03].  

1.9.2. ĐiӇm mҥnh 

  QuyăchếădânăchӫăcơăsởăđượcăthựcăhiӋnătӕtătrongănhiềuănĕmăqua,ăkhôngăcóăxҧyă

raătìnhătrạngăkhiếuănại,ătӕăcáo tạiăđơnăvị. 

1.9.3. ĐiӇm yếu 

Mộtăsӕăgiáoăviên,ănhânăviênăchưaăthamăgiaătíchăcực đóngăgópăỦăkiếnăchoăcácă

hoạtăđộngăcӫa nhàătrường. 

1.9.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 
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Từănĕmăhọcă2023-2024ăvàănhữngănĕmă tiếpă theo, HiӋuă trưởngăvàăBanăChҩpă

hành công đoànă tiếpă tөcăphӕiăhợpăđểăduyă trì,ăphátăhuyăquyềnădânăchӫăcӫaăcánăbộă

quҧnă lỦ,ă giáoă viên,ă nhână viênă trong quá trình công tác. Khuyếnă khích,ă độngă viênă

giáoăviên,ănhânăviênă thamăgiaăđóngăgópăỦăkiếnănhiềuăhơnătrongăviӋcăxâyădựngăvàă

phátătriểnănhàătrường. 

1.9.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

1.10. Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

Mͱc 1: 

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chͱc bếp ăn 

cho học sinh được cấp giấy chͱng nhận đͯ điều kiện an toàn thực phẩm;  

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thͱc khác để tiếp nhận, xử 

lý các thông tin phản ánh cͯa người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

Mͱc 2: 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng 

dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 
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1.10.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Trongă mỗiă nĕmă học,ă nhàă trườngă cóă xâyă dựngă đầyă đӫă cácă kếă hoạch và 

phươngăán:ăđҧmăbҧoăanăninhătrậtătự,ăvӋăsinhăanătoànăthựcăphẩm,ăphòngăchӕngăngộă

độcăthựcăphẩm;ăphươngăánăphòngăchӕngătaiănạn,ăthươngătích;ăphòngăchӕngăcháyănổ,ă

đuӕiănước,ăthҧmăhọa,ăthiênătai;ăphòngăchӕngădịchăbӋnh;ăphòngăchӕngăcácătӋănạnăxãă

hội,ăbạoă lựcăhọcăđường...ăNhàă trườngă hợpăđӗngăvớiă cơă sởă cóăđầyăđӫăgiҩyă chứngă

nhậnăđӫăđiềuăkiӋnăanătoànăthựcăphẩmăđểăcungăcҩpăsuҩtăĕnăchoăhọcăsinhăbánătrúă[H1-

1.10-01]; [H1-1.10-02]; [H1-1.10-03]; [H1-1.10-04]; [H1-1.10-05]; [H1-1.10-06]; 

[H1-1.10-07]; [H1-1.10-08]; [H1-1.10-09]. 

b) NhàătrườngăcóăhộpăthưăgópăỦăđặtăởătrướcăcửaăphòngăbҧoăvӋ,ăcông khai sӕă

điӋnăthoạiăliênăhӋăkhiăcầnăthiết tạiăcổngătrường. Côngăkhaiălịchătiếpăcôngădânăđểăkịpă

thờiătiếpănhận,ăxửălỦăcácăthắcămắcăcӫaăngườiădân.ăHiӋuătrưởngăphânăcôngănhânăviênă

trựcăngheăđiӋnăthoại,ăkiểmătraăemailăđểătiếpănhận,ăxửălỦăcácăthôngătin,ăphҧnăánhăcӫaă

ngườiădân.ăNhàătrườngăluônăchúătrọngăviӋcăđҧmăbҧoăanătoànăchoăhọcăsinhăvàăcánăbộ 

quҧnă lỦ,ă giáoă viên,ă nhână viênă vớiă cácă phươngă án,ă biӋnă phápă thiếtă thựcă đượcă xâyă

dựngăvàătriểnăkhaiăcөăthể, phùăhợpăvớiătìnhăhình,ăđặcăđiểmăcӫaăđịaăphương;ăphӕiăhợpă

chặtăchẽăvớiăcôngăanăđịaăphươngăthựcăhiӋnătӕtăviӋcăđҧmăbҧoăanăninhătrậtătựătrongăvàă

ngoàiănhàătrường.ăNhàătrườngăđượcăkiểmătra,ăcôngănhậnăđạtătiêuăchuẩnăanătoànăvềăană

ninhătrậtătựăvàăanătoànătrườngăhọcăvềăphòngăchӕngătaiănạn,ăthươngătíchă[H1-1.10-06]; 

[H1-1.10-10]; [H1-1.10-11]. 

c) Nhàătrườngăthườngăxuyênăgiáoădөcălӕiăsӕngăđạoăđứcăchoăhọcăsinh,ăkhôngă

cóăxҧyăraăhiӋnătượngăkỳăthịăhọcăsinhăkhuyếtătậtăhòaănhập,ăkhôngăcóătìnhătrạngăbạoă

lựcăhọcăđường,ăviăphạmăphápăluậtăvềăbìnhăđẳngăgiớiătrongănhàătrường.ăHằngănĕm,ă

nhàătrườngăluônătổăchứcătọaăđàmălắngăngheătiếngănóiăhọcăsinhănhằmănắmăbắtăđượcă

tâmătư,ănguyӋnăvọngăcӫaăcácăemăđểăcóăkếăhoạchăgiáoădөcăphùăhợpă[H1-1.10-12]. 
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Mứcă2: 

a)ăNhàătrườngăcóăxâyădựngăvàătriểnăkhaiăcácăkếăhoạchănhằmăphổăbiến,ăhướngă

dẫnăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinhănhữngănộiădungăcầnăthiếtăvềăanăninhă

trậtătự,ăvӋăsinhăanătoànăthựcăphẩm,ăphòngăchӕngădịchăbӋnh,ătaiănạnăthươngătích,ăcácă

tӋănạnăxãăhộiă[H1-1.10-01]; [H1-1.10-02]; [H1-1.10-04]; [H1-1.10-05]. 

b)ăCánăbộăquҧnă lỦă nhàă trườngă thườngăxuyênăkiểmă traănhằmăđềă raă cácă biӋnă

phápăxửălỦănhữngăvҩnăđềăcóăliênăquan,ănhҩtălàăcácăbiểuăhiӋnăvềăbạoălựcăhọcăđường,ă

ană ninhă trậtă tự. Trườngă cóă quyă chếă phӕiă hợpă vớiă côngă ană địaă phươngăvàă cácă lựcă

lượngăgiáoădөcăngoàiătrườngăđểăkịpăthờiănắmăbắtăthôngătinăvàăđềăraăbiӋnăphápăngĕnă

chặnăkịpăthờiă[H1-1.10-06]. 

1.10.2. ĐiӇm mҥnh 

NhàătrườngăthựcăhiӋnătӕtăcácăphươngăánăđҧmăbҧoăanăninhătrậtătự,ăphòngăchӕngă

taiănạnăthươngătích,ădịchăbӋnh,ăngộăđộcăthựcăphẩm;ăphòngătránhăcácăhiểmăhọaăthiênă

tai,ă cácă tӋă nạnăxãăhộiă trongănhàă trường.ăPhӕiă hợpă tӕtă cácă cơăquană chứcănĕng,ă địaă

phươngăđҧmăbҧoăană toànăchoăhọcă sinhăvàăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênă trongănhàă

trường.ă 

1.10.3. ĐiӇm yếu 

Trướcăgiờăhọc,ăsauăgiờăvề,ănhàă trườngăvẫnăcònătìnhătrạngăhọcăsinhămuaăquàă

bánhăngoàiăcổngătrường. 

1.10.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuă trưởngă tiếpă tөcă liênăhӋăvàăphӕiă hợpăvớiăӪyă bană

nhânădânăvàăCôngă anăxãăXuânăThớiăSơnăxâyădựngă cổngă trườngă emă sạchăđẹp,ă ană

toàn;ătĕngăcườngăgiáoădөcăhọcăsinhăỦăthứcăkhôngămuaăquàăbánhăngoàiăcổngătrườngă

đểăđҧmăbҧoăvӋăsinh,ătrậtătựăvàămỹăquanătrườngăhọc. 

1.10.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

Kết luận vӅ Tiêu chuẩn 1  



36 

 

 

 

- ĐiӇm mҥnh nәi bật 

Kếăhoạchăchiếnălượcăphátătriểnănhàătrườngăđãăđềăraăcácăgiҧiăphápăphùăhợpăvớiă

mөcătiêuăgiáoădөcăđượcăquyăđịnhătạiăLuậtăGiáoădөc,ăphùăhợpăvớiăđịnhăhướngăphátă

triểnăkinhătếă- xãăhộiăcӫaăđịaăphươngătheoătừngăgiaiăđoạnăvàăcácănguӗnălựcăcӫaănhàă

trường. 

TrườngăthựcăhiӋnăđầyăđӫăviӋcăxâyădựngăcơăcҩuătổăchứcăcácălớpăhọcătheoăquyă

địnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc;ăxâyădựngătӕtăkếăhoạchăgiáoădөcăvàăthựcăhiӋnăđầyă

đӫăcácănộiădungăđềăra. 

Quyăchếădânăchӫăcơăsởăđượcă thựcăhiӋnătӕtă trongăhoạtăđộngăcӫaănhàătrường.ăă

Quҧnă lỦ,ă sửă dөngă hiӋuă quҧă ngână sáchă đượcă giao.ă Phӕiă hợpă tӕtă cácă cơă quană chứcă

nĕng,ă địaă phươngăđҧmăbҧoă ană toànă choăhọcă sinhăvàă cánăbộ,ă giáoăviên,ă nhânăviênă

trongănhàătrường. 

- ĐiӇm yếu cѫ bҧn 

Côngătácăràăsoát,ăđánhăgiáăkếtăquҧăđểăđiềuăchỉnh,ăbổăsungăkếăhoạchăchiếnălượcă

phátătriểnănhàătrườngăchưaăđượcăthựcăhiӋnăliênătөc. 

Sӕălớpăhọcăvàătỷ lӋăhọcăsinh/lớpăchưaăđҧmăbҧoătheoăquyăđịnhătạiăĐiềuă16 cӫaă

ĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc. 

Nhàătrườngăchưaăcóăkếăhoạchădàiăhạn,ătrungăhạnăvàăngắnăhạnăđểătạoăcácănguӗnă

tàiăchínhăhợpăphápăphùăhợp ngoàiănguӗnăngânăsáchăNhàănướcăcҩp. 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí đҥt yêu cầu: 10/10. 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí không đҥt yêu cầu: 0/10. 

2. Tiêu chuẩn 2: Cán bӝ quҧn lý, giáo viên, nhơn viên vƠ hӑc sinh 

Mӣ đầu:  

Đội ngũ cán bộ quҧn lỦ, giáo viên và nhânăviênănhàătrườngătíchăcựcăthựcăhiӋnă

nhiӋmăvөăđượcăphânăcông,ăhoànăthànhăkếăhoạchăgiáoădөcăhằngănĕm.ăCánăbộăquҧnălỦă

cóăđӫătrìnhăđộăsưăphạmăvàălỦăluậnăchínhătrị,ănĕngălựcăchuyênămôn,ănĕngălựcăquҧnălỦ,ă

nhiӋtătình,ănĕngăđộngătrongăcôngătácăquҧnălỦ.ăĐộiăngũăgiáoăviênănĕngăđộng,ăsángătạo,ă
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nghiӋpă vөă chuyênă mônă vữngă vàng,ă gắnă bóă vớiă nghề,ă hếtă lòngă vìă họcă sinhă vàă sựă

nghiӋpăgiáoădөcăcӫaănhàătrường.ăĐộiăngũănhânăviênăcóăđӫăvềăsӕălượng,ăđápăứngăyêuă

cầuăvềăchҩtălượng,ăcóăỦăthứcălàmăviӋcănghiêmătúc.ăHọcăsinhăcӫaănhàătrườngăđápăứngă

yêuăcầuătheoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcăvàăcӫaăphápăluật.ăHầuăhếtăcácăemă

đềuăchĕmăngoan,ăthựcăhiӋnăđầyăđӫăcácănhiӋmăvөăcӫaăngườiăhọcăsinhăvàăcóăỦăthứcă

thựcăhiӋnătheoă5ăđiềuăBácăHӗădạy. 

2.1. Tiêu chí 1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 

Mͱc 1: 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo 

quy định. 

Mͱc 2: 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được 

đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mͱc khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo 

viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. 

Mͱc 3: 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở 

mͱc khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mͱc tốt. 

2.1.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăHiӋuă trưởngăvàăphóăhiӋuă trưởngăđềuăcóă trìnhăđộăchuyênămôn đạiăhọcă sưă

phạmăvềăgiáoădөcătiểuăhọc;ănhiềuănĕmătrựcătiếpăgiҧngădạy;ăđượcăbổănhiӋmăđúngătheoă

quyăđịnhăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc [H1-1.4-01]; [H2-2.1-01]. 

b)ăHiӋuătrưởngăvàăcácăphóăhiӋuătrưởngăđềuăđượcăđánhăgiáăvàăxếpăloạiăkháătheoă
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Thôngătưăsӕă14/2011/TT-BGDĐT ngàyă08ăthángă4ănĕmă2011ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàă

ĐàoătạoăQuyăđịnhăChuẩnăHiӋuătrưởngătrườngătiểuăhọcă[H2-2.1-02]; [H2-2.1-03]. 

c) HiӋuă trưởngăvàăphóăhiӋuă trưởngăđãăđượcăbӗiădưỡng,ă tậpăhuҩnăvềăchuyênă

môn,ănghiӋpăvөăquҧnălỦăgiáoădөc,ăkiếnăthứcăphápăluậtăvàăkỹănĕngăcôngătácăphápăchếă

ngànhă giáoă dөc,ă kỹă nĕngă lãnhă đạoă cҩpă phòng,ă chứngă chỉă bӗiă dưỡngă hiӋuă trưởngă

trườngătiểuăhọc.ăHiӋuătrưởngăcóătrìnhăđộăcaoăcҩpălỦăluậnăchínhătrị.ăPhóăhiӋuătrưởng 

có trìnhăđộă trungă cҩpă lỦă luậnă chínhă trị và cửă nhânăquҧnă lỦă giáoă dөc [H2-2.1-04]; 

[H2-2.1-05]. 

Mứcă2: 

a) Hằngănĕm,ăhiӋuă trưởngăvàăphóăhiӋuă trưởngăđượcăđánhăgiá,ăxếpă loạiă theoă

QuyăđịnhăChuẩnăhiӋuătrưởngătrườngătiểuăhọc đạtămứcăkháă[H2-2.1-02]; [H2-2.1-03]. 

b)ăĐộiăngũăcánăbộăquҧnălỦăđượcăbӗiădưỡng,ătậpăhuҩnăđầyăđӫăvềălỦăluậnăchínhă

trịătheoăquyăđịnh;ăđӗngăthời,ă luôn đượcăsựătinătưởng,ătínănhiӋmăcaoătừăđộiăngũăcánă

bộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênătrongătoànătrườngă[H2-2.1-02]; [H2-2.1-03]. 

Mứcă3: 

Cán bộ quҧn lỦ nhà trườngăliênătөcăđượcălãnhăđạoăcҩpătrênăđánhăgiáăđạtăkhá 

theoăQuyăđịnhăChuẩnăhiӋuătrưởngătrườngătiểuăhọcă[H2-2.1-02]; [H2-2.1-03]. 

2.1.2. ĐiӇm mҥnh 

HiӋuătrưởngăvàăphóăhiӋuătrưởngăcóătrìnhăđộăđạt chuẩnătheo quyăđịnh,ăluônăchӫă

độngănângăcaoăchuyênămôn,ănghiӋpăvөăvềăquҧnălỦăgiáoădөc,ăbӗiădưỡngăkiếnăthức,ăkỹă

nĕngălãnhăđạo. 

2.1.3. ĐiӇm yếu  

NhàătrườngăchưaăcóăcánăbộăquҧnălỦăđạtătrìnhăđộăchuyênămônăthạcăsĩ. 

2.1.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăcánăbộăquҧnălỦătiếpătөcăphátăhuyănĕngălựcălãnhăđạoănhàă

trường,ă phátă huyă tinhă thầnă tráchă nhiӋmă trongă côngă tácă quҧnă lỦă tạiă đơnă vị.ă HiӋuă
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trưởngăsắpăxếp,ătạoăđiềuăkiӋnăchoăcánăbộăquҧnălỦăhọcănângăcaoătrìnhăđộăchuyênămôn. 

2.1.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

2.2. Tiêu chí 2: Đối với giáo viên 

Mͱc 1: 

a) Số lượng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chͱc các hoạt động 

giáo dục theo quy định cͯa Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; có giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; 

b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định;  

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc đạt trở 

lên. 

Mͱc 2: 

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối với các 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời 

điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và 

tăng dần theo lộ trình phù hợp; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mͱc khá trở lên và có ít nhất 50% ở mͱc khá trở lên đối 

với trường thuộc vùng khó khăn;  

Mͱc 3: 

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối với các 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít 
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nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mͱc tốt. 

2.2.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Nĕmăhọcă2022-2023, nhà trườngăcóă34 lớp học 02 buổi/ngày. Tổngăsӕăgiáoă

viên là 41 ngườiăgӗmă35 giáoăviênănhiềuămôn,ă03 giáo viên thểădөc,ă01ăgiáoăviênătină

học, 01 giáo viên Anh vĕn vàă 01ă giáoă viênă Tổngă phөă tráchă Độiă thiếuă niênă Tiềnă

phongăHӗăChíăMinh. Nhàătrườngăđҧmăbҧoăsӕălượngăvàăcơăcҩuăgiáoăviênăđểădạyăcácă

mônăhọcăbắtăbuộcătheoăquyăđịnhă[H1-1.4-02]; [H1-1.7-05]; [H1-2.2-01]. 

b) Nĕmăhọcă2022-2023,ănhàătrườngăcóă95,12%ăgiáoăviênăđạtăchuẩnătrìnhăđộă

đàoătạoătheoăquyăđịnhăcӫaăLuậtăGiáoădөcănĕmă2019 [H1-1.7-05]; [H1-2.2-02].  

c) Thựcă hiӋnă theoă Quyếtă địnhă sӕă 14/2007/QĐ-BGDĐTă vàă Thôngă tưă sӕă

20/2018/TT-BGDĐT,ănhàătrườngăcóă100%ăgiáoăviênăđượcăđánhăgiáăđạtăChuẩnănghềă

nghiӋpăgiáoăviênăởămứcăkhá [H2-2.2-03]. 

Mứcă2: 

a)ăTrongă05ănĕmăliênătiếpătínhăđếnăthờiăđiểmăđánhăgiá,ăchưaăcóăgiáoăviênăđạtă

trênăchuẩnătrìnhăđộăđàoătạoătheoăquyăđịnhăcӫaăLuậtăGiáoădөcănĕmă2019 [H1-1.7-05]; 

[H2-2.2-02].ăCóă02ăgiáoăviênăđangăhọcănângăchuẩnătheoălộătrình;ă03ăgiáoăviênăđangă

họcătrìnhăđộăthạcăsĩăvềăgiáoăviênătiểuăhọc. 

b)ăTrongă05ănĕmăliênătiếpătínhăđếnăthờiăđiểmăđánhăgiá,ăcóă100%ăgiáoăviênăđạtă

chuẩnă nghềă nghiӋpă giáoă viênă ởă mứcă đạtă trởă lên,ă trongă đóă 100%ă đạtă chuẩnă nghềă

nghiӋpăgiáoăviênăởămứcăkhá [H2-2.2-03]. 

Mứcă3: 

a) Nhàă trườngă chưaă cóă giáoă viênă đạtă trênă chuẩnă trìnhă độă đàoă tạoă theoă quyă

định.ă 
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b)ăTínhăđếnăcuӕiănĕmăhọcă2022-2023,ă nhàă trườngăcóă100%ăgiáoăviênăđượcă

đánhăgiáăđạtăchuẩnănghềănghiӋpăgiáoăviênăởămứcăkhá,ăkhông có giáo viên đạtăchuẩnă

nghềănghiӋpăgiáoăviênăởămứcătӕtă[H2-2.2-03]. 

2.2.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàătrườngăđҧmăbҧoăsӕă lượngăvàăcơăcҩuăgiáoăviênăđểădạyăcácămônăhọcăbắtă

buộcătheoăquyăđịnh.ă100% giáoăviênăđượcăđánhăgiáăchuẩnănghềănghiӋpăgiáoăviênăđạtă

mứcăkhá.ă 

2.2.3. ĐiӇm yếu 

Nhàă trườngă chưaă đҧmă bҧoă tỷă lӋă giáoă viên/lớpă theoă quyă địnhă cӫaă Điềuă lӋă

trườngătiểuăhọc. 

Nhàătrườngăcònă02ăgiáoăviênăchưaăđạtă trìnhăđộăchuyênămônătheoăLuậtăGiáoă

dөcă2019ăquyăđịnh. 

2.2.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Trongă nhữngă nĕmăhọcă tiếpă theo,ă HiӋuă trưởngă tiếpă tөcă bӗiă dưỡngă giáoă viênă

theoă05ătiêuăchuẩnăquyăđịnhătrongăThôngătưăsӕă20/2018/TT-BGDĐTăngàyă22ăthángă

8ănĕmă2018ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoănhằmănângăcaoătỷălӋăgiáoăviênăđạtă chuẩnă

nghềănghiӋpăgiáoăviênăởămứcătӕt.ă 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăxâyădựngăkếăhoạchătuyểnădөngăcác 

vịă tríă viӋcă làmăcònă thiếu theoăquyăđịnh;ă tạoăđiềuăkiӋnă choă02ăgiáoăviênăhọcănângă

chuẩnătheoălộătrình,ă03ăgiáoăviênăhọcătrìnhăđộăthạcăsĩăvềăgiáoădөc tiểuăhọc. 

2.2.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

2.3. Tiêu chí 3: Đối với nhân viên 

Mͱc 1: 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 
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c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Mͱc 2: 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị 

kỷ luật từ hình thͱc cảnh cáo trở lên. 

Mͱc 3: 

a) Có trình độ đào tạo đáp ͱng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đͯ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

2.3.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăTổăvĕnăphòngăcóă13ăngườiăgӗmă01ănhânăviênăkếă toán,ă01ănhânăviênăvĕnă

thư,ă01ănhânăviênăthiếtăbị,ă01ănhânăviênăthưăviӋnă- thӫăquỹ,ă04ănhânăviênăphөcăvө,ă04ă

nhânăviênăbҧoăvӋ,ă01ănhânăviênăphөătráchăyătếă(diӋnăhợpăđӗng)ăđҧmănhiӋmăcácănhiӋmă

vөădoăhiӋuătrưởngăphânăcôngă[H1-1.4-02].ăNhàătrườngăchưaăcóănhânăviênăquҧnătrịă

viênăhӋăthӕng. 

b)ăĐộiă ngũă nhână viênă đượcăphână côngă nhiӋmăvө phùăhợpă vớiă chuyênămônă

nghiӋp vө và nĕngălựcăthực tế cӫa mỗiăngười [H1-1.4-02]; [H2-2.3-01].  

c) Trongăcácănĕmăhọcăvừaăqua,ă100%ănhânăviênănhàă trườngăhoànă thànhă tӕtă

nhiӋmăvөăđượcăphânăcông,ăcóăỦăthứcăkỷăluậtătrongălaoăđộng,ătinhăthầnăđoànăkếtătӕt,ă

chịuăkhóăhọcăhӓi,ănhiӋtătìnhăvớiăcôngăviӋc;ăphongăcáchăgiaoătiếpătӕtătrongămôiătrườngă

sưăphạm [H2-2.3-02]. 

Mứcă2: 

a) Nhàătrườngăcóăsӕălượngăvàăcơăcҩuănhânăviênăchưaăđҧmăbҧo theoăquyăđịnhă

cӫaăThôngătưăsӕă16/2017/TT-BGDĐT [H1-1.4-02]; [H1-2.3-03]. 

b)ăTrongănhữngănĕmăqua,ănhàătrườngăkhôngăcóătrườngăhợpănhânăviênăbịăxửălỦă
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kỷăluậtă[H2-2.3-02]. 

Mứcă3: 

a) Nhânăviênăkếătoán,ăvĕnăthư,ăthưăviӋnănhàătrườngăđạtătrìnhăđộăđàoătạoăđápă

ứngăđượcăvịătríăviӋcălàm [H1-1.4-02]; [H2-2.3-01].  

b) Hằngă nĕm,ă cácă nhână viênă đượcă thamă giaă đầyă đӫă cácă lớpă tậpă huҩn,ă bӗiă

dưỡngăchuyênămôn,ănghiӋpăvөătheoăvịătríăviӋcălàmă[H2-2.3-01]. 

2.3.2. ĐiӇm mҥnh 

Độiăngũănhânăviênăcӫaătrườngăđҧmăbҧoătrìnhăđộăđàoătạoăđápăứngăyêuăcầuăcӫaă

vịătríăviӋcălàm,ăluônăcóătinhăthầnăphөcăvөănhiӋtătình,ătháiăđộăhòaănhãăvàăthânăthiӋnă

vớiămọiăngười, hoànăthànhănhiӋmătӕtăvөăđượcăgiao. 

2.3.3. ĐiӇm yếu 

SӕălượngănhânăviênăởăcácăvịătríăviӋcălàmăchưaăđӫătheoăquyăđịnhăcӫaăThôngătưă

sӕă16/2017/TT-BGDĐT. 

2.3.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024, HiӋuătrưởngăxâyădựngăkếăhoạchătuyểnădөngăviênăchức 

đҧmăbҧoăđӫăsӕălượngănhânăviênăcóătrìnhăđộăđàoătạoăphùăhợpăvới cácăvịătríăviӋcălàmă

theoăquyăđịnhăcӫaăThôngătưăsӕă16/2017/TT-BGDĐT. 

2.3.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1.ă 

2.4. Tiêu chí 4: Đӕi vӟi hӑc sinh. 

Mͱc 1: 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh tiểu học theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 

Mͱc 2: 
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Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được 

áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

Mͱc 3: 

Học sinh có thành tích trong học tập, rứn luyện có ảnh hưởng tích cực đến 

các hoạt động cͯa lớp và nhà trường.  

2.4.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăTҩtăcҧăhọcăsinhăcӫaănhàătrườngăđềuăđҧmăbҧoăquyăđịnhăvềătuổi,ăkhôngăcóă

họcăsinhăhọcăvượtălớpă[H1-1.6-01]; [H1-1.6-02]; [H2-2.4-01]. 

b)ăHọcăsinhăthựcăhiӋnăđầyăđӫă5ănhiӋmăvөăcӫaăhọcăsinhătiểuăhọcătheoăquyăđịnhă

cӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc;ăkhôngăcóăhọcăsinhăviăphạmăcácăhànhăviăkhôngăđượcălàmă

theoăĐiềuă34ăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H2-2.4-02]. 

c)ăNhàătrườngăluônăđҧmăbҧoăchoăhọcăsinhăđượcăhưởngăđầyăđӫăcácăquyềnătheoă

quyăđịnhătạiăĐiềuă35ăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcănhư:ăđượcăbҧoăvӋ,ăchĕmăsóc,ătônătrọngă

vàăđӕiăxửăbìnhăđẳng;ăđượcăđҧmăbҧoănhữngăđiềuăkiӋnăvềăthờiăgian,ăcơăsởăvậtăchҩt,ăvӋă

sinh,ăanătoànăđểăhọcătậpăvàărènăluyӋn,ăđượcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngănhằmăphátătriểnă

nĕngăkhiếuăvàăđượcăhưởngăcácăquyềnăkhácătheoăquyăđịnhăcӫaăphápăluật,ăsauăkhiăhọcă

hếtăbậcătiểuăhọc,ăhọcăsinhăđượcăxácănhậnăhoànăthànhăchươngătrìnhătiểuăhọcătheoăquyă

định,ăhọcăsinhăluônăđượcăquanătâmăbҧoăvӋ,ăchĕmăsóc,ătônătrọngăvàăđӕiăxửăbìnhăđẳngă

[H1-1.6-03]; [H2-2.4-03]. 

Mứcă2: 

NhàătrườngăchúăỦărènăluyӋn,ăgiáoădөcănĕngălực,ăphẩmăchҩtăchoăhọcăsinh.ăCácă

trườngăhợpăhọcăsinhăviăphạmăđượcăgiáoăviên,ănhàătrườngăphátăhiӋnăkịpăthời,ăcóăbiӋnă

phápăgiáoădөcăphùăhợp.ăTình hình vi phạm cӫa học sinh có chuyển biến tích cực rõ 

rӋt [H1-1.5-02]; [H2-2.4-02]. 

Mứcă3: 
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NhàătrườngăthựcăhiӋnătӕtăviӋcănêuăgươngăhọcăsinh,ăkhenăthưởngăđột xuҩt trong 

buổiăsinhăhoạtădưới cờ, hoặcătrước lớpăvềăthànhătíchăhọcătập,ărènăluyӋnăđểălàmăđộngă

lựcă choăhọcă sinhănoiă theo,ă từăđóănângă caoă chҩtă lượngăgiáoădөcă chungăcӫaă trườngă

[H1-1.4-08]; [H1-1.5-02]; [H2-2.4-04]. 

2.4.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàă trườngă thựcă hiӋnă tӕtă côngă tácă tuyểnă sinhă theoă hướngă dẫnă cӫaă Ӫyă bană

nhânădânăhuyӋnăvàăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăHócăMôn,ăđҧmăbҧoătuyểnăsinhăđúngă

quyăđịnhăvềăđộătuổiăhọcăsinh,ăkhôngăcóăhọcăsinhăhọcăvượtălớp.ăNhàătrườngăđҧmăbҧo 

cácănhiӋmăvөăvàăquyềnăcӫaăhọcăsinhătheoăquyăđịnh. 

2.4.3. ĐiӇm yếu 

MộtăsӕăhọcăsinhăchưaăcóăỦăthứcătựăgiácătrongăviӋcăđộiămũăbҧoăhiểmăkhiăđếnă

trườngătrênăxeămáyăcùngăchaămẹ; trongăviӋcăgiữăgìnăvӋăsinhătrườngălớp,ăvẫnăcònăhọcă

sinh viăphạmănộiăquyăcӫaănhàătrường. 

2.4.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024ăvàănhữngănĕmăhọcătới,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăthamămưuă

vớiăchínhăquyềnăđịaăphươngăvềăthựcăhiӋnăcôngătácătuyểnăsinhătheoăđúngăhướngădẫn;ă

duyătrì,ăphátăhuyăviӋcăthựcăhiӋnătӕtă5ănhiӋmăvөăcӫaăhọcăsinhăvàăđҧmăbҧoăcácăquyềnă

theoăquyăđịnhăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcăvàăphápăluật. 

CánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăchӫănhiӋm,ăTổngăphөătráchăĐộiătiếpătөcătĕngăcườngă

côngătácăgiáoădөcăhọcăsinhăỦăthứcătựăgiácăđộiămũăbҧoăhiểmăkhiăthamăgiaăgiaoăthôngă

vàăthựcăhiӋnănộiăquyăcӫaănhàătrường. 

2.4.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă3. 

Kết luận vӅ Tiêu chuẩn 2 

- ĐiӇm mҥnh nәi bật  
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HiӋuătrưởngăvàăphóăhiӋuătrưởngăđạtăyêuăcầuăvềătrìnhăđộăchuyênămôn,ălỦăluậnă

chínhătrịătheoăquyăđịnh,ăđượcăbӗiădưỡngăvềănghiӋpăvөăquҧnălỦăgiáoădөc,ătậpăthểătínă

nhiӋm,ătổăchứcăvàăquҧnălỦăhiӋuăquҧăcácăhoạtăđộngănhàătrường. 

 Nhàătrườngăcóăđộiăngũăgiáoăviênăđượcăphânăcôngăđúngăchuyênămônătheoăquyă

địnhătrongăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc.ă 

ĐộiăngũănhânăviênăcóăỦăthứcătổăchứcăkỷăluật,ăchӫăđộngăphӕiăhợpăvớiăcácăđoànă

thểătrongănhàătrườngăhoànăthànhătӕtăcôngătácăđượcăgiao.  

HọcăsinhăthựcăhiӋnătӕtă5ănhiӋmăvөăcӫaăhọcăsinhătheoăquyăđịnhătrongăĐiềuălӋă

trườngătiểuăhọc.ăHọcăsinhăđượcăhưởngăcácăquyềnătheoăquyăđịnh.ă 

- ĐiӇm yếu cѫ bҧn 

Nhàă trườngă chưaă đҧmă bҧoă tỷă lӋă giáoă viên/lớpă theoă quyă địnhă cӫaă Điềuă lӋă

trườngătiểuăhọc. 

Nhàătrườngăcònă02ăgiáoăviênăchưaăđạtă trìnhăđộăchuyênămônătheoăLuậtăGiáoă

dөcă2019ăquyăđịnh. 

SӕălượngănhânăviênăởăcácăvịătríăviӋcălàmăchưaăđӫătheoăquyăđịnhăcӫaăThôngătưă

sӕă16/2017/TT-BGDĐT. 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí đҥt yêu cầu: 4/4 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí không đҥt yêu cầu: 0/4 

3. Tiêu chuẩn 3: Cѫ sӣ vật chất vƠ trang thiết bӏ dҥy hӑc 

Mӣ đầu:  

 NhàătrườngăcóăkhuônăviênăriêngăbiӋtăvàăđҧmăbҧoămôiătrườngăxanh,ăsạch,ăđẹp.ă

Cácăcôngătrìnhăphөcăvөăcôngătácăgiҧngădạyăvàăhọcătập,ăphòngăhànhăchính,ăkhuătậpă

luyӋnă thểă dөcă thểă thao,ă sână chơi,ă khuăvựcă vӋă sinhăđượcăxâyădựngă theoă đúngăquyă

định.ăCơăsởăvậtăchҩtănhàătrườngăđҧmăbҧoăchoăviӋcăthựcăhiӋnăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcă

toànădiӋn. 
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ThưăviӋnăcӫaătrườngăcóăđầyăđӫăsách,ăbáo,ătàiăliӋuăthamăkhҧo;ăđápăứngănhuăcầuă

họcătập,ănghiênăcứuăcӫaăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh;ăthựcăhiӋnăđầyăđӫăcácăloạiă

hӗăsơăsổăsáchătheoăquyăđịnhăđӕiăvớiăthưăviӋn.ăTrangăthiếtăbịăphөcăvөătӕtăchoăcácăhoạtă

độngăquҧnălỦăvàăgiҧngădạy,ăhầuăhếtăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăcóăỦăthứcătrongăviӋcă

sửădөngăvàăbҧoăquҧn.ăNhàătrườngăđãăchúătrọngăđầuătưăhӋăthӕngămạng,ăcácăthiếtăbịă

côngănghӋăthôngătinăphөcăvөăchoăhoạtăđộngădạyăvàăhọc.ă 

3.1. Tiêu chí 1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập. 

Mͱc 1: 

a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chͱc các hoạt động 

giáo dục; 

b) Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc hàng rào bao quanh;  

c) Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao. 

Mͱc 2: 

a) Diện tích khuôn viên, sân chơi, sân tập theo quy định;  

b) Sân chơi, sân tập đảm bảo cho học sinh luyện tập thường xuyên và hiệu 

quả. 

Mͱc 3: 

Sân chơi, sân tập bằng phẳng, có cây bóng mát, có đồ chơi, thiết bị vận động. 

3.1.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ă Trườngă cóă khuônă viênă riêngă biӋtă vớiă diӋnă tíchă 12611,7m2, có cây xanh, 

sạch,ă đẹpă vàă ană toàn.ă Nhàă trườngă luônă quană tâmă đếnă viӋcă chĕmă sóc,ă bҧoă dưỡngă

mҧngăxanh;ăcácăcâyăxanhăđượcăbӕătríătrướcăphòngăhọcătạoănênăvẻăxanh,ăsạch,ăđẹp,ă

thoángămátăởămỗiălớpă[H3-3.1-01]; [H3-3.1-02]; [H3-3.1-03]. 

b)ăTrườngăđượcăxâyădựngăkiênăcӕ,ăcóă01ăcổngăchínhăvàă02ăcổngăphөă[H3-3.1-

03].ăTrườngăcóăbiểnătênătrườngăởăcổngăchính,ătườngăràoăbaoăquanhăcóăchiềuăcaoăđạtă
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chuẩnăquyăđịnh,ăđҧmăbҧoăanătoànăvàăthẩmămỹ,ăđápăứngătheoănộiădungăquyăđịnh tạiă

Điềuă5ăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọcă[H3-3.1-02]. 

c)ăTrườngăcóăsânăchơiăbằngăphẳng vàăđườngănộiăbộăbaoăquanhăkhuônăviênă

trường.ăTrườngăcó sână tập vớiăđầyăđӫăcácădөngăcөăphөcăvөăchoăviӋcăhọcă tậpă các 

mônăthểăthaoănhưăcầuălông,ăbóngăchuyền,ăbóngărổ,ăbóngăđá [H3-3.1-03].  

Mứcă2: 

a) DiӋnătíchăxâyădựngăcôngătrìnhălàă9840m2,ăchiếmătỷălӋă78,02%ăsoăvớiădiӋnă

tíchătoànătrường;ădiӋnătíchăbãiătậpăvàăcâyăxanhălàă3817m2,ăsânăchơiăvàăđườngănộiăbộă

là 4877m2 đҧmăbҧoătheoăquyăđịnhă[H3-3.1-03].  

b) Sânăchơi,ăsânătậpăcӫaătrườngăđҧmăbҧoăchoăhọcăsinhătoànătrườngăluyӋnătậpă

thểădөcăthườngăxuyênăvàăhiӋuăquҧ [H3-3.1-03]. 

Mứcă3: 

Trườngăcóăsânăchơi,ăsânătậpăbằngăphẳng,ăcóăcâyăxanhănhưngăchưaăđҧmăbҧoă

bóngămát,ăchưaătrangăbịăđӗăchơiăvàăthiếtăbịăvậnăđộng.ă 

3.1.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàă trườngăcóăkhuônăviênă riêngăbiӋt,ăđҧmăbҧoă tӕtăvềă anăninhă trậtă tự,ă cóăhӋă

thӕngă câyă xanhăvàă cҧnhă quanămôiă trườngă tӕt.ăCổngă trường,ă tườngă ràoă baoăquanhă

đượcăxâyădựngăkiênăcӕ,ăvữngăchắc,ăđҧmăbҧoăanătoànăvàăthẩmămỹ;ăcóăsânăchơi,ăsână

tậpărộngăđểăhọcăsinhăvuiăchơiăvàătậpăthểădөc. 

3.1.3. ĐiӇm yếu 

Nhàătrườngăchưaătrangăbịăđӗăchơi,ăthiếtăbịăvậnăđộng. 

3.1.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024ăvàănhữngănĕmătiếpătheo,ăHiӋuătrưởngăxâyădựngăkếăhoạchă

trangăbịăđӗăchơiăvàăthiếtăbịăvậnăđộng. 

  3.1.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

3.2. Tiêu chí 2: Ph̀ng học. 
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Mͱc 1: 

a) Đͯ mỗi lớp một phòng học riêng, quy cách phòng học theo quy định; 

b) Bàn, ghế học sinh đúng tiêu chuẩn và đͯ chỗ ngồi cho học sinh; có bàn 

ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập (nếu có); bàn, ghế giáo viên, 

bảng lớp theo quy định; 

c) Có hệ thống đứn, quạt (ở nơi có điện); có hệ thống tͯ đựng hồ sơ, thiết bị 

dạy học. 

Mͱc 2: 

a) Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Tͯ đựng thiết bị dạy học có đͯ các thiết bị dạy học; 

c) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn, ghế học sinh theo 

quy định. 

Mͱc 3: 

Có các phòng riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học và 

ngoại ngữ; có phòng để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu (nếu có). 

3.2.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Nhàătrườngăcóă40 phòngăhọc,ădiӋnătíchămỗiăphòngălàă56ăm2,ăđҧmăbҧoămỗiă

lớpă01ăphòngăhọcăchoăgiáoăviênăvàăhọcăsinhătheoăquyăđịnh.ăPhòngăhọcărộngărãi,ăkiênă

cӕ,ăthoáng,ăphөcăvөătӕtăchoănhuăcầuăhọcătậpăvàăsinhăhoạtăcӫaăhọcăsinh [H3-3.2-01]; 

[H3-3.2-02]. 

b) Bànăghếăhọcăsinh ởăcácălớp cóăkíchăthước,ăvậtăliӋu,ăkếtăcҩu,ăkiểuădángăvàă

màuăsắcăđҧmăbҧoă tiêuăchuẩnăyêuăcầu. Mỗiă lớpăđềuăcóăđӫ bàn, ghế cho giáo viên; 

bҧngătừămàuăxanh,ăsơnăchӕngălóa,ăđượcăkẻăôăly,ăchiềuădàiă3,6măvàăchiềuărộngă1,2mă

đượcăđặtăápăsátătường,ămépădướiăcáchănềnă1măngangătầmămắtăhọcăsinhăngӗiă[H3-3.2-
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02]. 

c) PhòngăhọcăđềuăđượcătrangăbịăhӋăthӕngăđèn,ăquạt,ătӫăđựngăhӗăsơăvàăđӗădùngă

dạyăhọcăđápăứngănhuăcầuătӕiăthiểuăchoăviӋcăgiҧngădạyăcӫaăgiáoăviênă[H3-3.2-02]. 

Mứcă2: 

a) MỗiăphòngăhọcăcóădiӋnătíchă56ăm2 đạtăchuẩnăquyăđịnh,ăđӫăđểăsắpăxếpăbànă

ghế,ăcácăphươngătiӋnăvàăthiếtăbịădạyăhọcănhư:ăgócăthưăviӋn,ătӫăđựngăhӗăsơăvàăcácăvậtă

dөngăkhác [H3-3.2-02]. 

b) Tӫăđựngăthiếtăbịădạyăhọcăchưaăcóăđӫăcácăthiếtăbịădạyăhọc [H3-3.2-02]. 

c)ăKíchă thước,ăvậtă liӋu,ăkếtăcҩu,ăkiểuădáng,ămàuăsắcăbàn,ăghếăhọcăsinhă theoă

quyăđịnhă[H3-3.2-02]. 

Mứcă3: 

NhàătrườngăcóăphòngăriêngăbiӋtăđểădạyăcácămônăâmănhạc,ămỹăthuậtăvàăngoạiă

ngữ;ă cóă phòngăđểăhỗă trợă choă họcă sinhă cóă hoànă cҧnhăkhóăkhĕn,ă họcă sinhă cóă nĕngă

khiếu. 

3.2.2. ĐiӇm mҥnh 

Khӕiăphòngăhọc,ă phòngăphөcăvөăhọcă tậpăkiênăcӕ,ăphөcăvөă tӕtă choăcácăhoạtă

độngăgiáoădөc.ăPhòngăhọcăcóăđӫăcácă thiếtăbịădạyăhọcă tӕiă thiểuă theoăyêuăcầu.ă Nhà 

trườngăluôn quanătâmăbổăsungăthêm cácăthiếtăbị, tạoăđiềuăkiӋnăthuậnălợiăchoăviӋc dạyă

họcăcӫaăgiáoăviênăvà họcătậpăcӫaăhọcăsinh. 

3.2.3. ĐiӇm yếu  

Tӫăđựngăthiếtăbịădạyăhọcăchưaăcóăđӫăcácăthiếtăbịădạyăhọc. 

3.2.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngăcóăkếăhoạchăbổăsungăcácătrangăthiếtăbịătrongă

phòngăhọcăđҧmăbҧoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc. 

3.2.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 
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3.3. Tiêu chí 3: Khối ph̀ng phục vụ học tập và khối ph̀ng hành chính -  

quản trị. 

  Mͱc 1: 

a) Có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng học tin học, phòng thiết bị giáo dục, 

phòng truyền thống và hoạt động Đội đáp ͱng các yêu cầu tối thiểu các hoạt động 

giáo dục; 

b) Khối phòng hành chính - quản trị đáp ͱng các yêu cầu tối thiểu các hoạt 

động hành chính - quản trị cͯa nhà trường; 

c) Khu để xe được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự. 

Mͱc 2: 

a) Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị theo quy 

định; khu bếp, nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo điều kiện sͱc khỏe, an toàn, 

vệ sinh cho giáo viên, nhân viên và học sinh; 

b) Có nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu chung 

Mͱc 3: 

Khối phòng phục vụ học tập, phòng hành chính - quản trị có đầy đͯ các thiết 

bị, được sắp xếp hợp lý, khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhà trường.  

3.3.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăTrườngă cóăkhӕiă phòngăphөcăvөăhọcă tậpăbaoăgӗm:ă03ăphòngăTinăhọc,ă02ă

phòngăAnhăvĕn,ă01ăphòngănghӋăthuật,ă01ăphòngăStem,ăphòngăthưăviӋn,ăphòngăđọcă

sáchăcӫaăgiáoăviên,ăphòngăthiếtăbịăgiáoădөc,ăphòngătruyềnăthӕng,ăphòngăhoạtăđộngă

Độiăđápăứngăchoăhoạtăđộngăgiáoădөcăcӫaănhàătrườngă[H3-3.3-01]. 

b)ăTrườngăcóăkhӕiăphòngăhànhăchínhăquҧnă trịăbaoăgӗm:ăPhòngăhiӋuă trưởng,ă

phòngăphóăhiӋuătrưởng,ăphòngăgiáoăviên,ăphòngăhọpăHộiăđӗng,ăphòngăhànhăchính,ă

phòngăyătế,ăphòngăbҧoăvӋ.ăMỗiăphòngăcóăđӫăcácătrangăthiếtăbịătӕiăthiểuăđểălàmăviӋcă
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nhưă bànă ghế,ă tӫ,ă máyă viă tínhă cóă nӕiă mạngă internet, máyă in,ă điӋnă thoại,ă máyă

photocopy,ăđèn quạt và cácăphươngătiӋn làm viӋc khác [H3-3.3-01]; [H3-3.3-02]. 

c) Nhà trườngăchưaăcóănhàăđểăxeăchoăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh.ă

HiӋnătại,ănhàătrườngăbӕătríănơiăđểăxeăgiáoăviên,ănhânăviênătạiăkhuăvựcăhànhălangătầngă

trӋtă[H3-3.3-03]. 

Mứcă2: 

a) Khӕiăphòngăphөcăvөăhọcă tậpă cӫaă trườngă cóă cácăphòng:ăphòngămáyă tính,ă

phòngăthưăviӋn,ăphòngăthiếtăbị,ănhàăđaănĕng,ăphòngătruyềnăthӕngăvàăhoạtăđộngăĐội.ă

Khӕiăphòngăhànhăchínhăquҧnătrịăcóăđầyăđӫăcácăphòngătheoăquyăđịnh; có khuăbếp,ănhàă

ĕn,ăphòngănghỉăcӫaăgiáoăviênăđҧmăbҧoăđiềuăkiӋnăsứcăkhӓe,ăanătoàn,ăvӋăsinhăchoăgiáoă

viên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh [H3-3.3-04]. 

b) NhàătrườngăcóăthựcăhiӋnălưuătrữăhӗăsơăđầyăđӫ;ăcóănơiălưuătrữăhӗăsơ,ătàiăliӋuă

chungăđҧmăbҧoăanătoàn [H3-3.3-05]. 

Mứcă3:ă 

Khӕiăphòngăphөcăvөăhọcă tập,ăphòngăhànhăchínhăquҧnă trịăcӫaănhàă trườngăcóă

đầyăđӫăcácăthiếtăbịănhưămáyămóc,ăkếtănӕiămạngăinternet,ătӫăđựngăhӗăsơ...ăđượcăsắpă

xếpăhợpălỦ,ăkhoaăhọcăvàăhỗătrợăhiӋuăquҧăcácăhoạtăđộngăcӫaănhàătrường.ă[H3-3.3-02]. 

3.3.2. ĐiӇm mҥnh 

Khӕiăhànhăchínhăquҧnătrịăđượcătrangăbịăđầyăđӫăthiếtăbị,ămáyătínhăcóănӕiămạngă

internetăphөcăvөătӕtăchoăcôngătácăquҧnălỦ,ădạyăvàăhọcăđҧmăbҧoătheoăquyăđịnh. 

3.3.3. ĐiӇm yếu 

Trườngăchưaăcóănhàăđểăxeăchoăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh. 

3.3.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuă trưởngă cóăkếăhoạchă thamămưuăvớiă cácă cҩpă lãnhă

đạoăđểăxâyădựngănhàăđểăxeăchoăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh. 

3.3.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 
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3.4. Tiêu chí 4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước. 

Mͱc 1: 

a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo 

không ô nhiễm môi trường; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho học sinh 

khuyết tật học hòa nhập; 

b) Hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống cấp nước sạch 

đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và học sinh; 

c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Mͱc 2: 

a) Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, được xây dựng phù hợp với cảnh quan và 

theo quy định; 

b) Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải 

đáp ͱng quy định cͯa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

3.4.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Nhà trườngăcó 12 khuănhàăvӋăsinhădànhăchoăhọcăsinhănamăvà nữ riêngăbiӋt,ă

cóănhàăvӋăsinh choăhọcăsinhăkhuyếtătậtăhọcăhòaănhập đượcăbӕătríăphùăhợpăởăcácăgócă

cầuăthangătừătầngă01 đếnătầngă03.ăTҩtăcҧăcácănhàăvӋăsinhăđềuăđúngăquyăcách.ăNhàă

vӋăsinhăchoăcán bộ, giáo viên và nhânăviênăriêngăbiӋtăvớiăkhuănhàăvӋăsinhăhọcăsinh. 

NhàăvӋăsinhăhọcăsinhăđượcădọnădẹpăsạchăsẽă thườngăxuyên,ăkhôngăgâyăraăôănhiӉmă

môiătrường.ăCácăkhuăvӋăsinhăđặtăởăvịătríăđҧmăbҧoăhọcăsinhăsửădөng [H3-3.4-01]. 

b)ăTrườngăsửădөngănướcăgiếngăđểătướiăcâyăvàănướcămáyădùngătrongăsinhăhoạt,ă

đӫălượngănướcăsạchăchoăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinhăsửădөngătrongăngàyă

[H1-1.10-08].ăSửădөngănướcăuӕngăđóngăbình,ăđҧmăbҧoă tiêuăchuẩnăvӋăsinhăanătoànă

thựcăphẩm,ănguӗnănướcăđượcăkiểmăđịnhăchҩtălượngăthườngăxuyênăvàăcóăgiҩyăchứngă
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nhậnăcӫaăngànhăyătếă[H3-3.4-02].ăNhàă trườngăcóăhӋăthӕngă thoátănướcăđҧmăbҧoăvӋă

sinhămôiătrườngă[H3-3.1-03]. 

c)ăNhàătrườngăcóăkỦăhợpăđӗngăvớiăCôngătyăBҧoăTínăthuăgomărácăhằngăngàyăvàă

rácăđượcăphânăloạiăthôngăquaăcácăthùngărácăđượcălắpăđặtătạiătrường,ăđҧmăbҧoăyêuăcầuă

vӋăsinhămôiătrườngă[H3-3.4-03]. 

Mứcă2: 

a) KhuăvӋăsinhăcӫaăgiáoăviênăvàăhọcăsinhăđượcăbӕătríăđҧmăbҧoăthuậnălợi,ăđượcă

xâyădựngăphùăhợpăvớiăcҧnhăquanănhàătrườngăvàăcóăhӋăthӕngăthoátănướcăriêngătheoă

quyăđịnh [H3-3.4-01]; [H3-3.4-03].  

b)ăNhàătrườngăsửădөngăhӋăthӕngănướcăsạchădoăCôngătyăcҩpănướcăTrung An 

cungăcҩp,ăkhôngăsửădөngăhӋăthӕngănướcăgiếngăkhoanănhằmăđҧmăbҧoăvӋăsinhă[H3-

3.4-02].ăHӋăthӕngăthoátănước,ăthuăgomăvàăxửălỦăchҩtăthҧiăđềuăđápăứngătheoăquyăđịnhă

[H1-1.10-08]; [H3-3.4-03]. Tuyă nhiên,ă họcă sinhă thựcă hiӋnă phână loạiă rácă thҧiă tạiă

nguӗnăchưaătriӋtăđể,ăcònămộtăsӕăhọcăsinhăchưaătựăgiácăphânăloạiăriêngăbiӋtăcácăloạiă

rácăthҧiăcóăthểătáiăchếăđượcăvàărácăthҧiăhữuăcơ. 

3.4.2. ĐiӇm mҥnh 

NhàătrườngăcóăcácăkhuăvӋăsinhăriêngăbiӋt,ăsạchăsẽăphөcăvө choăgiáoăviên,ăhọcă

sinh. Nhà trườngăcóăhӋăthӕngăcҩpănướcăuӕng,ănướcăsinhăhoạtăđҧmăbҧoătiêuăchuẩnăvӋă

sinh. HӋăthӕngăthoátănước,ăthuăgomăvàăxửălỦăchҩtăthҧiăhợpăvӋăsinh,ăđúngăquyăđịnh. 

3.4.3. ĐiӇm yếu 

Họcăsinh thựcăhiӋnăviӋcăphânăloạiărácăthҧiătạiănguӗnăchưaăđạtăhiӋuăquҧăcao.ă 

3.4.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng  

Nĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăduyătrì,ătuăbổăcácăcôngătrìnhăvӋăsinhă

vàăhӋăthӕngăthoátănước;ăthườngăxuyênăkiểmătraăhӋăthӕngănướcăsửădөngăđểăxửălỦăkịpă

thời,ătránhălãngăphí.ăChiăđoànătiếpătөcăphӕiăhợpăvớiăTổngăphөătráchăĐộiăvàănhânăviênă

yătếătổăchứcătuyênătruyền,ăhướngădẫnăhọcăsinhăphânăloạiărácătạiănguӗnătrongăcácăbuổi 

sinhăhoạt chàoăcờ đầuătuần,ăsinhăhoạtătậpăthểălớp; thườngăxuyênăkiểmătra,ănhắcănhở,ă
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khenăthưởngăkịpăthờiănhữngăcáănhân,ătậpăthểăthựcăhiӋnătӕtăđểănhânărộngăgươngăđiểnă

hìnhă trongă toànă trường,ăgiúpăhọcă sinhăcóăỦă thứcăphână loạiă rácăngàyămộtăhiӋuăquҧă

hơn. 

3.4.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

3.5. Tiêu chí 5: Thiết bị 

Mͱc 1: 

a) Có đͯ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động cͯa 

nhà trường; 

b) Có đͯ thiết bị dạy học đáp ͱng yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa. 

Mͱc 2: 

a) Hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt 

động dạy học; 

b) Có đͯ thiết bị dạy học theo quy định; 

c) Hằng năm, được bổ sung các thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm. 

Mͱc 3: 

Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm được khai thác, sử dụng hiệu quả 

đáp ͱng yêu cầu đổi mới nội dung phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng 

giáo dục cͯa nhà trường. 

3.5.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a) Nhàă trườngă cóă trangăbịă đầyăđӫă cácă thiếtăbịă cầnă thiếtă choă cácăbộăphậnăđểă

phөcăvөăcácăhoạtăđộngănhàă trườngănhưămáyăviă tính,ămáyă in,ăhӋă thӕngămạng,ămáyă

photocopy,ăhӋăthӕngăâmăthanhăvàăcácă thiếtăbịăkhácăphөcăvөătӕtăcácăhoạtăđộngăcӫaă

nhàătrườngă[H3-3.5-01]; [H3-3.5-02]; [H3-3.5-03]. 
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b) Mỗiălớpăhọcăcóăbộăđӗădùng,ăthiếtăbịădạyăhọcăđápăứngăyêuăcầuătӕiăthiểuăcӫaă

giáoă viên,ă họcă sinhă trongă quáă trìnhă dạyă vàă họcă theoă quyă địnhă cӫaă Thôngă tưă sӕă

15/2009/TT-BGDĐTăngàyă16ăthángă7ănĕmă2009ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăvềăbană

hànhăDanhămөcă thiếtăbịădạyăhọcă tӕiă thiểuăcҩpă tiểuăhọc; Thôngă tưă sӕă05/2019/TT-

BGDĐTăngàyă05ăthángă4ănĕmă2019ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăvềăbanăhànhăDanhă

mөcăthiếtăbịădạyăhọcătӕiăthiểuălớpă1,ălớpă2;ăThôngătưăsӕă37/2021ăngàyă30ăthángă12ă

nĕmă2021ăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăvềăbanăhànhăDanhămөcăthiếtăbịădạyăhọcătӕiă

thiểuăcҩpătiểuăhọcă[H3-3.5-03]; [H3-3.5-04]; [H3-3.5-07]. 

c)ăHằngănĕm,ănhàătrườngăđềuătiếnăhànhăviӋcăkiểmăkê,ăsửaăchữa,ănângăcҩp,ăbổă

sungăđӗădùngăvàăcácăthiếtăbịădạyăhọcăphөcăvөăchoăviӋcăgiҧngădạyăvàăhọcătậpă[H3-3.5-

05]; [H3-3.5-06]. 

Mứcă2: 

a)ăHӋă thӕngămáyă tínhăđượcăkếtănӕiă internetăphөcăvөăcôngă tácăquҧnă lỦ,ăhoạtă

độngădạy và họcă[H3-3.5-02].  

b) Nhà trường mua sắm thiết bị dạy học tӕi thiểu hằngănĕm, đӗng thời vận 

động giáo viên tự làmăđӗ dùng dạy họcăđể đáp ứngăđӫ thiếtăbịădạyăhọcătheoăquyăđịnhă

[H3-3.5-04]; [H3-3.5-05]; [H3-3.5-06]. 

c)ăHằngănĕm,ăđượcăbổăsungăcácăthiếtăbịădạyăhọcă[H3-3.5-06].ăTuyănhiênăthiếtă

bịădạyăhọcătựălàmăchưaăchҩtălượng. 

Mứcă3: 

Thiếtăbịădạyăhọc,ăthiếtăbịădạyăhọcătựălàmăchưaăđượcăđạtăhiӋuăquҧătrongăviӋcăsửă

dөngăđápăứngăyêuă cầuăđổiămớiă nộiă dungăphươngăphápădạyăhọcăvàănângă caoă chҩtă

lượngăgiáoădөcăcӫaănhàătrường.  

3.5.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàătrườngăcóăđӫăthiếtăbịăvĕnăphòng,ăđӗădùngădạyăhọcăđápăứngăcácăhoạtăđộngă

giáoădөcătrongătrườngătheoăquyăđịnhăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạo.ă100%ăgiáoăviênă

lênălớpăcóăsửădөngăthiếtăbị,ăđӗădùngădạyăhọc.ă 
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3.5.3. ĐiӇm yếu  

Lớpăhọcăchưaătrangăbịăđầyăđӫăthiếtăbị,ăđӗădùngădạyăhọcăhiӋnăđạiăđểăgiáoăviênă

ápădөngăcôngănghӋăthôngătinăvàoăgiҧngădạy.ă 

  3.5.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmăhọcă2023-2024,ănhàătrườngătiếpătөcăxâyădựng kếăhoạchătrangăbịăđӗădùngă

dạyăhọcăđҧmăbҧoăđӫăthiếtăbịăgiáoădөc,ăđӗădùngădạyăhọcătӕiăthiểuăvàătĕngăcườngătrangă

bịă cácă thiếtăbị,ăđӗădùngădạyăhọcăhiӋnăđạiă trongăcácă lớpăhọcăđểăgiáoăviênăápădөngă

côngănghӋăthôngătinăvàoăgiҧngădạy. 

3.5.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

3.6. Tiêu chí 6: Thư viện. 

Mͱc 1: 

a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa 

giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động dạy học; 

b) Hoạt động cͯa thư viện đáp ͱng yêu cầu tối thiểu hoạt động dạy học cͯa 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; 

c) Hằng năm thư viện được kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh 

ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo. 

Mͱc 2: 

Thư viện cͯa nhà trường đạt Thư viện trường học đạt chuẩn trở lên.  

Mͱc 3: 

Thư viện cͯa nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến trở lên; hệ thống 

máy tính cͯa thư viện được kết nối Internet đáp ͱng nhu cầu nghiên cͱu, hoạt động 

dạy học, các hoạt động khác cͯa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 
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a) ThưăviӋnăluônăcậpănhậtătrangăbịăsách,ăbáo,ătạpăchí,ăbҧnăđӗ,ătranhăҧnhăgiáoă

dөc,ăsáchăgiáoăkhoaăvàăcácăxuҩtăbҧnăphẩmăthamăkhҧoătӕiă thiểuăphөcăvөăhoạtăđộngă

dạyăhọc.ăҨnăphẩm,ăsáchătrongăthưăviӋnăđượcăsắpăxếpăkhoaăhọc,ăthânăthiӋn,ăcácăđầuă

sáchăđượcăxếpătheoămônăloạiăgiúpăgiáoăviênăvàăhọcăsinhădӉătraăcứu,ăquaăđóăgiáoădөcă

kỹănĕngăsӕngăvàăbӗiădưỡngăkiếnăthứcăchoăhọcăsinhă[H3-3.6-01]. 

   b) ThưăviӋnănhàă trường tạoăđiềuăkiӋnăchoă cánăbộăquҧnă lỦ,ăgiáoăviên,ă nhână

viênăvàăhọcăsinhămượnăsáchăbáoăvềănhàănghiênăcứu...ăđápăứngăđượcăyêuăcầuăgiҧngă

dạy,ăhọcătập. Hằngănĕm,ăthưăviӋnănhàătrườngătổăchứcăhộiăthiăviết,ăvẽăvàăkểăchuyӋnă

theo sách,ăgiớiăthiӋuăsáchătheoăchӫăđề,ăchӫăđiểmătạoăsựăphongăphú,ăđaădạngăloạiăhìnhă

hoạtăđộngăchoăthưăviӋnănhằmăthuăhútăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinhăđếnă

thưăviӋnă[H3-3.6-02]; [H3-3.6-03].  

c) Hằngănĕm,ănhàă trườngă thựcăhiӋnăkiểmăkêă thưăviӋn,ă thanhă lỦăbáoă tạpăchí,ă

sáchăcũ,ăhưăhӓng;ăđӗngă thờiă sửădөngăkinhăphíăngânăsáchăvàănguӗnă thuă sựănghiӋpă

trangăbịă thêmăsách,ăbáo,ă tàiă liӋuă thamăkhҧo,ăbҧnăđӗ,ă tranhăҧnhăgiáoădөc,ăbĕngăđĩaă

giáoăkhoaăvàăcácăxuҩtăbҧnăphẩmăthamăkhҧo.ăNgoàiăra,ănhàătrườngăcònăhuyăđộngăcácă

mạnhăthườngăquânăvàăhọcăsinhăđóngăgóp,ătặngăsáchăđểăbổăsungătӫăsáchăchoăthưăviӋnă

lớpăhọcă[H3-3.6-03]; [H3-3.6-04]. 

Mứcă2: 

ThưăviӋnătrườngăđạtătiêuăchuẩnăthưăviӋnătrườngăphổăthôngătheoăquyăđịnhăcӫaă

Quyếtăđịnhăsӕă01/2003/QĐ-BGD&ĐTăngàyă02ăthángă01ănĕmă2003ăcӫaăBộătrưởngă

Bộă Giáoă dөcă vàă Đàoă tạoă vềă bană hànhă Quyă địnhă tiêuă chuẩnă thưă viӋnă trườngă phổă

thông.ăThưăviӋnăcӫaănhàă trườngăđạtăchuẩnăThưăviӋnătrườngăhọcăxuҩtăsắcănĕmăhọcă

2021-2022 [H3-3.5-08].  

Mứcă3: 

ThưăviӋnăcӫaănhàătrườngăđạtăchuẩnăThưăviӋnătrườngăhọcăxuҩtăsắc.ăTrongăthưă

viӋnăcóă15 máyătínhăkếtănӕiăinternetăđápăứngăđượcănhuăcầuănghiênăcứuăvàănângăcaoă

trìnhăđộăchuyênămônănghiӋpăvөăcӫaănhânăviên,ăphөcăvөănhuăcầuăcӫaăhọcăsinhăvàăcánă

bộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênă[H3-3.5-08].  
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3.6.2. ĐiӇm mҥnh 

ThưăviӋnănhàătrườngăđạtăchuẩnăThưăviӋnătrườngăhọcăxuҩtăsắc.ăThưăviӋnăđãătổă

chứcănhiềuăhoạtăđộngăđápăứngătӕtănhuăcầuăhoạtăđộngădạyăhọcăcӫaăgiáoăviênăvàăhọcă

sinh,ănhuăcầuănghiênăcứuăphápăluật,ăhọcătậpătҩmăgươngăBácăHӗ,ănângăcaoănghiӋpăvөă

chuyên môn... Hằngănĕm,ă thưăviӋnăthựcăhiӋnăcôngătácăkiểmăkê,ăphână loạiăcácăđầuă

sách,ăcóăkếăhoạchăbổăsungăsáchăbáo,ătạpăchí,ăbҧnăđӗătranhăҧnh,ăbĕngăđĩaăgiáoăkhoaăvà 

cácăxuҩtăbҧnăphẩmăthamăkhҧo. 

3.6.3. ĐiӇm yếu 

ViӋcătổăchứcăcácăhìnhăthứcăthưăviӋnăthânăthiӋn:ăthưăviӋnăxanh,ăthưăviӋnăngoàiă

trờiăcònăchưaăphongăphú,ăhҩpădẫn.  

3.6.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

HiӋuă trưởngă tiếpă tөcăchỉăđạo nhânăviênă thưăviӋnă thựcăhiӋnă tӕtăviӋcăbổăsung,ă

tĕngăcườngăcácăloạiăsáchăbáo,ătàiăliӋuăđểăphөcăvөăchoăhoạtăđộngănghiênăcứu,ăgiҧngă

dạyăvàăhọcătậpăcӫaăcánăbộ,ăgiáo viên, nhân viên và học sinh. Nhân viên thưăviӋnăcóă

kếăhoạchă tổă chứcănhiềuăhoạtăđộngăhơnăvớiă cácăhìnhă thứcă thưăviӋnă thână thiӋn:ă thưă

viӋnăxanh,ăthưăviӋnăngoàiătrời đaădạng,ăthu hút họcăsinh. 

3.6.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă3. 

Kết luận vӅ Tiêu chuẩn 3  

- ĐiӇm mҥnh nәi bật 

NhàătrườngăcóăkhuônăviênăriêngăbiӋt,ăđҧmăbҧoăanăninhătrậtătự.ăCácăhạngămөcă

xâyădựngăđҧmăbҧoăanătoànăvàăthẩmămỹ,ăcóăsânărộngăđểăhọcăsinhăvuiăchơiăvàătậpăthểă

dөc. 

Trườngăcóăđӫăphòngăhọc,ăđượcă trangăbịăcácă thiếtăbịăphөcăvөăchoăhoạtăđộngă

cӫaănhàătrườngătheoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋătrườngătiểuăhọc. 

NhàătrườngăluônăchúătrọngăviӋcăcҧiătạoăcácăhӋăthӕngăcôngătrìnhăvӋăsinh,ăđҧmă

bҧoănhuăcầuăsinhăhoạtăcӫaăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh. 
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Nhà trườngăcóăhӋăthӕngăcҩpănướcăuӕng,ănướcăsinhăhoạtăđҧmăbҧoătiêuăchuẩnăvӋă

sinh. HӋăthӕngăthoátănước,ăthuăgomăvàăxửălỦăchҩtăthҧiăhợpăvӋăsinh,ăđúngăquyăđịnh. 

ThưăviӋnănhàă trườngăđạtăchuẩnăThưăviӋnă trườngăhọcăxuҩtă sắc,ăđápăứngănhuă

cầuăđọcăsách,ănghiênăcứuăcӫaăcánăbộăquҧnălỦ,ăgiáoăviênăvàăhọcăsinh.ăĐӗădùng,ătrangă

thiếtăbịădạyăhọcăđápăứngănhuăcầuătӕiăthiểuăchoăcôngătácăgiҧngădạyăcӫaăgiáoăviênăvàă

họcătậpăcӫaăhọcăsinh. 

- ĐiӇm yếu cѫ bҧn 

Trườngăchưaăcóănhàăđểăxeăchoăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăvàăhọcăsinh. 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí đҥt yêu cầu: 6/6 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí không đҥt yêu cầu: 0/6 

4. Tiêu chuẩn 4: Quan hӋ giӳa nhƠ trѭӡng, gia đình vƠ xư hӝi 

Mӣ đầu:  

Trongănhữngănĕmăhọcăqua,ănhàătrườngăđãăchúătrọngăthựcăhiӋnăcôngătácăphӕiă

hợpăcácălựcălượngăgiáoădөcăvàăcôngătácăxãăhộiăhóaăgiáoădөc,ăhuyăđộngăcácănguӗnălựcă

vềătinhăthầnăcũngănhưăvậtăchҩtătrongăcôngătácăxâyădựngăvàătừngăbướcănângăcaoăchҩtă

lượngăgiáoădөcăcӫaănhàătrường.ăSựăquanătâm,ălãnhăđạoătừăĐҧngăӫy,ăchínhăquyềnăđịaă

phươngăxãăXuânăThớiăSơn,ăsựăhỗătrợăcӫaăcácăđoànăthểătrênăđịaăbànăvàăsựăphӕiăhợpă

chặtăchẽ,ăhỗătrợătíchăcựcătrongămọiăhoạtăđộngăcӫaăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăđãă

gópăphầnăthúcăđẩyăsựănghiӋpăgiáoădөcănhàătrườngătừngăbướcăđiălên. 

4.1. Tiêu chí 1: Ban đ̣i diện cha mẹ học sinh 

Mͱc 1: 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

mẹ học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chͱc thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

Mͱc 2: 
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Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chͱc thực hiện nhiệm vụ 

năm học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

chͯ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến 

trường, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

Mͱc 3: 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định cͯa Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

4.1.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăMỗiănĕmăhọc,ănhàătrườngătổăchứcăĐạiăhộiăchaămẹăhọcăsinhăđể bầuăraăBană

đạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhămỗiălớpăvàăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhătoànătrường. Ban 

đạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăcӫaătrườngăgӗmă11 thànhăviên,ătrongăđóăcóătrưởngăban,ă02ă

phóătrưởngăbanăvàă08 ӫyăviên.ăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăhoạtăđộngătheoăđúngă

Thôngătưă55/2011/TT-BGDĐTăcӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăbanăhànhăngàyă22ăthángă

11ănĕmă2011ăvềăĐiềuălӋăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhă[H4-4.1-01]. 

b)ăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăxâyădựngăkếăhoạchăvàăhoạtăđộngătheoăchươngă

trìnhăcөăthểăchoătừngănĕmăhọcă[H4-4.1-01]; [H4-4.1-02]; [H4-4.1-03]. 

  c)ăMỗiănĕmăhọc,ănhàătrườngătổăchứcăhọpăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăvàăhọpă

toànăthểăchaămẹăhọcăsinhă03ălầnă(đầuănĕmăhọc,ăcuӕiăhọcăkỳăIăvàăcuӕiănĕmăhọc),ănộiă

dungăcácăcuộcăhọpătậpătrungăvàoăcácăvҩnăđề:ătriểnăkhaiăcácăhướngădẫnăđánhăgiá,ăxếpă

loạiăhọcăsinhătiểuăhọc;ătiếpăthuăỦăkiếnăvềăcôngătácăquҧnălỦăcӫaănhàătrường;ăcácăbiӋnă

phápăgiáoădөcăhọcăsinh;ăgiҧiăquyếtăcácăkiếnănghịăcӫaăchaămẹăhọcăsinh;ăgópăỦăkiếnă

choăhoạtăđộngăcӫaăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinh;ăđềăraăcácăgiҧiăphápăhỗătrợ,ăphӕiă

hợpăgiữaănhàătrườngăvớiăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhătrongăhoạtăđộngăgiáoădөcăhọcă

sinhăvàăxâyădựngăkếăhoạchăphátătriểnăgiáoădөcănhàătrườngă[H4-4.1-02]. 

Mứcă2: 
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BanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăcӫaătrườngăphӕiăhợpăcóăhiӋuăquҧăvớiănhàătrườngă

trongăviӋcătổăchứcăthựcăhiӋnănhiӋmăvөănĕmăhọcăvàăcácăhoạtăđộngăgiáoădөc;ăhướngă

dẫn,ă tuyênătruyền,ăphổăbiếnăphápăluật,ăchӫătrươngăchínhăsáchăvềăgiáoădөcăđếnăchaă

mẹăhọcăsinh,ăhuyăđộngăhọcăsinhăđếnătrường,ăvậnăđộngăhọcăsinhăcóănguyăcơăbӓăhọcă

trởălạiălớp.ăThựcăhiӋnătӕtăcôngătácăxãăhộiăhóaăgiáoădөc,ăhỗătrợăcôngătácăthiăđuaăkhenă

thưởngăhọcăsinhăcuӕiănĕm,ăhọcăbổngăđầuănĕmăhọc,ăquàăTếtăchoăhọcăsinhăkhóăkhĕn,...ă

[H4-4.1-04]. 

Mứcă3: 

BanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăphӕiăhợpăcóăhiӋuăquҧăvớiănhàă trường,ăxãăhộiă

trongăviӋcăthựcăhiӋnăcácănhiӋmăvөătheoăquyăđịnhăcӫaăĐiềuălӋăBanăđạiădiӋnăchaămẹă

họcă sinh.ăTuyănhiên,ă cònămộtă vàiă thànhăviênăBanăđạiă diӋnă chaămẹăhọcă sinhă chưaă

thamădựăđầyăđӫăcácăcuộcăhọpăđịnhăkỳănênăchưaătíchăcựcăđóngăgópăỦăkiếnăxâyădựngă

choăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăcӫaănhàătrườngă[H4-4.1-03]. 

4.1.2. ĐiӇm mҥnh 

Banăđại diӋnăchaămẹăhọcăsinhăcӫaătrườngăđượcăthànhălậpăvàăhoạtăđộngătheoă

đúngăquyăđịnhăcӫaăđiềuălӋăBanăđại diӋnăchaămẹăhọcăsinh.ăCóăxâyădựngăkếăhoạchăhoạtă

độngăhàngănĕmăvàăthựcăhiӋnăkếăhoạchăđúngătiếnăđộ.ăNhàătrườngăluônătạoăđiềuăkiӋnă

thuậnălợiăđểăBanăđại diӋnăchaămẹăhọcăsinhăhoạtăđộngăhỗătrợăvềătinhăthầnăvàăvậtăchҩtă

đểănângăcaoăchҩtălượngădạyăvàăhọc. 

  4.1.3. ĐiӇm yếu 

MộtăvàiăthànhăviênătrongăBanăđạiădiӋnăchaămẹăhọcăsinhăkhôngăthamădựăđầyăđӫă

cácăbuổiăhọpăđịnhăkỳ nênăviӋcăđóngăgópăỦăkiếnăxâyădựngăchoăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcă

cӫaănhàătrườngăcònăhạnăchế. 

4.1.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Trongănĕmăhọcă2023-2024 vàănhữngănĕmăhọcătới,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăphátă

huyăsựăphӕiăhợpăhiӋuăquҧăvớiăBanăđại diӋnăchaămẹăhọcăsinh.ăĐӗngăthời,ăHiӋuătrưởngă

chỉăđạoăchoăgiáoăviênăchӫănhiӋmăthườngăxuyênătuyênătruyền,ăđộngăviênăchaămẹăhọcă
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sinhăthamădựăđầyăđӫăcácăbuổiăhọpăđểănắmăđượcămөcătiêuăgiáoădөcătiểuăhọcăvàăcácă

hoạtăđộngăcӫaănhàătrường. 

4.1.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă3. 

4.2. Tiêu chí 2: Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức cá nhân của nhà trường 

Mͱc 1: 

a) Tham mưu cấp ͯy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục cͯa 

nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thͱc và trách nhiệm cͯa cộng đồng về chͯ 

trương, chính sách cͯa Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục cͯa nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp cͯa các tổ chͱc, cá nhân 

đúng quy định. 

Mͱc 2: 

a) Tham mưu cấp ͯy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chͱc, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đͱc lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội 

dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình 

văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương. 

Mͱc 3: 

Tham mưu cấp ͯy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chͱc, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục cͯa địa 

phương. 

4.2.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 
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Mứcă1: 

a)ăNhàă trườngăchӫăđộngă thamămưuăcҩpăӫyăĐҧng,ă chínhăquyềnăvàăphӕiăhợpă

chặtăchẽăcácătổăchức,ăđoànăthể,ăcáănhânăcӫaăđịaăphươngătrongăviӋcăthựcăhiӋnăcácăkếă

hoạchăhoạtăđộngăgiáoădөc,ăphátătriểnănhàătrườngă[H4-4.2-01]. 

b)ăNhàă trườngă tíchăcựcă thamămưuăvớiăӪyăbanănhânădânăxãăXuânăThớiăSơn,ă

phӕiă hợpăĐoànăThanhăniên,ă côngă anăxã,…ăđểăxâyădựngămôiă trườngăgiáoădөcă lànhă

mạnhătrongănhàătrườngăvàăởăđịaăphương; phӕiăhợpăvớiăchínhăquyềnăđịaăphươngăgiữă

gìnătrậtătựăanătoànăgiaoăthôngătrongăgiờăphөăhuynhăđưaăđónăhọcăsinh,ăgiữăgìnăvӋăsinhă

môiătrườngătrongăvàătrướcăcổngătrường,ăxâyădựngăcổngătrườngăemăsạchăđẹp,ăanătoàn;ă

tuyênă truyềnăgiáoădөcăhọcă sinhăvềănếpă sӕngăvĕnăminh,ămỹăquanăđôă thị,ă nhằmăxâyă

dựngămôiătrườngăgiáoădөcălànhămạnhătrongătrườngăhọcăvàăởăđịaăphương [H4-4.2-02].  

c) Phӕiă hợpă vớiă Bană đạiă diӋnă chaă mẹă họcă sinh,ă nhàă trường huyă độngă cácă

nguӗnălựcăcӫaăcáănhân,ă tậpăthể,ăvậnăđộngăchaămẹăhọcăsinhăhỗătrợăquỹăkhuyếnăhọcă

trênătinhăthầnătựănguyӋnăđểăkhenăthưởngăhọcăsinhăđạtă thànhătíchănổiăbậtătrongăhọcă

tập,ăhọcăsinhăcóăthànhătíchăxuҩtăsắcăkhácăvàăhỗătrợăhọcăbổngăchoăhọcăsinhăcóăhoànă

cҧnhăkhóăkhĕnătạiătrườngă[H1-1.3-11]; [H4-4.1-04]; [H4-4.2-03]; [H4-4.2-04]. 

Mứcă2: 

a) NhàătrườngăluônăchӫăđộngăthamămưuăvớiăĐҧngăӫy,ăchính quyền xã Xuân 

Thớiă Sơnă vềă viӋcă thựcă hiӋnă nhiӋmă vөă nĕmă học,ă cácă biӋnă phápă cөă thểă xâyă dựngă

trườngăđạtăchuẩnăkiểmăđịnhăchҩtălượng,ăcác hoạtăđộngăgiҧngădạyăvàăgiáo dөc,ănhằmă

thựcăhiӋnă tӕtăkếăhoạchăchiếnălượcăxâyădựngăvàăphátă triểnănhàătrường [H1-1.1-02]; 

[H1-1.1-03]; [H4-4.2-02]. 

b) Trongămỗiănĕmăhọc,ănhà trường luôn phӕi hợpăkịpă thờiăvới các tổ chức, 

đoànăthể,ăcáănhânăđểăgiáoădөcătruyềnăthӕngălịchăsử,ăvĕnăhóa,ăđạoăđứcălӕiăsӕng,ăphápă

luật,ănghӋă thuật,ă thểădөcă thểă thaoăvàăcácănộiădungăgiáoădөcăkhácăchoăhọcăsinh;ă tổă

chứcăchoăhọcăsinhăthamăquan,ăchĕmăsócădiătíchălịchăsử,ăcáchămạng,ăcôngătrìnhăvĕnă

hóa;ălàngănghềăởăđịaăphươngă[H4-4.2-02]; [H4-4.2-03]. 
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Mứcă3: 

NhàătrườngălàmătӕtăcôngătácăthamămưuăcҩpăӫyăĐҧng,ăchínhăquyền.ăCôngătácă

phӕiăhợpăvớiăcác tổ chức,ăcáănhânăxâyădựngănhàătrườngătrởăthànhătrungătâmăvĕnăhóa,ă

giáoădөcăcӫaăđịaăphươngăchưaăđạtăhiӋuăquҧ. 

4.2.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàătrườngăphӕi hợpătӕtăvớiăđịaăphươngătrongăviӋcăxâyădựngămôiătrường giáo 

dөc an toàn, lành mạnh; huyăđộngăvàăsửădөngăhiӋuăquҧăcácănguӗnălựcăvềăvậtăchҩtăđểă

hỗătrợăchoăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăcӫaănhàătrường. 

  4.2.3. ĐiӇm yếu  

Côngătácăphӕiăhợpăvớiăcác tổ chức,ăcáănhânăxâyădựngănhàă trườngă trởăthànhă

trungătâmăvĕnăhóa,ăgiáoădөcăcӫaăđịaăphươngăchưaăđạtăhiӋuăquҧ. 

4.2.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Từănĕmăhọcă2023-2024,ănhàătrườngătiếpă tөcă thựcăhiӋnă tӕtăviӋcăkhenă thưởngă

họcăsinh,ăhỗătrợăhọcăsinhăcóăhoànăcҧnhăkhóăkhĕn,ăhọcăsinhăkhuyếtătậtăhọcăhòaănhậpă

trongăviӋcăsửădөngăcácănguӗnălựcătựănguyӋnăcӫaătổăchứcăvàăcáănhânăđúngătheoăquyă

định.ăHiӋuă trưởngăcóăkếăhoạchă thamămưu,ăphӕiăhợp vớiăchínhăquyềnăđịaăphương, 

đoànăthể xã trongăviӋcăxâyădựngănhàătrườngătrởăthànhătrungătâmăvĕnăhóa,ăgiáoădөcă

cӫaăđịaăphương. 

4.2.5. Tӵ đánh giá:  ĐạtăMứcă2.  

Kết luận vӅ Tiêu chuẩn 4  

- ĐiӇm mҥnh nәi bật 

  NhàătrườngăđãăthựcăhiӋnătӕtăviӋcăphӕiăhợpăchặtăchẽă03ămôiătrườngăgiáoădөc:ă

“nhàătrườngă- giaăđìnhă- xãăhội”ătrongămọiăhoạtăđộng.ăNhàătrườngăluônănhậnăđượcăsựă

quan tâm,ăchỉăđạoăvàăhỗătrợ tậnătìnhăcӫaăcҩpăӫyăĐҧng,ăchínhăquyền,ăcácătổăchứcăvàă

cáănhânăởăđịaăphươngătrongăviӋcăthựcăhiӋnăcácămөcătiêu,ăkếăhoạchăphátătriểnătrườngă

lớp.ă 
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Bană đạiă diӋnă chaă mẹă họcă sinhă nhiӋtă tìnhă ӫngă hộă vàă phӕiă hợpă tӕtă vớiă HiӋuă

trưởngătrongăviӋcătổăchứcăcácăhoạtăđộngăgiáoădөc. 

- ĐiӇm yếu cѫ bҧn 

Côngătácăphӕiăhợpăvớiăcác tổ chức,ăcáănhânăxâyădựngănhàă trườngă trởăthànhă

trungătâmăvĕnăhóa,ăgiáoădөcăcӫaăđịaăphươngăchưaăđạtăhiӋuăquҧ. 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí đҥt yêu cầu: 2/2 

- Sӕ lѭӧng tiêu chí không đҥt yêu cầu: 0/2 

5. Tiêu chuẩn 5: Hoҥt đӝng giáo dөc vƠ kết quҧ giáo dөc 

Mӣ đầu: 

TrườngăTiểuăhọcăNhịăXuânăluônăphҩnăđҩuănângăcaoăchҩtălượngăgiáoădөcătoànă

diӋn.ăNhàă trườngăkhôngăngừngăđầuă tưăviӋcăxâyădựngăkếăhoạchă tổăchứcăhoạtăđộngă

giáoădөcătạiăđơnăvịănhư:ăhoạtăđộngăgiáoădөcătrongăgiờălênălớp,ăhoạtă độngăgiáoădөcă

ngoàiăgiờă lênă lớpăvàăcôngă tácăphổăcậpăgiáoădөcă tiểuăhọc.ăCácăhoạtăđộngăgiáoădөcă

ngàyăcàngăđiăvàoăchiềuăsâuăvớiănhiềuăhìnhăthứcăvàăphươngăphápătổăchứcăđaădạng,ă

phùăhợpăvớiăđӕiătượngăhọcăsinh,ăđápăứngăđượcăyêuăcầuăphátătriểnăcӫaăđơnăvị.ăCôngă

tácă phổă cậpă giáoă dөcă tiểuă họcă luônă đượcă thựcă hiӋnă chặtă chẽă theoă sựă chỉă đạoă cӫaă

ngànhăvàăđịaăphương,ăluônătạoămọiăđiềuăkiӋnăchoătrẻăem,ăkểăcҧătrẻăcóăhoànăcҧnhăkhóă

khĕn,ătrẻăkhuyếtătậtăởăđịaăbànăđượcăđếnătrườngăhọcătậpăvàăsinhăhoạtăthuậnălợi. 

5.1. Tiêu chí 1: Kế họch giáo dục của nhà trường 

Mͱc 1: 

a) Đảm bảo theo quy định cͯa Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, 

các quy định về chuyên môn cͯa cơ quan quản lý giáo dục; 

b) Đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động giáo dục 

được xây dựng trong kế hoạch;  

c) Được giải trình và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

Mͱc 2: 
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a) Đảm bảo tính cập nhật các quy định về chuyên môn cͯa cơ quan quản lý 

giáo dục; 

b) Được phổ biến, công khai để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng 

đồng biết và phối hợp, giám sát nhà trường thực hiện kế hoạch. 

5.1.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăHằngănĕm,ănhàătrườngăcĕnăcứăvàoăkếăhoạchăcôngătácăgiáoădөcătiểuăhọcăcӫaă

SởăGiáoădөcăvàăĐàoătạo,ăkếăhoạchăthựcăhiӋnănhiӋmăvөătiểuăhọcăcӫaăPhòngăGiáoădөcă

vàăĐàoătạoăđểăxâyădựngăkếăhoạchăhoạtăđộngăchuyênămônăcөăthểăchoătừngănĕmăhọc,ă

tháng,ătuầnăđápăứngămөcătiêu,ăchҩtălượngăgiáoădөcăhọcăsinhăcӫaănhàătrườngă[H1-1.1-

03]; [H5-5.1-01]; [H5-5.1-02]; [H5-5.1-03]. 

b)ă Trườngă thực hiӋnă dạyă đӫă cácă mônă học,ă đúngă chươngă trìnhă vàă kếă hoạchă

giҧngădạy,ăđҧmăbҧoăyêuăcầuăcӫaăchuẩnăkiếnăthức,ăkỹănĕng;ălựaăchọnănộiădung,ăthờiă

lượng,ăphươngăpháp,ăhìnhăthứcădạyăhọcăphùăhợpăvớiătừngăđӕiătượngăhọcăsinhătheoă

quyăđịnhăcӫaăbậcăhọcă[H5-5.1-01]; [H5-5.1-02]; [H5-5.1-03]. 

c)ăKếăhoạchăthựcăhiӋnănhiӋmăvөăgiáoădөc cӫaătrườngăđượcăxâyădựngăvàăgửiăvềă

PhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăphêăduyӋt,ăđҧmăbҧoăcôngătácălãnhăđạo,ăchỉăđạoăchuyênă

mônăđӕiăvớiăhoạtăđộngăcӫaătrườngă[H5-5.1-01]. 

Mứcă2: 

a)ăTrườngăluônătriểnăkhaiăcácăthôngătinămới,ăthôngătinăcậpănhậtăcӫaăcơăquană

quҧnălỦăgiáoădөcăcҩpătrênăchoătoànăthểăcánăbộ,ăgiáoăviên,ănhânăviênăcӫaătrườngăđượcă

biếtăvàăthựcăhiӋnă[H5-5.1-01]. 

b)ăKếăhoạchăgiáoădөcăcӫaătrườngăđượcăphổăbiến,ăcôngăkhaiăđểăgiáoăviên,ăhọcăsinh,ă

chaămẹăhọcăsinhăbiếtăvàăcùngănhàătrườngăthựcăhiӋnăkếăhoạchă[H5-5.1-06]; [H5-5.1-07].  

5.1.2. ĐiӇm mҥnh 
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Kếăhoạchăgiáoădөcătrongă05ănĕmăhọcăvừaăquaăcӫaănhàătrườngăđҧmăbҧoătheoă

quyăđịnhăcӫaăchươngătrìnhăgiáoădөcăphổăthôngăcҩpătiểuăhọcăvàăquyăđịnhăvềăchuyênă

mônăcӫaăcơăquanăquҧnă líăgiáoădөc,ăđҧmăbҧoămөcă tiêuăgiáoădөcă toànădiӋnăchoăhọcă

sinh. 

5.1.3. ĐiӇm yếu  

ViӋcăthựcăhiӋnăniêmăyếtăcôngăkhaiănộiădung,ăkếăhoạchătrongăphòngăgiáoăviênă

đểăgiáoăviên,ăhọcăsinh,ăchaămẹăhọcăsinh,ăcộngăđӗngăbiếtăvàăphӕiăhợp,ăgiámăsátănhàă

trườngăthựcăhiӋnăcònăhạnăchế. 

5.1.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

HiӋuătrưởngă tiếpă tөcăđầuă tư,ăđổiămớiăviӋcăxâyădựngăkếăhoạchăgiáoădөcănĕmă

họcăđểăcácăhoạtăđôngăgiáoădөcătạiănhàătrườngăphátătriểnăvàăchҩtălượng.ă 

Từă nĕmă họcă 2023-2024,ă trườngă côngă khaiă đầyă đӫă kếă hoạchă giáoă dөcă trênă

websiteăcӫaătrường,ăứngădөngăcôngănghӋă thôngă tină (googleă form,ăzalo,ăviber), bҧnă

tin,ăbuổiăhọpăchaămẹăhọcăsinh,ăhọpăbanăҩp,…ăđểăgiáoăviên,ăhọcăsinh,ăchaămẹăhọcă

sinh,ăcộngăđӗngăbiếtăvàăphӕiăhợp,ăgiámăsátănhàătrườngăthựcăhiӋnăcôngătácăgiáoădөcă

ngàyămộtăhiӋuăquҧăhơn. 

5.1.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă1. 

5.2. Tiêu chí 2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

Mͱc 1: 

a) Tổ chͱc dạy học đúng, đͯ các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo 

mục tiêu giáo dục; 

b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chͱc hoạt động dạy học 

đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà 

trường; 

c) Thực hiện đúng quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

Mͱc 2: 
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a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lượng, phương pháp, hình thͱc dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ͱng yêu 

cầu, khả năng nhận thͱc cͯa học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rứn luyện. 

Mͱc 3: 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động cͯa các biện 

pháp, giải pháp tổ chͱc các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

cͯa giáo viên, học sinh. 

5.2.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăThựcăhiӋnăđúngăkếăhoạch,ăchươngătrìnhădạyăhọc,ătheoăchuẩnăkiếnăthức,ăkỹă

nĕngăvàăđịnhăhướngăphátă triểnănĕngălực,ăphẩmăchҩt họcăsinh;ăđiềuăchỉnhănộiădungă

dạyăhọcătheoăChươngătrìnhăgiáoădөcăphổăthôngăhiӋnăhànhămộtăcáchăhợpălỦ,ăăphùăhợpă

đặcăđiểmătâmăsinhălý họcăsinhătiểuăhọc;ătíchăhợpăcácănộiădungăgiáoădөcăvàoăcácămônă

họcăvàăhoạtăđộngăgiáoădөc,ăbҧoăđҧmăcácăđiềuăkiӋnăvàătriểnăkhaiădạyăhọcăngoạiăngữ,ă

tinăhọcătheoăchươngătrìnhămớiăcӫaăBộăGD&ĐTăvàăQuyếtăđịnhăcӫaăӪyăbanănhânădână

Thànhăphӕă [H1-1.1-03]; [H1-1.4-06]; [H5-5.1-01]; [H5-5.2-01]; [H5-5.2-02]; [H5-

5.2-03]. 

b)ăNhàătrườngăchúătrọngăđổiămớiăphươngăphápădạyăhọcătheoăhướngăhiӋnăđại,ă

đẩyămạnhăcácăphươngăphápădạyăhọcătíchăcực:ăphươngăphápă“Bànătayănặnăbột”,ă“Dạyă

họcăMĩăThuậtătheoăphươngăphápămớiăcӫaăĐanăMạch”;ăphươngăphápă“Dạyăhọcăâmă

nhạcă theoă hướngă hiӋnă đại”;ă triểnă khaiă môă hìnhă STEMă vàoă hoạtă độngă đổiă mớiă

phươngăphápădạyăhọcăđểăgiáoăviênă tiếpăcận; côngă tácăgiáoădөcă thểăchҩt,ăgiáoădөcă

thẩmămỹăgắnăvớiăcácăhoạtăđộngăngoạiăkhóa,ăđưaăgiáoădөcăvĕnăhóaătruyềnăthӕngăvàoă

nhàătrườngă[H5-5.2-03]. 

c)ă Thựcă hiӋnă đánhă giáă họcă sinhă tiểuă họcă đúngă Thôngă tưă sӕă 30/2014/TT-
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BGDĐTă ngàyă 28ă thángă 8ă nĕmă 2014,ă Thôngă tưă sӕă 22/2016/TT-BGDĐTă ngàyă 22ă

thángă 9ă nĕmă 2016ă vàă Thôngă tưă 27/2020/TT-BGDĐT ngàyă 04ă thángă 9ă nĕmă 2020ă

đҧmăbҧoăđánhăgiáăđúngăsựăphátătriểnănĕngălựcăvàăphẩmăchҩtăcӫaăhọcăsinhătrongăsuӕtă

quáătrìnhăhọcă[H5-5.2-02]; [H1-1.5-01]; [H1-1.5-02]; [H1-1.6-03]. 

Mứcă2: 

a) Giáoăviênă thựcăhiӋnăđúngăchươngă trình,ăkếăhoạchăgiáoădөc;ă lựaăchọnănộiă

dung,ăthờiălượng,ăphươngăpháp,ăhìnhăthứcădạyăhọcăphùăhợpăvớiătừngăđӕiătượngăvàă

đápăứngăyêuăcầu,ăkhҧănĕngănhậnăthứcăcӫaăhọcăsinh; thựcăhiӋnătíchăhợpăcácănộiădungă

giáoădөcăbҧoăvӋămôiătrường,ăgiáoădөcăbiểnăđҧo,ăgiáoădөcătiếtăkiӋmănĕngălượng,ăgiáoă

dөcăđạoăđứcăBácăHӗ…ăphùăhợpătừngăthờiăđiểm,ăphùăhợpăvớiăđịaăphương.ăTuyănhiên,ă

trườngăcònămộtăvàiăgiáoăviênăhạnăchếăvềăhìnhăthứcădạyăhọcătíchăcựcăhóaăngườiăhọc,ă

phátăhuyănĕngălựcăcӫaăngườiăhọcăchưaăhiӋuăquҧ [H3-3.2-03]. 

b) Trongă05ănĕmăhọcăvừaăqua,ăgiáoăviênăchӫănhiӋmăvàăgiáoăviênăbộămônă(Tină

học,ăAnh vĕn,ăThểădөc,ăTổngăphөătráchăĐội)ăđãăphátăhiӋnăvàăbӗiădưỡngăhọcăsinhăcóă

nĕngăkhiếuăđểăthamăgiaăcácăhộiăthiăcҩpăthànhăphӕ,ăquӕcăgiaănhư:ăAnătoànăgiaoăthôngă

choănөăcườiătrẻăthơ;ăthamăgiaăcácăhộiăthiăcҩpăthànhăphӕănhư:ăTiếngăAnhăOlympic,ă

IOE,ăTrạngăNguyênăTiếngăViӋt,ăvõăTeakwondo,ăNétăvẽăxanh;ătổăchứcăphөăđạoăhọcă

sinhăgặpăkhóăkhĕnătrongăhọcătập,ărènăluyӋnăngayătrongăgiờăhọcă[H5-5.2-01]. 

Mứcă3:ă 

Hằngănĕm,ănhàătrườngăthựcăhiӋnăviӋcăphânătích,ăđánhăgiáăhiӋuăquҧăvàătácăđộngă

cӫaăcácăbiӋnăpháp,ăgiҧiăphápătổăchứcăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcănhưngăchưaăgópăphầnă

nângăcaoăchҩtălượngădạyăhọcăcӫaăgiáoăviên,ăhọcăsinh. 

5.2.2. ĐiӇm mҥnh 

Nhàă trườngăxâyădựngă thời khoá biểu,ădạyăđӫ,ăđúngăphânăphӕiăchươngă trìnhă

cӫaăBộăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăcӫaălớpăvàătâmăsinhălỦ lứa tuổi 

họcăsinh,ăđҧmăbҧoătínhăổnăđịnhătrongăcҧăhọcăkỳ,ăcҧănĕmăhọc. 

5.2.3. ĐiӇm yếu  
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Mộtăvàiăgiáoăviênăhạnăchếăvềăhìnhăthứcădạyăhọcătíchăcựcăhóaăngườiăhọc,ăphátă

huyănĕngălựcăcӫaăngườiăhọcăchưaăhiӋuăquҧ,ăchưaăgópăphầnănângăcaoăchҩtălượngădạyă

vàăhọcăcӫaăgiáoăviên,ăhọcăsinh. 

5.2.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Từănĕmăhọcă2023-2024,ăHiӋuătrưởngătiếpătөcăchỉăđạoătổăchuyênămônăvàăgiáoă

viênăvậnădөngăhiӋuăquҧăcӫaăphươngăpháp,ăkỹăthuậtădạyăhọcătíchăcựcăhóaăngườiăhọc,ă

tổăchứcăcácăhoạtăđộngădạyăhọcăđҧmăbҧoămөcătiêu,ăphùăhợpăvớiăđӕiătượngăhọcăsinh và 

điềuăkiӋnănhàătrường,ănângăcaoăchҩtă lượngăbӗiădưỡngăhọcăsinhănĕngăkhiếuăvàăphөă

đạoăhọcăsinhăgặpăkhóăkhĕnătrongăhọcătập,ărènăluyӋn;ăphânăcôngăphóăhiӋuătrưởngătổă

chứcătổăchuyênămônăhướngădẫnăđӗngănghiӋpăđӕiăvớiăcácăgiáoăviênăcònăhạnăchếăvềă

hìnhăthứcădạyăhọcătíchăcựcăhóaăngườiăhọcătrongăcácăbuổiăsinhăhoạtătổăchuyênămôn. 

5.2.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

5.3. Tiêu chí 3: Thực hiện các họt động giáo dục khác 

Mͱc 1: 

a) Đảm bảo theo kế hoạch; 

b) Nội dung và hình thͱc tổ chͱc các hoạt động phong phú, phù hợp điều kiện 

cͯa nhà trường; 

c) Đảm bảo cho tất cả học sinh được tham gia. 

Mͱc 2: 

Được tổ chͱc có hiệu quả, tạo cơ hội cho học sinh tham gia tích cực, chͯ 

động, sáng tạo. 

Mͱc 3: 

Nội dung và hình thͱc tổ chͱc các hoạt động phân hóa theo nhu cầu, năng 

lực sở trường cͯa học sinh.  

5.3.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 
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a) Ngoàiăcácăhoạtăđộngădạyăhọc,ăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăngoàiăgiờălênălớpănhưă

thamăquanăhọcătậpăngoạiăkhóa,ăhộiăthi,ăngàyăhội,ăphongătràoăcӫaăChiăđoàn,ăĐộiăluônă

đҧmăbҧoă theoăkếăhoạchăgiáoădөcăcӫaănhàă trườngăđãăxâyădựngă trongă từngănĕmăhọcă

[H1-1.1-03], [H5-5.3-01]; [H5-5.3-02]; [H5-5.3-03]; [H5-5.3-04]; [H5-5.3-05]; [H5-

5.3-06]. 

b)ăNhàă trườngăđãă tổăchứcănhiềuăhìnhă thứcăhoạtăđộngăngoàiăgiờă lênă lớpăphùă

hợpăvớiă lứaă tuổiăvàănhuăcầuăcӫaăhọcăsinh,ă tạoăđượcăsựăhứngă thúăchoăcácăem,ăgópă

phầnănângăcaoăchҩtălượngăhọcătậpăvàărènăluyӋnăđạoăđứcăchoăhọcăsinh;ăcө thể như:ă

hoạtăđộngăvĕnăhóa,ăvĕnănghӋ,ăthamăquan,ăhoạtăđộngăvuiăchơi,ăthể dөc thể thao; cácălӉă

hộiănhư:ăngàyăhộiătrĕngărằm,ăngàyăNhàăgiáoăViӋtăNamă20/11,ăngàyăhộiămôiătrường, 

ngàyăhộiăđọcăsách,ăngàyăhộiăẩmăthựcă[H5-5.3-07]; [H5-5.3-08]; [H5-5.3-09]. 

c)ăTҩtăcҧăcácăhoạtăđộngăđềuăthôngăbáoărộngărãiăvàăthuăhútăsӕălượngălớnăhọcă

sinhăđĕngăkỦăthamăgia,ămỗiăhoạtăđộngănhàătrườngăđềuăcóăkếăhoạchăphânăcôngăvàăhuyă

độngălựcălượngăgiáoăviên,ănhânăviênăthamăgiaăhỗătrợă[H5-5.3-01]; [H5-5.3-08]. 

Mứcă2: 

NhàătrườngătổăchứcăcácăhoạtăđộngăgiáoădөcăcóăhiӋuăquҧ,ăthuăhútăhọcăsinhăthamă

giaătíchăcực,ăchӫăđộng,ăsángătạo.ăCácăhoạtăđộngăngoàiăgiờălênălớpăđượcăgiáoăviênănhà 

trườngăhoặcăphӕiăhợpăvớiăcácătrungătâm,ăcácăcôngătyătổăchứcăxâyădựngăđềuăhướngă

tớiăcácăhoạtăđộngăgiúpăhọcăsinhăthựcăhànhăcácănộiădungăđãăhọcătrênălớp,ăvuiăchơiăbổă

íchătĕngătínhăsángătạo;ăphùăhợpămọiăđӕiătượngăhọcăsinh;ă chaămẹăhọcăsinh tham gia 

rҩtănhiӋtătình.ăMộtăsӕăhoạtăđộngăngoàiăgiờălênălớpăđượcătổăchứcăthườngăxuyên, lӗngă

ghépăvàoăcácătiếtăgiáoădөcătậpăthểătrongătiếtăgiáoădөcătậpăthểăđầuătuầnăvàăcuӕiătuầnătạiă

lớpă[H5-5.3-08].  

Mứcă3: 

Nộiădungăvàăhìnhă thứcăcácăhoạtăđộngăkhiă tổă chứcăchưaăchúăỦăđếnănhuăcầu,ă

nĕngălựcăsởătrườngăcӫaăhọcăsinh.ă 

5.3.2. ĐiӇm mҥnh 
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Cácăhoạtăđộngăgiáoădөcăngoàiăgiờălênălớpăđượcănhàătrườngătổăchứcăvớiănhiềuăhìnhă

thứcăđaădạng,ăphongăphúăphùăhợpăvớiă lứaă tuổiăhọcă sinh,ăđượcăđaă sӕăcánăbộ,ăgiáoă

viên,ănhânăviênăvàăhọcăsinhăcӫaătrường thamăgiaătíchăcực. 

5.3.3. ĐiӇm yếu  

Nộiădungăvàăhìnhă thứcăcácăhoạtăđộngăkhiă tổă chứcăchưaăchúăỦăđếnănhuăcầu,ă

nĕngălựcăsởătrườngăcӫaăhọcăsinh.ă 

5.3.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Từă nĕmă họcă 2023-2024,ă Trườngă Tiểuă họcă Nhịă Xuână tiếpă tөcă phátă huyă thếă

mạnhă cӫaă trườngă quaă viӋcă tổă chứcă cácă hoạtă độngă giáoădөcă ngoàiă giờă lênă lớpăvớiă

nhiềuăhìnhăthứcăđaădạng,ăphongăphúăphùăhợpăvớiănhuăcầu,ănĕngălực,ăsởătrườngăcӫa 

họcă sinh.ăĐӗngă thời,ă trườngă sẽă đưaă âmănhạcădână tộcă vàoăgiҧngădạyă choăhọcă sinhă

nhằmăgiáoă dөcă cácă emă loạiă hìnhă âmănhạcă truyềnă thӕng,ămởă cácă lớpă bóngă rổ,ă mỹă

thuật,...ăđểăphátătriểnătoànădiӋnăchoăhọcăsinh. 

5.3.5 Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă2. 

5.4. Tiêu chí 4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Mͱc 1: 

a) Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; 

b) Trong địa bàn tuyển sinh cͯa trường tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít 

nhất 90%; 

c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. 

Mͱc 2: 

Trong địa bàn tuyển sinh cͯa trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%. 

Mͱc 3: 

Trong địa bàn tuyển sinh cͯa trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%. 

5.4.1 Mô tҧ hiӋn trҥng 
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Mứcă1: 

a)ăNhàătrườngăphӕiăhợpătӕtăvớiăchuyênătráchăphổăcậpăxãătrongăcôngătácăphổă

cậpăgiáoădөcătiểuăhọc,ăcácăbiӋnăphápăthựcăhiӋnăphùăhợpăvớiăthựcătếătạiăđịaăphươngăvàă

nhà trườngănênăcôngătácăphổăcậpăgiáoădөc đápăứngăđượcăyêuăcầuăchungă[H5-5.4-01]. 

Tuy nhiên, các biӋn phápăgiáoădөc,ăhỗ trợ học sinh khuyết tật học hòa nhập cӫa giáo 

viên còn hạn chế.  

b)ăNhàătrườngăthựcăhiӋnătӕtăcôngătácătuyểnăsinh,ăphӕiăhợpăvớiăđịaăphươngăràă

soát,ăvậnăđộng,ăđưaătrẻăraălớpăđúngăchỉătiêuăcӫaăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăhuyӋnă

HócăMônăphânăbổ,ăkếăhoạchătuyểnăsinhăđượcăthôngăbáoăđếnăđịaăphương,ăgiҩyăgọiă

họcăsinhăraălớpăđượcăgửiăđếnătừngăhộădânătrongăđịaăbànătheoădanhăsáchăđiềuătraăcӫaă

chuyênătráchăphổăcậpăxã,ăđҧmăbҧoă100%ătrẻătrongăđộătuổiăraălớpă[H5-5.4-01]; [H1-

5.4-02]; [H5-5.4-03]. 

c)ăTrườngă thựcăhiӋnăquҧnă lỦăhӗăsơ,ă sӕă liӋuăphổăcậpăgiáoădөcă tiểuăhọcăđúngă

theoăquyăđịnhă[H5-5.4-05]. 

Mứcă2: 

TrongăđịaăbànătuyểnăsinhăcӫaătrườngătỷălӋătrẻă6ătuổiăvàoălớpă1ăđạtă100%.ă[H5-

5.4-03]. 

Mứcă3: 

TrongăđịaăbànătuyểnăsinhăcӫaătrườngătỷălӋătrẻă6ătuổiăvàoălớpă1ăđạtă100%ă[H5-

5.4-03]. 

5.4.2. ĐiӇm mҥnh 

NhàătrườngăthựcăhiӋnătӕtămөcătiêuăphổ cập giáo dөc tiểu họcăđúngăđộătuổi;ătổă

chứcătӕtă“Ngàyătoànădânăđưaătrẻăđếnătrường”,ătạoăđượcăsựăđӗngătình,ăhưởngăứngătӕtă

từăchaămẹăhọcăsinh. Vìăvậy,ătỷălӋătrẻă6ătuổiătrênăđịaăbànăvàoălớpă1ăđạtă100%. 

5.4.3. ĐiӇm yếu 

Các biӋn phápăgiáoădөc,ăhỗ trợ học sinh khuyết tật học hòa nhập cӫa giáo viên 
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còn hạn chế.  

5.4.4. Kế hoҥch cҧi tiến chất lѭӧng 

Nĕmă2021-2022,ănhàătrườngătiếpătөcăphӕiăhợpăchặtăchẽăvớiăđịaăphương,ăcácă

cơăquanăđoànăthểătrênăđịaăbànăthựcăhiӋnătӕtăcôngătácăphổăcậpăgiáoădөc,ăduyătrìătỷălӋă

họcăsinhă6ătuổiăvàoălớpă1ăđạtă100%;ătạoămọiăđiềuăkiӋnăthuậnălợiăđểăhọcăsinhăcóăhoànă

cҧnhăkhóăkhĕnăđượcăđếnălớp,ăhọcăsinhăkhuyếtătậtăđượcăhọcăhòaănhập. 

HiӋuătrưởngăthamămưuăvớiăPhòngăGiáoădөcăvàăĐàoătạoăHócăMôn,ămởăcácălớpă

bӗiădưỡngăvềăcôngă tácăgiáoădөcăhòaănhậpăchoăgiáoăviên,ăphөăhuynhăhọcăsinhăcӫaă

trườngăđểăgiáoăviên,ăphөăhuynhăcóăphươngăphápăgiáoădөcăcácăemătӕtăhơn,ăhiӋuăquҧă

hơn. 

5.4.5. Tӵ đánh giá: ĐạtăMứcă3. 

5.5. Tiêu chí 5: Kết quả giáo dục  

Mͱc 1: 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 70%; 

b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 65%; 

c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, 

đối với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 

70%. 

Mͱc 2: 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 85%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; 

các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.  

Mͱc 3: 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 95%; 
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b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; 

các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

5.5.1. Mô tҧ hiӋn trҥng 

Mứcă1: 

a)ăHằngănĕm,ătrườngăthӕngăkêăkếtăquҧăhọcătậpăvàărènăluyӋnăcӫaăhọcăsinhăsauă

mỗiăhọcăkỳăvàăcuӕiănĕm,ăcácăsӕăliӋuăthӕngăkêăđầyăđӫ,ăchínhăxácătheoătừngăkhӕiălớpă

vàătoànătrường,ătỷ lӋ họcăsinhăhoànăthànhăchươngătrìnhălớpăhọcăcác nĕmăđạtă97% trởă

lên [H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

b)ăTrongănhữngănĕmăhọcăqua,ătỷălӋăhọcăsinhă11ătuổiăhoànăthànhăchươngătrìnhă

tiểuăhọcăcӫaănhàătrườngăluônăđạt 95% trởălên [H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

c) TỷălӋătrẻăemăđếnă14ătuổiăhoànăthànhăchươngătrìnhătiểuăhọcăcácănĕmăhọcăđềuă

đạtă100%ă[H5-5.5-02]. 

Mứcă2: 

a) Tỷ lӋ họcăsinhăhoànăthànhăchươngătrìnhălớpăhọcătrongănhữngănĕmăquaăđạtă

97% trởălên [H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

b) NhàătrườngăcóătỷălӋăhọcăsinhă11ătuổiăhoànăthànhăchươngătrìnhătiểuăhọcăđạt 

95% trởălên [H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

Mứcă3: 

a) Tỷ lӋ họcăsinhăhoànăthànhăchươngătrìnhălớpăhọcătrongănhữngănĕmăquaăluônă

đạtătrênă97% [H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

b)ăTỷălӋăhọcăsinhă11ătuổiăhoànăthànhăchươngătrìnhătiểuăhọcăđҧmăbҧoătrênă95% 

[H2-2.4-03]; [H5-5.5-01]; [H5-5.5-02]. 

5.5.2. ĐiӇm mҥnh 

Kếtăquҧăxếpăloạiăgiáoădөcăcӫaăhọcăsinhătrongănhàătrườngăđượcăgiữăvữngăvàăổnă

địnhăquaănhiềuănĕm,ătỷălӋăhọcăsinhăhoànăthànhăchươngătrìnhătiểuăhọcăđạtăkếtăquҧăcao. 
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Phần IV 

PHỤ LỤC 

B̉NG DANH MỤC M̃ MINH CH́NG 

Tiêu 

chí 

Số
TT 

Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 
thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát, … 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 
nhân thực hiện 

Ghi chú 

 

Tiêu 

chí 1.1 

1 [H1-1.1-01] 
Kế hoҥch chiến lược phát triển cӫa nhà 
trường. 

Năm học 2015-2020        

Năm học 2020-2025 
Hiệu trưởng 

Hiệu 
trưởng 

2 [H1-1.1-02] 
Hình ҧnh về niêm yết Kế hoҥch chiến lược 
phát triển cӫa nhà trường 

Năm học 2022-2023 Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

Tiêu 

chí 1.2 

1 [H1-1.2-01] Quyết định công nḥn Hội đồng trường. 

Số 75/QĐ-GDĐT ngày 
22/9/2017                  

Số 86/QĐ-GDĐT ngày 
21/10/2021 

Ӫy ban nhân 
dân huyện Hóc 

Môn 

Hiệu 
trưởng 

2 [H1-1.2-02] Quyết định thành ḷp Hội đồng tư vấn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 
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3 [H1-1.2-03] Quyết định thành ḷp Thi đua khen thưởng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.2-04] Sổ họp Hội đồng trường, Hội đồng sư phҥm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hội đồng 
trường 

Thư kí Hội 
đồng 

trường 

Tiêu 

chí 1.3 

1 [H1-1.3-01] 
Quyết định thành ḷp Chi bộ Trường Tiểu 
học Nhị Xuân. 

Số 01-QĐ/ĐU ngày 
18/01/2010 

Đҧng ӫy xã 
Xuân Thới Sơn 

Bí thư chi 
bộ 

2 [H1-1.3-02] 
Quyết định công nḥn Ban Chấp hành Công 
đoàn. 

Nhiệm kỳ 2019-2023 

Nhiệm kỳ 2023-2028       

Liên đoàn Lao 
động huyện Hóc 

Môn  

Chӫ tịch 
Công đoàn 

3 [H1-1.3-03] 
Quyết định công nḥn Ban Chấp hành Chi 
đoàn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Ban chấp hành 
Đoàn xã Xuân 

Thới Sơn 

Bí thư Chi 
đoàn 
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4 [H1-1.3-04] Quyết định thành ḷp Ban Chỉ huy Liên đội. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hội đồng Đội 
huyện Hóc Môn 

Tổng phө 
trách Đội 

5 [H1-1.3-05] Kết quҧ xếp loҥi các đoàn thể nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Công đoàn, Chi 
đoàn, Liên đội 

Chӫ tịch 
Công đoàn, 
Bí thư Chi 
đoàn, Tổng 
phө trách 

Đội 

6 [H1-1.3-06] Báo cáo tổng kết cӫa các đoàn thể. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Công đoàn, Chi 
đoàn, Liên đội 

Chӫ tịch 
Công đoàn, 
Bí thư Chi 
đoàn, Tổng 
phө trách 

Đội 

7 [H1-1.3-07] Sổ họp Chi bộ. 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Năm 2022 

Năm 2023 

Chi bộ 
Bí thư chi 

bộ 
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 [H1-1.3-08] 
Quyết định đánh giá, phân loҥi chất lượng tổ 
chức cơ sở Đҧng. 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Năm 2022 

Năm 2023 

Đҧng uỷ xã 
Xuân Thới Sơn 

Bí thư Chi 
bộ 

9 [H1-1.3-09] Hình ҧnh hoҥt động cӫa Công đoàn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Công đoàn  

 

Chӫ tịch 
Công đoàn  

10 [H1-1.3-10] Hình ҧnh hoҥt động cӫa Chi đoàn, Liên đội. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Chi đoàn, Liên 
đội 

 

Bí thư Chi 
đoàn, 

Tổng phө 
trách Đội 

Tiêu 

chí 1.4 

1 [H1-1.4-01] 

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu 
trưởng.   
 

Số 1603/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 

Số 6539/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 

Ӫy ban nhân 
dân huyện Hóc 

Môn 

Hiệu 
trưởng 

2 [H1-1.4-02] 
Quyết định phân công tổ chuyên môn, tổ văn 
phòng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 
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Năm học 2022-2023 

3 [H1-1.4-03] 

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó 
chuyên môn và tổ trưởng, tổ phó tổ văn 
phòng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

4 [H1-1.4-04] 
Kế hoҥch hoҥt động theo tuần, tháng, năm 
học cӫa tổ chuyên môn và tổ văn phòng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Tổ trưởng 
chuyên môn, tổ 

văn phòng 

Phó Hiệu 
trưởng  

5 [H1-1.4-05] Biên bҧn họp tổ chuyên môn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Tổ trưởng 
chuyên môn 

Phó Hiệu 
trưởng  

6 [H1-1.4-06] Biên bҧn họp tổ văn phòng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Tổ trưởng tổ 
văn phòng 

Nhân viên 

Văn thư 

7 [H1-1.4-07] Hồ sơ tổ chức các chuyên đề chuyên môn. Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Phó Hiệu 
trưởng 

Phó Hiệu 
trưởng 
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Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

8 [H1-1.4-08] Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và cuối năm học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phó Hiệu 
trưởng 

Phó Hiệu 
trưởng 

9 [H1-1.4-09] Báo cáo tháng cӫa các bộ pḥn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Các bộ pḥn 
Phó Hiệu 

trưởng  

10 [H1-1.4-10] Hình ҧnh các hoҥt động ngoài giờ lên lớp. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Tổng phө trách 
Đội 

Tổng phө 
trách Đội 

Tiêu 

chí 1.5 
1 [H1-1.5-01] 

Bҧng tổng hợp thông tin về các lớp theo 
từng năm học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Nhân viên Văn 
thư 

Phó Hiệu 
trưởng  
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2 [H1-1.5-02] Sổ chӫ nhiệm giáo viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Giáo viên 
Phó Hiệu 

trưởng  

3 [H1-1.5-03] Biên bҧn bầu Ban cán sự lớp. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Giáo viên 
Phó Hiệu 

trưởng  

Tiêu 

chí 1.6 

1 [H1-1.6-01] Sổ đăng bộ. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Học vө Học vө 

2 [H1-1.6-02] Sổ phổ c̣p giáo dөc tiểu học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Chuyên trách 

giáo dөc xã 
Xuân Thới Sơn 

Hiệu 
trưởng 

3 [H1-1.6-03] Học bҥ. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vө Học vө 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

4 [H1-1.6-04] 
Sổ theo dõi, quҧn lỦ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Nhân viên Văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

5 [H1-1.6-05] Hình ҧnh chương trình PMIS 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Nhân viên Văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

6 [H1-1.6-06] Sổ khen thưởng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Văn thư 

7 [H1-1.6-07] 
Sổ quҧn lỦ tài sҧn; sổ theo dõi công cө, dөng 
cө, ṿt rẻ tiền mau hỏng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

    Nhân viên Kế 
toán 

Nhân viên 

Kế toán 
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8 [H1-1.6-08] Số công văn đến. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

   Nhân viên văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

9 [H1-1.6-09] Sổ công văn đi. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

  Nhân viên Văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

10 [H1-1.6-10] Biên bҧn kiểm tra tài chính. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phòng Tài chính 

- Kế hoҥch 
huyện Hóc Môn 

Nhân viên 

Kế toán 

11 [H1-1.6-11] 
Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Ban chấp hành 
Công đoàn 

Chӫ tịch 

Công đoàn 

12 [H1-1.6-12] Báo cáo cӫa Ban Thanh tra nhân dân. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban Thanh tra 

nhân dân 

Trưởng ban 
Thanh tra 

nhân dân 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

13 [H1-1.6-13] Biên bҧn thanh lỦ tài sҧn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Kế toán 

14 [H1-1.6-14] Hình chөp trang thông tin điện tử trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Nhân viên Văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

Tiêu 

chí 1.7 

1 [H1-1.7-01] Kế hoҥch đào tҥo, bồi dưỡng thường xuyên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.7-02] 
Giấy chứng nḥn Bồi dưỡng thường xuyên 
cӫa giáo viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phòng Giáo dөc 
và Đào tҥo Hóc 

Môn 

Nhân viên 

Văn thư 



87 

 

 

3 [H1-1.7-03] 
Giấy chứng nḥn các lớp bồi dưỡng tổ 
trưởng chuyên môn, giáo viên chӫ nhiệm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Cơ quan Quҧn 
lỦ giáo dөc 

Nhân viên 

Văn thư 

4 [H1-1.7-04] 
Giấy chứng nḥn bồi dưỡng cӫa cán bộ quҧn 
lý. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Sở Giáo dөc và 
Đào tҥo 

Nhân viên 

Văn thư 

5 [H1-1.7-05] 
Bҧng thống kê trình độ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

 Nhân viên Văn 
thư 

Nhân viên 

Văn thư 

6 [H1-1.7-06] Hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Văn thư 

7 [H1-1.7-07] Hồ sơ hợp đồng, tuyển dөng. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Kế toán 



88 

 

 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

8 [H1-1.7-08] Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Kế toán 

Tiêu 

chí 1.8 
1 [H1-1.8-01] Kế hoҥch thực hiện nhiệm vө giáo dөc. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phó Hiệu 
trưởng  

Phó Hiệu 
trưởng  

 

2 [H1-1.8-02] Kế hoҥch ngoài giờ lên lớp. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phó Hiệu 
trưởng 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

3 [H1-1.8-03] Danh hiệu Ṭp thể lao động xuất sắc. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Uỷ ban nhân 
dân thành phố 

Nhân viên 

Văn thư  
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Tiêu 

chí 1.9 
1 [H1-1.9-01] Quy chế dân chӫ cơ sở.  

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

2 [H1-1.9-02] Báo cáo thực hiện Quy chế dân chӫ cơ sở.  

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

3 [H1-1.9-03] Biên bҧn giám sát cӫa Thanh tra nhân dân.  

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

Tiêu 

chí 1.10 
1 [H1-1.10-01] 

Kế hoҥch đҧm bҧo an ninh tṛt tự, an toàn 
trường học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

 

 

Hiệu trưởng  
 

 

Hiệu 
trưởng  

 

2 [H1-1.10-02] Phương án chữa cháy và cứu nҥn, cứu hộ. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phòng cҧnh sát 
chữa cháy 

huyện 

Hiệu 
trưởng 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

 

3 [H1-1.10-03] 
Kế hoҥch thực hiện việc đҧm bҧo chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng  
 

Phó Hiệu 
trưởng  

 

4 [H1-1.10-04] Kế hoҥch phòng, chống ma túy. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2016-2017 

Hiệu trưởng  
 

Phó Hiệu 
trưởng  

 

5 [H1-1.10-05] Kế hoҥch phòng, chống dịch bệnh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng  
 

Phó Hiệu 
trưởng  

 

6 [H1-1.10-06] 
Quy chế phối hợp an ninh tṛt tự tҥi các cơ 
sở giáo dөc trên địa bàn phường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Công an xã 

Xuân Thới Sơn 

 

Hiệu 
trưởng  
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Năm học 2022-2023 

7 [H1-1.10-07] 

Giấy chứng nḥn cơ sở đӫ điều kiện vệ sinh 
an toàn thực phẩm cung cấp suất ăn học 
sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phòng y tế 
huyện Hóc Môn 

Cөc Y tế 

Nhân viên 

Y tế 

8 [H1-1.10-08] Giấy xét nghiệm nguồn nước. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Bệnh viện 
Paster 

Nhân viên 

Y tế 

9 [H1-1.10-09] 

Giấy chứng nḥn cấp dưỡng bҧo mẫu đӫ 
điều kiện sức khoẻ và được ṭp huấn về an 
toàn thực phẩm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

TTYTDP huyện 
Hóc Môn 

Nhân viên 

Y tế 

10 [H1-1.10-10] Quyết định công nḥn trường học an toàn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

CT UBND 

huyện Hóc Môn 

Nhân viên 

Y tế 

11 [H1-1.10-11] Hộp thư góp Ủ. Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 
Hiệu trưởng 

Tổng phө 
trách 
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Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

12 [H1-1.10-12] 
Kế hoҥch tọa đàm lắng nghe tiếng nói học 
sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Tổng phө trách 
Đội 

Tổng phө 
trách Đội 

Tiêu 

chí 2.1 

1 [H2-2.1-01] Hồ sơ viên chức cӫa Hiệu trưởng, Phó hiệu 
trưởng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Văn thư 

2 [H2-2.1-02] 
Kết quҧ đánh giá, xếp loҥi Hiệu trưởng, Phó 
Hiệu trưởng hàng năm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phòng Giáo dөc 
và Đào tҥo 

huyện Hóc Môn 

Hiệu 
trưởng 

3 [H2-2.1-03] 
Hồ sơ đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó 
Hiệu trưởng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Ӫy ban nhân 
dân huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên 

Văn thư 
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4 [H2-2.1-04] 
Bằng lỦ lụn chính trị và quҧn lỦ hành chính 
nhà nước. 

Năm 2019                         
Năm 2020 

Năm 2021 

Năm 2022                          
Năm 2023 

Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị 
huyện Hóc Môn 

Nhân viên 

Văn thư 

5 [H2-2.1-05] Giấy chứng nḥn lớp cán bộ quҧn lỦ. Năm 2003                         
Năm 2014 

Trường Cán bộ 
quҧn lỦ  

Nhân viên 

Văn thư 

Tiêu 

chí 2.2 

1 [H2-2.2-01] Quyết định phân công Tổng phө trách Đội. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Hiệu trưởng 

 

Nhân viên 

Văn thư 

2 [H2-2.2-02] 
Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn cӫa giáo 
viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Cơ quan quҧn lỦ 
Giáo dөc và 

Đào tҥo 

Nhân viên 

Văn thư 

3 [H2-2.2-03] 
Hồ sơ đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 
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Tiêu 

chí 2.3 

1 [H2-2.3-01] Văn bằng cӫa nhân viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Cơ quan quҧn lỦ 
Giáo dөc và 

Đào tҥo 

Nhân viên 

Văn thư 

2 [H2-2.3-02] Hồ sơ đánh giá xếp loҥi nhân viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Văn thư 

3 [H2-2.3-03] Quyết định giao biên chế nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Ӫy ban nhân 
dân huyện Hóc 

Môn 

Nhân viên 

Kế toán 

Tiêu 

chí 2.4 
1 [H2-2.4-01] Danh sách học sinh các lớp. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Văn thư 

2 [H2-2.4-02] Thống kê phẩm chất, năng lực học sinh. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

3 [H2-2.4-03] Sổ theo dõi kiểm tra, đánh giá học sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Giáo viên 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

4 [H2-2.4-04] Danh sách học sinh được khen thưởng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng 

Nhân viên 

Văn thư 

Tiêu 

chí 3.1 

1 [H3-3.1-01] 
Ҧnh chөp khuôn viên có cây xanh trong 
trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

2 [H3-3.1-02] 
Ҧnh chөp cổng trường, hình ҧnh mặt trước 
cӫa sҧnh trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 
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3 [H3-3.1-03] Sơ đồ tổng thể và từng khu cӫa nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

Tiêu 

chí 3.2 

1 [H3-3.2-01] Biên bҧn kiểm kê tài sҧn. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Kế toán 

2 [H3-3.2-02] Hình ҧnh lớp học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

Tiêu 

chí 3.3 

1 [H3-3.3-01] Hình ҧnh các phòng chức năng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

2 [H3-3.3-02] Hình ҧnh phòng họp Hội đồng sư phҥm. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

3 [H3-3.3-03] Hình ҧnh nhà xe giáo viên. Năm học 2022-2023 Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

Tiêu 

chí 3.4 

1 [H3-3.4-01] Sơ đồ khu nhà vệ sinh cӫa nhà trường. Năm học 2022-2023 
Phó Hiệu 

trưởng  
Nhân viên 

Y tế 

2 [H3-3.4-02] Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng 

Nhân viên 

Kế toán 

3 [H3-3.4-03] Hợp đồng thu gom rác. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hợp tác xã Bҧo 
Tín, Hóc Môn  

Nhân viên 

Kế toán 

Tiêu 

chí 3.5 
1 [H3-3.5-01] Ҧnh chөp máy móc, thiết bị phòng học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

  

Nhân viên Thiết 
bị  

 

Nhân viên 

Thiết bị 
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2 [H3-3.5-02] 
Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch 
vө Internet. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Kế 
toán 

 

Nhân viên 

Kế toán 

3 [H3-3.5-03] Ҧnh chөp phòng thiết bị. Năm học 2022-2023  
Nhân viên Thiết 

bị 
Nhân viên  

Thiết bị 

4 [H3-3.5-04] Danh mөc thiết bị dҥy học cӫa nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thiết 
bị 

Nhân viên  

Thiết bị 

5 [H3-3.5-05] Biên bҧn kiểm kê thiết bị. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thiết 
bị 

Nhân viên  

Thiết bị 

6 [H3-3.5-06] Sổ lưu chứng từ mua đồ dùng dҥy học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thiết 
bị 

Nhân viên  

Thiết bị 
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7 [H3-3.5-07] Kế hoҥch hoҥt động Thư viện-thiết bị. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thư 
viện - Thiết bị 

Nhân viên 

Thư viện -       
Thiết bị 

8 [H3-3.5-08] Hồ sơ công nḥn thư viện trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Sở Giáo dөc và 
Đào tҥo thành 

phố  

Nhân viên  

  Thư viện 

Tiêu 

chí 3.6 

1 [H3-3.6-01] Danh mөc các loҥi sách, báo, tài liệu. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thư 
viện 

Nhân viên  

Thư viện 

2 [H3-3.6-02] Sổ theo dõi việc cho mượn sách. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Nhân viên Thư 
viện 

Nhân viên  

Thư viện 

3 [H3-3.6-03] 
Danh mөc sách báo, tài liệu được bổ sung 
cho thư viện nhà trường hàng năm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Nhân viên Thư 
viện 

Nhân viên  

Thư viện 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

4 [H3-3.6-04] 
Hoá đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, 
nḥp kho. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Nhân viên Thư 
viện 

 

Nhân viên  

Thư viện 

Tiêu 

chí 4.1 

1 [H4-4.1-01] 
Biên bҧn các cuộc họp Cha mẹ học sinh các 
lớp. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

2 [H4-4.1-02] 
Kế hoҥch hoҥt động cӫa Ban đҥi diện cha mẹ 
học sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

3 [H4-4.1-03] 
Hình ҧnh sҧn phẩm đóng góp cӫa cha mẹ 
học sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 
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Tiêu 

chí 4.2 

1 [H4-4.2-01] Quyết định thành ḷp Hội đồng Giáo dөc xã. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hội đồng Giáo 
dөc xã Xuân 

Thới Sơn 

Hiệu 
trưởng 

2 [H4-4.2-02] Nghị quyết chi bộ. 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Năm 2022 

Năm 2023 

Bí thư chi bộ 
Bí thư chi 

bộ 

3 [H4-4.2-03] 
Danh sách phө huynh học sinh đóng góp các 
công trình. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Ban đҥi diện 
Cha mẹ học 

sinh 

HIệu 
trưởng 

4 [H4-4.2-04] Danh sách học sinh nḥn học bổng. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

Tiêu 

chí 5.1 
1 [H5-5.1-01] 

Kế hoҥch hoҥt động chuyên môn theo từng 
năm học, học kỳ, tháng, tuần. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

2 [H5-5.1-02] Kế hoҥch chuyên môn các tổ. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổ trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

3 [H5-5.1-03] Kế hoҥch giҧng dҥy hàng tuần. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Giáo viên 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

4 [H5-5.1-04] Kế hoҥch bài dҥy cӫa giáo viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Giáo viên 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

5 [H5-5.1-05] Kế hoҥch phө đҥo học sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 
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6 [H5-5.1-06] Kế hoҥch công khai. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Hiệu 

trưởng 

7 [H5-5.1-07] Biên bҧn góp xây dựng các kế hoҥch. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Hiệu trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

Tiêu 

chí 5.2 

1 [H5-5.2-01] Thời khóa biểu. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

2 [H5-5.2-02] Hệ thống quҧn lỦ giáo dөc (cổng điện tử). 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Nhân viên Văn 
thư 

 

Nhân viên 

Văn thư 

3 [H5-5.2-03] Kế hoҥch chuyên đề. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 
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Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

  

Tiêu 

chí 5.3 

1 [H5-5.3-01] 
Kế hoҥch tổ chức các hoҥt động giáo dөc 
ngoài giờ lên lớp cӫa nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng  

Phó Hiệu 
trưởng  

2 [H5-5.3-02] 
Kế hoҥch tổ chức giáo dөc, rèn luyện các kỹ 
năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng  

3 [H5-5.3-03] Kế hoҥch giáo dөc thể chất. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

4 [H5-5.3-04] Giáo án rèn kỹ năng sống. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Phó Hiệu 
trưởng 

 

Phó Hiệu 
trưởng 
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5 [H5-5.3-05] Giáo án ngoài giờ lên lớp cӫa giáo viên. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Giáo viên 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

6 [H5-5.3-06] Hình ҧnh học sinh tham quan. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Tổng phө trách 

 

Tổng phө 
trách 

7 [H5-5.3-07] 
Hình ҧnh các hoҥt động ngoҥi khóa tҥi 
trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Tổng phө trách 
Tổng phө 

trách 

8 [H5-5.3-08] Báo cáo tổng kết các hoҥt động ngoҥi khoá. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Các bộ pḥn 
Các bộ 
pḥn 

9 [H5-5.3-09] Quyết định thành ḷp câu lҥc bộ văn thể mỹ. 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng 
Phó Hiệu 

trưởng 



106 

 

 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

1 [H5-5.4-01] 
Kế hoҥch phổ c̣p giáo dөc tiểu học cӫa địa 
phương. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Ӫy ban nhân 
dân xã Xuân 

Thới Sơn 

Phó Hiệu 
trưởng 

Tiêu 

chí 5.4 
2 [H5-5.4-02] 

Kế hoҥch thực hiện phổ c̣p giáo dөc tiểu 

học cӫa nhà trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Phó Hiệu 

trưởng 

3 [H5-5.4-03] Kế hoҥch tuyển sinh. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Phó Hiệu 

trưởng 

4 [H5-5.4-04] Hồ sơ miễn giҧm học 2 buổi/ngày. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Nhân viên 

Kế toán 
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5 [H5-5.4-05] Hồ sơ phổ c̣p trường. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

Hiệu trưởng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Tiêu 

chí 5.5 

1 [H5-5.5-01] 
Bҧng thống kê kết quҧ đánh giá, xếp loҥi học 
sinh hàng năm. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

2 [H5-5.5-02] 
Hồ sơ xét duyệt học sinh hoàn thành lớp 
học-kiểm tra lҥi-ở lҥi; xét duyệt hoàn thành 
chương trình tiểu học. 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023  

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

 

Phó Hiệu 
trưởng 

 

 


